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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2023


BẢNG TỔNG HỢP TIẾP NHẬN HỒ SƠ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN 3 -  NĂM 2023
LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
	.STT
	Tên công trình/ 
Tên giác giả (đồng tác giả)
	Mô tả về công trình/ giải pháp/ đề tài
	Ghi chú

	1. 
	Xây dựng Khung năng lực – Giải pháp chi trả lương 3P ở một đơn vị sự nghiệp công lập

 - Nhóm tác giả: 

1. Trương Quang Định;

2. Hồ Tấn Thanh Bình; 

3. Đặng Lê Như Nguyệt; 

4. Lê Thị Hồng Linh, 

5. Nguyễn Thị Lan Thơm; 6. Cao Hoàng Anh Thư.
 Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố
	- Nội dung: 
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố nhận định được tầm quan trọng của việc phải xây dựng khung năng lực giúp xác định năng lực của mỗi nhân viên để bố trí vào các vị trí quan trọng, tạo nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, đội ngũ kế thừa đảm bảo chất lượng, đánh giá nhân viên trong quá trình tuyển dụng; xác định nhu cầu đào tạo, nội dung chương trình đào tào phát triển đội ngũ nhân viên; giúp quản lý thành tích nhân viên nhằm xác định chế độ đãi ngộ, mức lương phù hợp đối với từng nhân viên. Đồng thời, giúp nhân viên tự đánh giá phẩm chất, năng lực của bản thân; xây dựng con đường công danh của mình thông qua một lộ trình thăng tiến của từng vị trí công việc, chức danh nghề nghiệp đã được xác định rõ trong bộ tiêu chí đánh giá. 
Về nội dung, được thực hiện theo các bước:

Bước 1: Chuẩn hóa hệ thống chức danh và hệ số theo năng lực: xây dựng hệ thống từng bậc, quá trình phấn đấu và hệ số năng lực các chức danh.

Bước 2: Xác định các năng lực cần có cho từng vị trí, xác định bộ khung năng lực gồm 4 nhóm chính: Năng lực cốt lõi, Năng lực chuyên môn, Năng lực quản lý, Năng lực bổ trợ.
Bước 3: Sắp xếp năng lực cho từng vị trí: xác định tên và mã hóa cho mỗi năng lực trong 1 nhóm; thiết lập cấp độ cho từng năng lực.
Bước 4: Đánh giá và sắp xếp các nhân sự hiện có vào khung năng lực thông qua việc tổ chức đánh giá toàn diện và thi năng lực chuyên môn; công nhận và trả lương, thưởng theo năng lực; quy hoạch và bố trí công tác.
Việc xây dựng được một quy chuẩn, thước đo để giúp bệnh viện đo lường năng lực đã giải quyết được những vấn đề trước mắt và lâu dài mang lại nhiều lợi ích trong việc tạo thêm thu nhập theo năng lực của từng nhân viên, tạo sức phấn đấu và giữ chân nhân viên.
Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập việc thực hiện các giải pháp để trả lương 3P hiện tại còn rất hạn chế. Ngoài việc tổ chức thi năng lực chuyên môn, sự sáng tạo trong việc xây dựng Khung năng lực của chúng tôi là việc tổ chức đánh giá toàn diện nhân viên của mình thông qua nhiều đối tượng liên quan có tiếp xúc với nhau trong công tác.

- Hiệu quả:

Đây là một giải pháp, một bước để cải cách tiền lương, đồng thời nâng cao năng lực của nhân viên để hoàn thành nhiệm vụ, ngoài tiền lương nó còn bao gồm những lĩnh vực về tuyển dụng, đề bạt, số lượng nhân sự, đánh giá việc thực hiện công việc và các vấn đề liên quan; hướng tới việc thiết lập các quy trình rõ ràng và minh bạch cho tuyển chọn, bổ nhiệm và đề bạt viên chức dựa trên năng lực và phẩm chất đạo đức; đảm bảo sự ổn định cho các nhân viên có năng lực, tính trật tự và nhất là bình đẳng giữa các nhân viên với nhau.
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 quy định về vị trí việc làm và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập quy định mỗi vị trí việc làm sẽ được mô tả rõ ràng các chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu về năng lực để hoàn thành được công việc đảm trách. Khung năng lực là một giải pháp để triển khai thực hiện Nghị định trên vì nó được xây dựng để là một tập hợp các năng lực hướng đến việc hoàn thành nhiệm vụ cho một công việc cụ thể, các công việc của nhóm, của khoa/phòng và của bệnh viện.

Khung năng lực góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Bệnh viện do hạn chế được những quyết định tuyển dụng sai lầm, phát triển được đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, khuyến khích động lực làm việc, sự gắn bó với công việc của nhân viên và chuẩn bị nguồn lực cho mục tiêu dài hạn. Khung năng lực của Bệnh viện sẽ làm nền tảng cho các hệ thống quản lý nhân sự của toàn bệnh viện, phản ánh được đặc thù, tính chất công việc của một đơn vị với sứ mệnh là một bệnh viện công lập chăm sóc sức khỏe toàn diện cho trẻ em, định hướng phát triển nhân lực riêng của bệnh viện. Từ đó, sẽ mang lại một số lợi ích như sau:

- Đối với mô tả vị trí việc làm: Khung năng lực giúp phân tích, mô tả yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất cho từng vị trí việc làm dễ dàng, khoa học; góp phần tạo nên một bản mô tả vị trí việc làm hoàn chỉnh với đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của vị trí. 

- Đối với công tác tuyển dụng: Khung năng lực giúp xác định các tiêu chí trọng yếu để lựa chọn ứng viên phù hợp với từng vị trí làm việc và chiến lược của bệnh viện. Dựa vào cấp độ yêu cầu tối thiểu cho từng năng lực, có thể xây dựng một bảng mô tả vị trí tuyển dụng rõ ràng và xác định công cụ đánh giá, phỏng vấn ứng viên hợp lý. Nhờ vậy, sẽ đảm bảo tuyển đúng người, đúng việc và tạo được nguồn nhân lực chất lượng, đa dạng thông qua việc mô tả rõ ràng các kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cần thiết cho vị trí đó và sử dụng thông tin này làm tiêu chí đánh giá trong suốt quá trình tuyển dụng. Mang lại nhiều lợi ích từ áp dụng khung năng lực như: xác định tiêu chí lựa chọn trọng yếu dễ dàng hơn; cải thiện quá trình tuyển chọn và tăng khả năng chọn đúng người cho vị trí tuyển dụng; các tiêu chí ứng tuyển vào các vị trí việc làm được minh bạch, cụ thể; tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp, hiện đại cho một bệnh viện công; tạo tính nhất quán trong việc sử dụng công cụ quản lý, luân chuyển, phát triển đội ngũ nhân lực.

- Đối với đánh giá kết quả làm việc: Những năng lực ở từng cấp độ cụ thể sẽ là một công cụ hữu dụng cho Ban Giám đốc, lãnh đạo khoa/phòng trong việc đánh giá về năng lực, kết quả công việc của nhân viên. Khung năng lực giúp chỉ ra những năng lực và biểu hiện tương ứng mỗi nhân viên cần phải đáp ứng cho từng vị trí cụ thể. 

- Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng: Bệnh viện sẽ đánh giá được năng lực hiện tại của nhân viên so với yêu cầu của từng năng lực đối với một vị trí; từ đó, xác định được những năng lực nào còn thiếu cần phải đào tạo, bồi dưỡng thêm để hoàn thành công việc tốt hơn. Đây cũng là cơ sở để bệnh viện xây dựng khung chương trình và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp tại bệnh viện. 

- Đối với công tác quy hoạch nhân sự: Trên cơ sở phân tích yêu cầu về năng lực cần thiết cho việc đạt được tầm nhìn, chiến lược dài hạn, bệnh viện có thể lên kế hoạch, chiến lược phát triển nguồn nhân lực một cách hợp lý, tạo nguồn quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, chủ chốt.

Nhìn chung, Khung năng lực cũng thiết lập một nền tảng quan trọng cho việc xây dựng hệ thống quản lý thành tích và đãi ngộ dành cho nhân viên có năng lực vượt trội, giao nhiệm vụ theo năng lực, tránh cào bằng. Giúp nhân viên khẳng định vị trí của bản thân, củng cố năng lực để phát huy hoặc rèn giũa, học tập, nâng cao kiến thức. Đối với hoạt động quản lý thành tích, nhờ khung năng lực mà nhân viên có cách hiểu chung về những gì sẽ được kiểm soát và đo lường. Nó giúp bệnh viện xác định những gì cần tập trung và thúc đẩy trong thảo luận đánh giá thành tích. Đối với việc vận hành hệ thống lương, việc quyết định một người ở bậc lương nào trong một thang lương sẽ dễ dàng hơn và có cơ sở rõ ràng hơn để bệnh viện so sánh mức độ đáp ứng và yêu cầu năng lực, từ đó chi trả lương, các chế độ đãi ngộ theo năng suất công việc và chất lượng đầu tư, nghiên cứu của mỗi nhân viên đã bỏ ra. Định hướng dài hạn trong tương lai cần tập trung đào tạo thêm cho các nhân viên đạt chuẩn theo từng cấp, bậc và tạo cơ hội cho các nhân viên đó tham gia đứng lớp huấn luyện, đào tạo lại cho các nhân viên bậc thấp hơn, họ cũng có cơ hội cọ xát nhiều hơn trong lĩnh vực chuyên môn, hỗ trợ của mình. Đồng thời, có những phân tích chi tiết hơn về từng thành tố trong bảng đánh giá gửi đến lãnh đạo các khoa/phòng để có hướng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn để quy hoạch xa hơn tại khoa/phòng và bệnh viện.
“Xây dựng Khung năng lực – Giải pháp chi trả lương 3P ở một đơn vị sự nghiệp công lập” là một giải pháp mới, hiệu quả mà đơn vị đã thực hiện và áp dụng khá thành công, đây là một giải pháp có thể triển khai áp dụng rộng rãi tại các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan hành chính, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị xã hội để phân công, phân nhiệm, giao việc đúng người, đúng vị trí từ đó làm thước đo cho việc đánh giá hiệu quả công việc một cách phù hợp, thuyết phục và công khai, minh bạch.

- Thời gian áp ụng vào thực tiễn từ ngày: Tháng 10/2021 đến nay và tổ chức hằng năm.
	

	2. 
	Ứng dụng chỉ số KPI – BSC trong đo lường hiệu quả hoạt động của bệnh viện

Nhóm tác giả: Trương Quang Định; 
Nguyễn Thị Thu Hà;
 Đặng Lê Như Nguyệt; Nguyễn Phước Chưởng; Nguyễn Trường Giang; Sapinah.
Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố
	- Nội dung:

Khái niệm: KPI (tiếng anh là Key Performance Indicator) là chỉ số đánh giá hiệu quả công việc), là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỉ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động tổ chức, các bộ phận chức năng và cá nhân của bệnh viện. Mỗi cá nhân, khoa/ phòng chức năng trong Bệnh viện sẽ có các chỉ số KPI khác nhau để đánh giá hiệu quả làm việc một cách khách quan của từng cá nhân, bộ phận đó.

 KPI có khả năng đo lường, là một công cụ hiện đại, cũng như định hướng các tiêu chí triển khai cho các lãnh đạo khoa/phòng/đơn vị Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố triển khai chiến lược lãnh đạo thành các mục tiêu quản lý và chương trình hành động cụ thể cho từng bộ phận, từng lĩnh vực (về nhân sự: về tuyển dụng, xét tuyển viên chức, về đào tạo, về năng suất của nguồn nhân lực, về quản lý chất lượng, về tài chính: về tỉ lệ xuất toán bảo hiểm, về lương, chênh lệch - cân đối doanh thu, …. về an toàn lao động, về nội quy làm việc, về đánh giá hiệu quả công việc, về hoạt động nghiên cứu khoa học – Sáng tiến cải tiến, về mức độ hài lòng của bệnh nhân …) và khả năng thực hiện công việc của từng nhân viên y tế. 
KPI được gắn với các mục tiêu mang tính chiến lược và mang tính chiến thuật: Các chiến thuật là những hoạt động nhỏ nhằm giúp Bệnh viện đến được gần hơn với việc đạt mục tiêu chiến lược.

KPI thông qua các tiêu chí chính, cụ thể:

+ Từng mục tiêu phải được đăng ký rõ ràng: Tên mục tiêu, Công thức tính, Nguồn chứng minh, Trọng số, Đơn vị tính, mục tiêu thực hiện Kế hoạch và kết quả thực hiện.

+ Tên chỉ số phải ngắn gọn nhưng cần phản ánh được bản chất của chỉ số.

+ Công thức tính: Trình bày ngắn gọn công thức tính – từ các tham số đã thống nhất như Doanh thu, sản lượng.

+ Kế hoạch: Là con số hoặc tỷ lệ %: khả năng thực hiện mục tiêu của bệnh viện, khoa/Phòng và cá nhân

+ Kết quả thực hiện: Là con số hoặc tỷ lệ %, phản ánh kết quả thực hiện chỉ tiêu. Tính đến các yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng đạt mục tiêu… thể hiện rõ ràng mục tiêu qua từng quý, năm.

KPI - BSC là công cụ ứng dụng mang tính hệ thống được các công ty, đơn vị chuyên về sản xuất, kinh doanh áp dụng từ lâu. Tuy nhiên, đến hiện nay đối với lĩnh vực chăm sóc y tế công lập chưa có đơn vị công lập sự nghiệp nào nghiên cứu giải pháp và ứng dụng có hiệu quả thực tiễn. Bất kể là doanh nghiệp, đơn vị hành chính nhà nước hay đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực y tế thì việc đánh giá cuối cùng vẫn là hiệu quả hoạt động. Giai đoạn 2020 - 2022, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã hoàn thiện các bước triển khai hệ thống đánh giá KPI thành các cấp độ: KPI cấp bệnh viện, KPI khoa/phòng, KPI cấp quản lý và KPI nhân viên. 

Tháng 3 năm 2020, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã đạt tiêu chuẩn nhận chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý BSC-KPI (Balanced scorecard - Key performance indicator ) “Thẻ điểm cân bằng - Đánh giá hiệu quả công việc”. 

- Hiệu quả:

Sau gần 4 năm nghiên cứu và triển khai, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã thử nghiệm triển khai thành công vào thực tế hệ thống chỉ số đánh giá KPI cấp bệnh viện, KPI cấp khoa/phòng và KPI nhân viên. Giúp định hướng cho các cấp quản lý và nhân viên những mục tiêu ưu tiên trong công việc, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của Bệnh viện. Kết quả ghi nhận chỉ số KPI của các khoa/phòng, cá nhân đều phản ánh đúng thực chất và bước đầu tác động tích cực lên nhận thức của lãnh đạo các khoa, phòng và cá nhân. Thay đổi nhận thức của nhân viên về hiệu quả công việc thông qua những chỉ số đánh giá chính xác, cụ thể, có thể đo lường khách quan. Từ đó, nâng cao chất lượng công việc và tăng năng suất lao động. 

Xây dựng phương pháp, công cụ báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của một đơn vị là sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế qua 4 khía cạnh phân tích Tài chính – Khách hàng – Vận hành – Phát triển trước tình hình môi trường công tư cạnh tranh và sự điều chỉnh do diễn biến tác động của dịch bệnh mới nổi phức tạp. Là tiêu chuẩn để các cơ quan quản lý so sánh kết quả hoạt động giữa các đơn vị trong lĩnh vực y tế. 
KPI cho thấy được hiệu quả hoạt động về công tác khám bệnh, chữa bệnh của một bộ máy trên dưới của bệnh viện, cũng như để đánh giá xem người thực thi công việc đó có đạt được mục tiêu hay không.

( KPI là cơ sở để Ban Lãnh đạo đánh giá thành tích và đưa ra những khuyến khích phù hợp cho từng khoa/phòng/đơn vị/ban, từng nhân viên y tế.
Với việc triển khai KPI, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã chuyển tải và cụ thể hoá mục tiêu, kế hoạch hàng năm của bệnh viện thành kế hoạch phấn đấu hàng quý của mỗi khoa, phòng và của từng cán bộ, viên chức, người lao động. Có thể nói, KPI đã trở thành một động lực làm việc cho từng cán bộ, viên chức, nhân viên y tế của bệnh viện, từ vị trí lãnh đạo cho đến nhân viên của từng khoa, phòng, đơn vị của Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố.
- Thời gian áp dụng vào thực tiễn từ tháng 01 năm 2020:

Năm 2020, bệnh viện đã thử nghiệm và triển khai thành công chỉ số KPI bệnh viện, KPI cấp khoa/phòng, KPI cấp quản lý và KPI cá nhân. Kết quả ghi nhận chỉ số KPI của các khoa/phòng, cá nhân đều phản ánh đúng thực chất và bước đầu tác động tích cực lên nhận thức cụ thể của lãnh đạo các khoa, phòng và cá nhân. Hệ thống KPI bệnh viện giúp định hướng cho các cấp quản lý và nhân viên những mục tiêu ưu tiên trong công việc, đảm bảo hoàn thành kế hoạch và nhiệm vụ hoạt động của bệnh viện. 

Trong thời gian 2020-2023, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố đã triển khai đánh giá chỉ số KPI đối với tất cả khoa, phòng và mỗi nhân viên. Thông qua chỉ số KPI, Bệnh viện đã khuyến khích phong trào thi đua, giúp cho công tác thi đua, khen thưởng giữa các khoa/phòng và nhân viên đi vào thực chất; khích lệ tinh thần làm việc hướng tới mục tiêu chung của bệnh viện, đồng thời phát triển năng lực của từng nhân viên, nâng cao chất lượng công việc và tăng năng suất lao động.

Tiếp nối kết quả chỉ số KPI, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố là Bệnh viện đầu tiên triển khai hệ thống chi trả lương 3P (Position, Person, Performance) trong năm 2022, chi trả lương cho nhân viên bệnh viện theo vị trí công việc, theo năng lực và theo hiệu quả công việc.
	

	3. 
	Ứng dụng không ảnh tích hợp Bình Tân 

- Tác giả:

Vũ Chí Kiên;

 Lại Phú Cường; 

Hồ Ngọc Sang.

Ủy ban nhân quận Bình Tân
	- Nội dung:

Ứng dụng có các nội dung khoa học và công nghệ chủ yếu sau:

- Tích hợp các lớp không ảnh đã được gắn tọa độ trên bản đồ nền của Cổng thông tin dữ liệu Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tích hợp các lớp dữ liệu GIS chuyên đề trên bản đồ nền của Cổng thông tin dữ liệu Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI), cụ thể là công nghệ máy học (Machine learning) để xác định các công trình xây dựng trên không ảnh.

- Phát triển chức năng vẽ ranh đất dựa trên tọa độ góc ranh.

Nội dung thực hiện: 
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- Nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác xác định thời điểm, khoảng thời gian tạo lập công trình xây dựng phục vụ giải quyết hồ sơ nhà đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án đầu tư công; nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng trên địa bàn quận.

- Ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác xác định thời điểm, khoảng thời gian tạo lập công trình xây dựng phục vụ giải quyết hồ sơ nhà đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án đầu tư công, quản lý đất đai, quản lý xây dựng trên địa bàn quận.

- Khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu Thông tin địa lý (GIS) được Sở Tài nguyên và Môi trường chia sẻ tại Cổng thông tin dữ liệu Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và các dữ liệu Thông tin Địa lý (GIS) chuyên đề để phục vụ công tác xác định thời điểm, khoảng thời gian tạo lập công trình xây dựng phục vụ giải quyết hồ sơ nhà đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án đầu tư công, quản lý đất đai, quản lý xây dựng trên địa bàn quận Bình Tân.

- Ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI), để lập bản đồ các công trình xây dựng dựa trên dữ liệu không ảnh giúp hỗ trợ trong công tác xác định các khu vực có nguy cơ vi phạm về trật tự xây dựng và đất đai.

- Thúc đẩy việc hợp tác với các cơ sở nghiên cứu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm phục vụ công tác chuyển đổi số trong quản lý nhà nước.

- Hiệu quả:

- Ứng dụng đã giúp hạn chế sai sót và rút ngắn thời gian xác minh nguồn gốc sử dụng đất trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

- Trong giai đoạn 2020-2025, quân Bình Tân được bố trí hơn 7.000 tỷ đồng vốn trung hạn để triển khai các dự án đầu tư công, trong đó phần lớn phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Việc triển khai ứng dụng sẽ có vai trò rất lớn trong việc đảm bảo tránh lãng phí và sai phạm trong việc sử dụng ngân sách nhà nước trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Giúp phát hiện nhanh các khu vực có nguy cơ vi phạm trật tự xây dựng và đất đai để chính quyền có giải pháp xử lý kịp thời, góp phần kéo giảm vi phạm trật tự xây dựng và sử dụng đất sai mục đích.
- Nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực quản lý đô thị và bồi thường giải phóng mặt bằng của quận.


- Nâng cao mức độ áp dụng công nghệ, nhất là công nghệ GIS trong công tác quản lý nhà nước về đô thị trên địa bàn quận Bình Tân. 

- Thời gian áp ụng vào thực tiễn từ ngày: từ tháng 10/2022.
	

	4. 
	Thu lệ phí trước bạ đối với xe mô tô mới đăng ký lần đầu qua hình thức kê khai lệ phí trước bạ điện tử tại trụ sở Công an quận Bình Tân.
- Nhóm tác giả: 

1. Ông Nguyễn Minh Nhựt

2. Bà Phạm Thị Ngọc Diệu

Ủy ban nhân quận Bình Tân
	- Nội dung:

Khi người dân thực hiện thủ tục đăng ký xe mô tô mới đăng ký lần đầu phải liên hệ 03 đơn vị, cụ thể như sau: Bước 1: Người dân qua Chi cục thuế quận thực hiện thủ tục kê khai lệ phí trước bạ xe mô tô. Bước 2: Người dân liên hệ các Ngân hàng thương mại được ủy nhiệm thu thực hiện nộp tiền lệ phí trước bạ. Bước 3: Sau khi đã thực hiện nộp tiền lệ phí trước bạ người dân trở về Công an quận xuất trình cho cơ quan Công an giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, Công an quận thực hiện kiểm tra và ghi nhận việc hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký phương tiện của người dân và tiến hành các thủ tục, quy trình đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.

Khi thực hiện sáng kiến, người dân đến Công an quận thực hiện thủ tục đăng ký xe mô tô đồng thời thực hiện thủ tục kê khai lệ phí trước bạ xe mô tô, nộp tiền lệ phí trước bạ thông qua Bưu điện thu hộ đặt tại trụ sở Công an quận (theo đó, người dân không phải đến Chi cục thuế quận và Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để thực hiện thủ tục). Sau khi đã thực hiện các thủ tục nêu trên, người dân quay trở lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Công an quận, xuất trình giấy chứng nhận nộp tiền, Công an quận thực hiện kiểm tra và ghi nhận việc hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký phương tiện của người dân và tiến hành các thủ tục, quy trình đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.
- Hiệu quả:


Khi người dân mua xe mô tô thì đối với việc thực hiện giấy tờ xe và đóng thuế thường chọn làm dịch vụ như vậy sẽ mất thêm một khoản tiền cho dịch vụ và thời gian hoàn thành từ 3 đến 5 ngày. Khi thực hiện sáng kiến “Thu lệ phí trước bạ đối với xe mô tô mới đăng ký lần đầu qua hình thức kê khai lệ phí trước bạ điện tử tại trụ sở Công an quận Bình Tân” thì người dân không phải mất khoản tiền cho dịch vụ và đặc biệt là tiết kiệm rất nhiều thời gian (chỉ mất một buổi so với làm dịch vụ từ 3 đến 5 ngày).
+ Lợi ích đối với người nộp thuế: Nộp thuế giúp đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian đi lại, không phải di chuyển giữa nhiều nơi và chi phí giấy tờ. Mọi quy trình, thủ tục rườm rà được rút ngắn tối ưu.
+ Lợi ích đối với cơ quan thuế:
* Tiết kiệm thời gian nhân lực cho nhiều vị trí tiếp nhận hồ sơ;

* Đảm bảo an toàn trong công tác quản lý, đơn giản quy trình thu nộp thuế;

* Hạn chế tối đa các sai sót, hạn chế phải điều chỉnh chứng từ;

* Tăng mức độ hài lòng của người dân

- Thời gian áp ụng vào thực tiễn từ ngày: từ ngày 10/10/2022 đến ngày 31/10/2022 thực hiện thí điểm. Tổ chức thực hiện chính thức từ ngày 01/11/2022 đến nay. 
	

	5. 
	Tên công trình: Kết hợp thủ tục về đăng ký khai tử  - Hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng; rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục từ 12 ngày làm việc còn 09 ngày làm việc.
Phường 1, Quận 6
	- Nội dung: 

+ Về cấp giấy khai tử: Ủy ban phường thực hiện trả hồ sơ trong ngày làm việc.

+ Về hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng: Rút ngắn thời gian xem xét và ban hành quyết định hỗ trợ khuyến khích hỏa táng từ 12 ngày làm việc còn 09 ngày làm việc.

- Hiệu quả: Đã rút ngắn thời gian được 03 ngày làm việc và giảm thời gian cho người dân không phải đi lại nhiều lần.
* Cụ thể:

+ Khi chưa thực hiện thủ tục kết hợp người dân phải liên hệ phường  02 lần (đi lại 4 lượt). 

+ Thực hiện kết hợp thủ tục:Đăng ký khai tử- Hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng, người dân chỉ đi lại 01 lần (02 lượt giảm được 02 lượt so với khi chưa thực hiện công trình)

+ Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân phường đã thực hiện giải quyết thủ 

+ Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân phường đã thực hiện giải quyết thủ tục kết hợp Đăng ký khai tử- Hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng cho 48trường hợp, tổng kinh phí 86.500.000 đồng. Như vậy, chi phí tiết kiệm tính ra thành tiền đối với mỗi trường hợp, tính theo một ngày công cơ bản là: 250.000 đồng/ngày x 48 trường hợp = 12.000.000 đồng. Đồng thời, việc rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đã giúp cho người dân rất hài lòng  vì có nhiều người dân khi gia đình có người thân qua đời có hoàn cảnh gia đình khó khăn, họ mong muốn hồ sơ được giải quyết nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, không phải đi lại nhiều lầnvà sớm nhận được chi phí khuyến khích hỏa táng để lo các vấn đề hậu sự.

+ Mô hình này phát huy hiệu quả khá cao, có thể áp dụng được trên phạm vị các phường, xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thời gian áp ụng vào thực tiễn: từ ngày 01/01/2022.- Ngoài ra có thể thống kê, báo cáo tự động và trực quan theo từng ngành, từng cá nhân phụ trách. Từ đó giúp người quản lý nắm được mỗi cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách phụ trách bao nhiêu công việc, công việc nào đúng hạn, công việc nào trễ hạn để kịp thời có hướng chỉ đạo cũng như là cơ sở đánh giá hàng quý đối với từng cán bộ công chức.
- Phân quyền sâu với từng loại tài khoản và tác vụ để đảm bảo bảo mật nội bộ, giúp quản lý bao quát toàn bộ công việc của cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách (nhân viên), còn nhân viên chỉ nhìn thấy công việc được giao.
- Chuẩn hóa quy trình yêu cầu, đề xuất: Ủy ban nhân dân phường đã thực hiện 02 biểu mẫu cơ bản thường sử dụng như: đơn xin nghỉ phép và giấy đề nghị tạm ứng ngay trên phần mềm. Từ đó giúp cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách dễ dàng thực hiện, thao tác phù hợp với chuyển đổi số hiện nay và rút ngắn thời gian thực hiện không phải trao đổi thông tin qua lại nhiều lần.
- Giúp lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và dễ dàng: Xử lý đề xuất với 3 nút Từ chối, Chấp nhận hoặc Chuyển tiếp với thao tác nhanh gọn.
- Thời gian áp ụng vào thực tiễn từ ngày: 01/01/2022
	

	6. 
	Hệ thống tiếp nhận phản ánh về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Quận 6

Tác giả:

Ủy ban nhân dân Quận 6
	- Nội dung cụ thể của sáng kiến bao gồm các giải pháp như sau:

+ Xây dựng hệ thống tiếp nhận thông tin phản ánh thông qua Google Forms để tiếp nhận thông tin phản ánh của cá nhân, tổ chức về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Quận 6:

+ Rà soát các quy định, hướng dẫn về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

+ Xây dựng bảng cơ sở dữ liệu trên Google Forms;

+ Xây dựng form tiếp nhận phản ánh;

+ Thiết lập mã QR;

+ Chủ tịch UBND quận ban hành Công văn triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND quận và UBND phường.

- Tổ chức thực hiện và báo cáo:

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao Phòng Nội vụ phụ trách quản lý hệ thống tiếp nhận thông tin phản ánh;

+ Khi có thông tin phản ánh, Phòng Nội vụ sẽ kiểm tra, chuyển các đơn vị có liên quan xử lý theo thẩm quyền và báo cáo Ủy ban nhân dân quận (thông qua Phòng Nội vụ).

+ Định kỳ Phòng Nội vụ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND quận.

- Duy trì, cải tiến:

+ Chủ tịch UBND quận giao Phòng Nội vụ thường xuyên kiểm tra việc niêm yết mã QR tại các đơn vị;

- Hiệu quả:

Tăng cường kênh giao tiếp, tiếp nhận thông tin của cá nhân, tổ chức góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Quận 6, quy chế dân chủ cơ sở, chính quyền đô thị và thực hiện chủ đề năm 2022.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời phát hiện chấn chỉnh các thiếu sót, xử lý sai phạm (nếu có).
- Đến nay đã tiếp nhận 09 thông tin phản ánh. Trong đó 05 phản ánh đánh giá tốt, 03 phản ánh, kiến nghị (Phòng Nội vụ đã có văn bản đề nghị đơn vị liên quan xử lý hoàn thành), 01 phản ánh không ghi tên người phản ánh (Phòng Nội vụ đã báo cáo UBND quận chỉ đạo kiểm tra, rà soát).

- Thời gian thực hiện:
	

	7. 
	Ứng dụng giải pháp thẻ VinaID cho trường học thông minh – an toàn – không sử dụng tiền mặt

Nhóm tác giả: 

Ủ Thiện Phước; 

Nguyễn Gia Phước; 

Hồ Thị Thanh Lan;

 Nguyễn Vĩnh Phúc,.

Trưởng TH Phú Định, Quận 6
	Nội dung:

- Rèn luyện nề nếp kỷ luật giờ giấc, thói quen xếp hàng, tác phong công nghiệp và hình thành thói quen không sử dụng tiền mặt, kết hợp với việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh trong việc tư duy và kỹ năng quản lý chi tiêu tài chính hiệu quả, qua đó tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường và gia đình trong việc phối hợp đào tạo học sinh

- Chuyển đổi thực hiện thu tiền mặt hàng tháng qua app thu hộ VinaID và thẻ từ của học sinh (có xuất hoá đơn điện tử cho phụ huynh). Trang bị thẻ từ kết hợp tài khoản ngân hàng cho 100% CB-GV-NV và học sinh.

- Trang bị hệ thống máy quét thẻ, máy đo thân nhiệt tại các điểm chân cầu thang cho CB-GV-NV và học sinh kiểm tra thân nhiệt, quản lý điểm danh, chấm công mỗi ngày. Trang bị điện thoại cố định cho học sinh liên hệ phụ huynh học sinh qua thẻ từ.

- Trang bị máy bán hàng tự động cho học sinh thực hiện mua hàng bằng thẻ từ. Chuyển đổi hình thức thanh toán bằng tiền mặt sang thanh toán bằng thẻ từ VinaID khi mua hàng tại căn tin trường.

- Cung cấp thường xuyên các thông tin về kết quả học tập của học sinh, thực đơn bán trú, các hoạt động của nhà trường qua tin nhắn và app VinaID.

- Tổng kinh phí thực hiện 90.000.000 đồng.

- Hiệu quả:

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được trang bị và sử dụng thẻ VinaID từ năm học 2021-2022 đến nay.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý học sinh, kéo giảm tình trạng học sinh đi trể, phụ huynh được tiếp nhận đầy đủ thông tin của học sinh qua app, tin nhắn.

- Học sinh biết cách sử dụng, bảo quản thẻ, thường xuyên thực hiện tốt các thao tác điểm danh, gọi điện thoại, thanh toán tiền hàng tháng.

- Công tác quản lý ngày giờ công của giáo viên được thực hiện nghiêm túc, chính xác, đảm bảo tính công khai, dân chủ. 

- Giải tỏa áp lực đối với nhân viên tài vụ vào đầu mỗi tháng và tạo điều kiện thuận lợi cho Phụ huynh học sinh trong việc thanh toán các khoản phí cho học sinh.

- Tạo hứng thú cho học sinh trong rèn luyện kỹ năng sống khi được tự quản lý tài chính, tài sản và quản lý sức khoẻ của mình. 

- Đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống, kiểm soát dịch trong thời gian giãn cách xã hội.

- Tạo đồng thuận trong phụ huynh trong việc quản lý, theo dõi học sinh và giúp phụ huynh dễ dàng thực hiện thanh toán tiền phí hàng tháng cho học sinh.

- Đẩy nhanh tiến trình thực hiện chuyển đổi số tại đơn vị, phần mềm quản lý mang tính hiệu quả cáo, dễ sử dụng, việc thực hiện trao đổi thông tin giữa giáo viên và phụ huynh nhanh chóng, an toàn, chi phí thực hiện thấp.

- Có thể áp dụng rộng rãi trong các trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian áp ụng vào thực tiễn từ ngày : 05/9/2021
	

	8. 
	Ứng dụng kết nối giao thương trực tuyến 4.0

Nhóm tác giả: 

Nguyễn Thị Thanh Vân;

 Ngô Anh Tuấn; 

Nguyễn Hoàng Lê Xuân; Ngụy Thị Mỹ Hạnh.

Phòng Kinh tế, Quận 6


	- Nội dung:

+ Để xây dựng và triển khai thực hiện “Ứng dụng kết nối giao thương trực tuyến 4.0”, Phòng Kinh tế đã phối hợp với Hội Doanh nghiệp Quận 6, Ủy ban nhân dân 14 phường để ghi nhận, nắm bắt các nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Quận 6, các chức năng cần có của ứng dụng sao cho người dân, doanh nghiệp dễ dàng sử dụng, thao tác.
+ Ứng dụng được sử dụng tên miền kinhtequan6.com đơn giản, dễ nhớ, giúp người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Quận dễ dàng thao tác, tra cứu và tìm hiểu các chức năng của ứng dụng. Giao diện của ứng dụng được thiết kế theo công nghệ hiện đại, dễ sử dụng. Được chia thành 4 khu vực, cụ thể: Khu vực khu vực thủ tục hành chính; Khu vực kết nối giao thương; khu vực kết nối doanh nghiệp – ngân hàng và Khu vực không gian văn hóa Hồ Chí Minh.
+ Đối với người dân: cung cấp các thông tin hướng dẫn chi tiết; hướng dẫn cài đặt, đăng ký Viettel Money; các tính năng chính trên Viettel Money; các chương trình khuyến mãi áp dụng (nếu có)…
- Hiệu quả:

+ Giải pháp Tuyến phố 4.0 Mô hình mua bán không dùng tiền mặt giúp người dân dần thay đổi thói quen dùng tiền mặt trong thanh toán – mua bán. Hiện đại hóa các tuyến phố chuyên doanh trên địa bàn Quận nhằm góp phần tăng cường hỗ trợ các thành phần kinh tế trên địa bàn Quận tham gia phát triển các mô hình kinh doanh, nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ doanh nghiệp hộ kinh doanh khởi nghiệp, từng bước phát triển thương hiệu và thu hút khách đến tham quan, mua sắm trên các tuyến đường chuyên doanh trên địa bàn Quận 6.
+ Mô hình sẽ tiếp tục thực hiện áp dụng rộng rãi tại tất cả các chợ truyền thống, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn Quận 6 và có thể áp dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
 Các tiện ích tại các khu vực, cụ thể như:

+ Khu vực khu vực thủ tục hành chính có video hướng dẫn về đăng ký kinh doanh lĩnh vực kinh tế; các biểu mẫu cần thiết, giúp người dân, doanh nghiệp có thể tải biểu mẫu về để thực hiện việc đăng ký kinh doanh.

+ Khu vực kết nối giao thương các gian hàng của doanh nghiệp: đều có nhân viên giới thiệu sản phẩm, các video clip giới thiệu sản phẩm (có thể xem trực tuyến)…giúp người dân dễ dàng tham quan, tìm hiểu các sản phẩm của Công ty.

+ Khu vực kết nối doanh nghiệp – ngân hàng: đều có nhân viên giới thiệu các nội dung về vay vốn, các video clip giới thiệu (có thể xem trực tuyến)…giúp người dân dễ dàng tham quan, tìm hiểu các sản phẩm của Ngân hàng.

+ Khu vực không gian văn hóa Hồ Chí Minh: nhiều bài viết về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hình ảnh đẹp, giúp người dân dễ dàng đọc và tìm hiểu và tấm gương ngời sáng của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta.

- Bên cạnh đó, ứng dụng còn có chức năng quản trị, giúp kiểm soát được số lượt người tham quan ứng dụng.
- Hiệu quả áp dụng Sáng kiến:

- Ứng dụng là sự kết hợp các chức năng như: thủ tục hành chính lĩnh vực kinh tế; kết nối giao thương giữa các Doanh nghiệp trên địa bàn Quận 6; kết nối ngân hàng; không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Các chức năng này hết sức cần thiết cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Quận 6 nhằm đẩy mạnh các hoạt động giao thương, hoạt động tín dụng, vay vốn ổn định sản xuất kinh doanh trên ứng dụng trực tuyến 4.0, thúc đẩy khoa học công nghệ, cách mạng công nghiệp 4.0 và chủ trương chuyển đổi số của đất nước, phát triển nền kinh tế nhanh và bền vững.

- Tên miền kinhtequan6.com đơn giản, dễ nhớ, giúp người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Quận dễ dàng thao tác, tra cứu và tìm hiểu các chức năng của ứng dụng. Giao diện của ứng dụng được thiết kế theo công nghệ hiện đại, dễ sử dụng.

- Các tiện ích tại các khu vực, cụ thể như:

+ Khu vực khu vực thủ tục hành chính có video hướng dẫn về đăng ký kinh doanh lĩnh vực kinh tế; các biểu mẫu cần thiết, giúp người dân, doanh nghiệp có thể tải biểu mẫu về để thực hiện việc đăng ký kinh doanh.

+ Khu vực kết nối giao thương các gian hàng của doanh nghiệp; khu vực kết nối doanh nghiệp – ngân hàng: đều có nhân viên giới thiệu sản phẩm, các video clip giới thiệu sản phẩm (có thể xem trực tuyến)…giúp người dân dễ dàng tham quan, tìm hiểu các sản phẩm của Công ty, ngân hàng.

+ Khu vực không gian văn hóa Hồ Chí Minh: nhiều bài viết về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hình ảnh đẹp, giúp người dân dễ dàng đọc và tìm hiểu về tấm gương ngời sáng của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta.
Việc xây dựng và triển khai “Ứng dụng kết nối giao thương trực tuyến 4.0” phù hợp với “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng chính phủ. Trong đó, đề cập nhiệm vụ phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số là một trong 03 mục tiêu cơ bản đến năm 2030.
- Thời gian áp dụng: 1/2023
	

	9. 
	Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều hành công việc bằng phần mềm quản lý công việc

Nhóm tác giả: 
Phạm Nguyễn Trí Hòa;
 Bùi Thanh Tùng; 
Chung Quốc Thắng; 
Hồ Quốc Phước. 

Ủy ban nhân dân Phường 9, Quận 6
	- Nội dung sáng kiến: 
Từ những yêu cầu thực tế đặt ra, Ủy ban nhân dân phường đã chủ động phối hợp và liên hệ với đơn vị cung ứng phần mềm quản lý, điều hành công việc (Base) để thực hiện xác lập kế hoạch, tiến độ thực hiện và nội dung thực hiện để triển khai phần mềm quản lý, điều hành công việc phù hợp với thực tế đơn vị qua các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Liên hệ đơn vị cung cấp phần mềm phù hợp với thực tế đơn vị

Bước 2: Xây dựng kế hoạch, nội dung và lộ trình thực hiện

Bước 3: Thành lập đội tiên phong về chuyển đổi số giữa Ủy ban nhân dân phường 9 và Base.vn 

Trong đó ông Phạm Nguyễn Trí Hòa – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường phụ trách chung; ông Bùi Thanh Tùng – Công chức Văn phòng – Thống kê phụ trách nhân sự, thiết lập và xây dựng hệ thống; Ông Chung Quốc Thắng và ông Hồ Quốc Phước phụ trách công tác mảng công việc và hỗ trợ giao việc, nhận việc trên hệ thống khi đưa vào vận hành.
Bước 4: Xây dựng kế hoạch truyền thông nội bộ, làm việc với các ngành, bộ phận để hệ thống hóa lại toàn bộ các quy trình, tài liệu, biểu mẫu.... Cập nhật dữ liệu trên file tổng hợp để chuẩn bị tạo tài khoản, thành lập các phòng ban phù hợp với đặc thù đơn vị.

Bước 5: 

+ Tạo tài khoản, phân quyền

+ Hướng dẫn sử dụng, thiết lập dữ liệu lên hệ thống để chạy thử

+ Đội tiên phong sử dụng và am hiểu sản phẩm.

+ Xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có)

Bước 6: Thông báo lịch đào tạo, chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức buổi đào tạo. Tối ưu các quy trình nội bộ, lược bỏ những giai đoạn hoặc quy trình không cần thiết. 

Bước 7: Tổ chức các buổi kiểm tra về tính năng sản phẩm để đảm bảo mọi người đều hiểu và thao tác đúng.

Bước 8: Vận hành chính thức toàn bộ hệ thống
Bước 9: Toàn bộ Cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách sử dụng phần mềm trong xử lý công việc hàng ngày.

Bước 10: Định kỳ đánh giá để đề xuất các phương án làm việc phù hợp.
+ Đánh giá hiệu quả việc triển khai và setup hệ thống khi cần thiết
+ Đưa ra đánh giá về tính hiệu quả sau khi tối ưu sử dụng hệ thống
-  Hiệu quả mang lại: 

Sau quá trình triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân phường đã đạt được một số kết quả đáng khả quan như sau:

+ Ứng dụng công nghệ chuyển đổi số được tích hợp trên máy vi tính và điện thoại giúp cho cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách phường có thể cập nhật được thông tin của cơ quan ngay khi vừa đăng tải hay xử lý các công việc được giao chỉ trên một chiếc điện thoại nên đã rút ngắn được thời gian giải quyết công việc. 

+ Lãnh đạo và cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách phường đều nắm công việc đang được xử lý đến đâu. Hàng ngày sẽ có phần “nhắc nhở” ở góc trái màn hình. Căn cứ vào đó, từng ngành phụ trách khi được giao công việc sẽ vào xử lý và cập nhật kết quả sau khi đã thực hiện xong, tránh được trôi việc, quên việc. Việc này cũng tránh ảnh hưởng đến những người khác khi mỗi cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách đều có tài khoản riêng.

+ Phần mềm cũng được xem là kênh lưu trữ hồ sơ, giấy tờ cần thiết, cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách có thể dễ dàng tìm kiếm. Sau khi hoàn thành yêu cầu công việc: báo cáo, kế hoạch, công văn… thì cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách sẽ cập nhật kết quả lên hệ thống và bấm hoàn thành công việc, chờ duyệt của lãnh đạo. Từ đó khi cần tìm lại các hồ sơ cũng rất dễ dàng. 

+ Các kế hoạch, lịch họp hay báo cáo định kỳ thì chúng ta có thể cài sẵn theo định kỳ tuần, tháng. Từ đó hệ thống sẽ nhắc người phụ trách theo lịch đã cài sẵn làm rút ngắn thời gian xử lý và tránh bị quên việc. 

+ Ngoài ra có thể thống kê, báo cáo tự động và trực quan theo từng ngành, từng cá nhân phụ trách. Từ đó giúp người quản lý nắm được mỗi cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách phụ trách bao nhiêu công việc, công việc nào đúng hạn, công việc nào trễ hạn để kịp thời có hướng chỉ đạo cũng như là cơ sở đánh giá hàng quý đối với từng cán bộ công chức.

+ Phân quyền sâu với từng loại tài khoản và tác vụ để đảm bảo bảo mật nội bộ, giúp quản lý bao quát toàn bộ công việc của nhân viên, còn nhân viên chỉ nhìn thấy công việc được giao.

+ Chuẩn hóa quy trình yêu cầu, đề xuất: Ủy ban nhân dân phường đã thực hiện 02 biểu mẫu cơ bản thường sử dụng như: đơn xin nghỉ phép và giấy đề nghị tạm ứng ngay trên phần mềm. Từ đó giúp cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách dễ dàng thực hiện, thao tác phù hợp với chuyển đổi số hiện nay và rút ngắn thời gian thực hiện không phải trao đổi thông tin qua lại nhiều lần.

+ Giúp lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và dễ dàng: Xử lý đề xuất với 3 nút Từ chối, Chấp nhận hoặc Chuyển tiếp với thao tác nhanh gọn.

Thời gian thực hiện
	

	10. 
	Tên công trình, giải pháp, đề án: Tuyến phố 4.0 Mô hình mua bán không dùng tiền mặt.
Phòng Kinh tế, Quận 6

Nhóm tác giả:
	- Nội dung:

Để triển khai thực hiện giải pháp “Tuyến phố 4.0 Mô hình mua bán không dùng tiền mặt”, Phòng Kinh tế đã phối hợp Ủy ban nhân dân 14 Phường thực hiện nghiên cứu các quy trình mua – bán của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Quận 6, phối hợp với Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) – Viễn thông quân đội triển khai thực hiện, các nội dung cụ thể như sau:
+ Thông báo cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Phường được biết về Mô hình mua bán không dùng tiền mặt.

+ Đối với Doanh nghiệp, hộ kinh doanh: hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký trở thành Điểm chấp nhận thanh toán của Viettel Money; hướng dẫn sử dụng để thanh toán các khoản phí; trang bị hình ảnh, các ấn phẩm, mã QR để trang bị tại gian hàng.

+ Đối với người dân: cung cấp các thông tin hướng dẫn chi tiết; hướng dẫn cài đặt, đăng ký Viettel Money; các tính năng chính trên Viettel Money; các chương trình khuyến mãi áp dụng (nếu có)…

+ Phối hợp thực hiện mô hình “Tuyến phố 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt” giữa Quận Đoàn 6 và Phòng Kinh tế Quận 6; Đoàn cơ sở 14 phường đăng ký thực hiện 14 tuyến đường “Thanh toán không dùng tiền mặt; ra quân thực hiện “Tuyến phố 4.0 - mua bán không dùng tiền mặt” nhằm nâng cao ý thức của người dân trên địa bàn Quận, thay đổi dần thói quen thanh toán của người dân về việc thanh toán không dùng tiền mặt, tiến tới một xã hội ngày một hiện đại hóa.
- Hiệu quả áp dụng Sáng kiến:

+  Thứ nhất, giải pháp hỗ trợ các hoạt động giao thương, mua bán dễ dàng, an toàn hơn trong bối cảnh dịch bệnh.

+  Thứ hai, từng bước áp dụng chuyển đổi số cho các hoạt động giao thương hàng ngày, làm tiền đề cho quá trình tiên phong kiến tạo xã hội số.

+  Thứ ba, người dân, doanh nghiệp giảm thiểu các rủi ro bảo quản tiền mặt (mất, rách, xu hướng…); tiết kiệm công sức quản lý và kiểm điểm tiền mặt; giảm thiểu thời gian đi lại và chờ đợi nạp/rút tiền tại Ngân hàng.

+ Thứ tư, góp phần hiện đại hóa hệ thống phân phối, nâng cao năng lực cạnh tranh cho Doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh, duy trì hiệu quả bán buôn, bán lẻ và không ngừng chuyển đổi phương thức kinh doanh mới phù hợp với thị trường trong giai đoạn hội nhập ngày càng mở rộng
   Việc ứng dụng giải pháp “Tuyến phố 4.0 Mô hình mua bán không dùng tiền mặt” phù hợp với “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng chính phủ. Trong đó, đề cập nhiệm vụ phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số là một trong 03 mục tiêu cơ bản đến năm 2030.
- Thời gian áp dụng:
	

	11. 
	Ứng dụng giải pháp “Định danh điện tử - eKYC của Viettel” tích hợp vào các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ tiếp nhận thủ tục hành chính “Không giấy” trên địa bàn Quận 1

Tác giả:

Ủy ban nhân dân Quận 1
	- Nội dung:

Tháng 3/2021, Ủy ban nhân dân Quận 1 và Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel đã ký kết bảng ghi nhớ về việc triển khai dịch vụ định danh điện tử -eKYC. Qua đó, ngày 01 tháng 04 năm 2021, Ủy ban nhân dân Quận 1 đã tổ chức lễ ra mắt “Dịch vụ định danh điện tử -eKYC cua Viettel” tích hợp vào các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ tiếp nhận thủ tục hành chính không giấy trên địa bàn Quận 1. 

Giải pháp sử dụng tính năng “nhận diện ký tự quang học” và “định danh, tìm kiếm bằng khuôn mặt” dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, giúp người dân giảm thao tác điền thông tin. Các thông tin trên CMND/CCCD của người dân được hệ thống bóc, tách và điền sẵn vào biểu mẫu đăng ký trực tuyến, giảm sai sót trong quá trình nhập liệu. 

Bên cạnh đó, hình ảnh gương mặt của người dân được lưu trữ riêng tại máy chủ của quận hỗ trợ thực hiện tra cứu nhanh tình trạng giải quyết hồ sơ mà không cần nhập thông tin số biên nhận, CMND/CCCD. Tính năng này, hướng tới sẽ được phát triển kết hợp với dữ liệu dân cư mà Thành phố đang triển khai để thực hiện giải pháp định danh công dân điện tử, các hồ sơ giao dịch hành chính của người dân sẽ được lưu trữ, hỗ trợ việc đăng ký giao dịch hành chính mà không cần người dân phải cung cấp thêm khi dữ liệu quản lý hành chính đã tồn tại trên hệ thống, người dân sử dụng dễ dàng hơn, thông tin chính xác hơn, giúp giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân hơn nữa. 

Người dân và doanh nghiệp có thể dễ dàng truy cập website: http://www.quan1.hochiminhcity.gov.vn/ để đăng ký giải quyết thủ tục hành chính tại nhà hết sức đơn giản mà không cần gặp mặt trực tiếp. Bằng việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) giúp người dân, doanh nghiệp và chính quyền Quận 1 tự động hóa nhiều thủ tục hành chính, số hóa hàng loạt các dịch vụ công trên hạ tầng trực tuyến, giải quyết bài toán về một hệ thống liên thông chuyên ngành, dễ dàng tích hợp, triển khai đơn giản, vận hành thông suốt.

- Hiệu quả:

- Hiệu quả từ giải pháp đã giúp người dân giảm thao tác đăng ký, thời gian hoàn thành đăng ký giảm từ 5 phút xuống còn 1 – 2 phút; giảm sai sót trong quá trình nhập liệu, các thông tin trên CMND/CCCD của người dân được hệ thống bóc, tách và điền sẵn, giúp giảm tỷ lệ từ chối do sai thông tin CMND/CCCD, nâng cao tỷ lệ giải quyết cấp giấy phép cho người dân. 

- Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ một cách nhanh chóng bằng hình ảnh gương mặt đã được lưu trữ riêng tại máy chủ của quận khi người dân thực hiện đăng ký hồ sơ, hỗ trợ thực hiện tra cứu nhanh tình trạng giải quyết hồ sơ mà không cần nhập thông tin số biên nhận, CMND/CCCD. 

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ không mất thời gian để kiểm tra lại thông tin trên CCCD/CMND vì hệ thống đã bóc tách chính xác nội dung, không mất thời gian phải từ chối các hồ sơ do nhập liệu sai.

- Giải pháp được phát triển để mở rộng phương thức thực hiện, trải nghiệm dịch vụ công trực tuyến của Ủy ban nhân dân quận và 10 phường.

- Cơ sở dữ liệu tại quận và phường sẵn sàng tích hợp với dữ liệu dân cư Thành phố đang triển khai thực hiện giải pháp định danh công dân điện tử, hỗ trợ việc đăng ký giao dịch hành chính mà không cần người dân phải cung cấp thêm khi dữ liệu quản lý hành chính đã tồn tại trên hệ thống, người dân sử dụng dễ dàng hơn, thông tin chính xác hơn, giúp giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân hơn nữa.

- Quận 1 tiếp tục duy trì vận hành có hiệu quả Mô hình “Dịch vụ định danh điện tử-eKYC của Viettel” tích hợp vào dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ mô hình “Tiếp nhận thủ tục hành chính KHÔNG GIẤY”. 

- Kết quả sử dụng dịch vụ định danh khách hàng điện tử và dịch vụ công trực tuyến thể hiện qua các năm:

Kết quả

Năm 2021                             (HS nộp trực tuyến/ Tổng HS nộp trực tiếp và trực tuyển trong cùng lĩnh vực)
Năm 2022                           (HS nộp trực tuyến/ Tổng HS nộp trực tiếp và trực tuyển trong cùng lĩnh vực)
Quý 1 - Năm 2023                          (HS nộp trực tuyến/ Tổng HS nộp trực tiếp và trực tuyển trong cùng lĩnh vực)
Số hồ sơ sử dụng định danh điện tử
1.057

3.647

797

Số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến

2.868/2.868

5.558/5.558

1.479/1.479

Tỷ lệ

100%

100%

100%

- Tỷ lệ hài lòng của người dân trong thực hiện thủ tục hành chính/ tổng số người dân tham gia đánh giá (chỉ tiêu từ 99% trở lên):

Kết quả

Năm 2021

(lượt đánh giá hài lòng/Tổng lượt tham gia đánh giá)

Năm 2022

(lượt đánh giá hài lòng/Tổng lượt tham gia đánh giá)

Quý 1 - Năm 2023

(lượt đánh giá hài lòng/Tổng lượt tham gia đánh giá)

Lượt người dân tham gia đánh giá hài lòng

2.037/2.038

23.262/23.271 

20.962/20.974

Tỷ lệ hài lòng

99,95%

99,96%

99,96%

- Thời gian áp ụng vào thực tiễn từ ngày: 01/4/2021
	

	12. 
	Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (WEBGIS) quản lý Hộ kinh doanh theo thời gian thực” trên địa bàn Quận 1 

- Tác giả:

Ủy ban nhân dân Quận 1
	- Nội dung:

Xây dựng kho dữ liệu dùng chung từ các cơ quan chuyên môn quản lý hộ kinh doanh tích hợp vào WEBGIS. Việc này giúp thống kê, tổng hợp, liên thông, trích xuất dữ liệu theo thuộc tính (ngành nghề, theo phường, theo tình trạng hoạt động của hộ kinh doanh, theo ô phố…) dẫn đến công tác quản lý, trích xuất dữ liệu hộ kinh doanh luôn bảo đảm sống, sạch, đúng, đủ, cụ thể:

- Dữ liệu này là dữ liệu sống: do được cập nhật tự động từ các phần mềm nội nghiệp. Ứng dụng là đầu mối tổng hợp các dữ liệu hộ kinh doanh do các phòng ban chuyên môn giải quyết theo thời gian thực. Các hoạt động liên quan đến hộ kinh doanh như: thủ tục đăng ký kinh doanh, giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, kiểm tra hộ kinh doanh, xử lý vi phạm hành chính… sau khi các phòng chuyên môn xử lý, giải quyết, kết quả giải quyết sẽ được tự động cập nhật ngay vào WEBGIS và dữ liệu hộ kinh doanh này là dữ liệu sống, cập nhật thường xuyên, các đơn vị không phải cập nhật thủ công hoặc thực hiện thêm bất kỳ thao tác nào khác, đồng thời có thể chia sẻ thông tin cho các đơn vị khác hoặc khi có yêu cầu của lãnh đạo.

- Dữ liệu luôn sạch: Thông qua việc chia sẽ liên thông dữ liệu, các phòng chuyên môn trích xuất được dữ liệu này để phân tích, xử lý. Ví dụ: trước đây khi hộ kinh doanh không còn kinh doanh thì hộ kinh doanh chỉ thực hiện thủ tục đóng mã số thuế tại Chi cục Thuế Quận 1 nhưng không thực hiện thủ tục trả lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Ủy ban nhân dân Quận 1 theo quy định, dẫn đến dữ liệu hộ kinh doanh vẫn còn tồn tại trong hệ thống quản lý, không đúng với thực tế hoặc khi tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh chỉ thực hiện thủ tục thông báo Ủy ban nhân dân Quận 1 nhưng không thông báo với Chi cục Thuế. Khi có WEBGIS, một hộ kinh doanh ngưng kinh doanh, đóng mã số thuế với Chi cục Thuế nhưng không thực hiện thủ tục chấm dứt giấy đăng ký kinh doanh tại phòng Tài chính - Kế hoạch thì ngay khi đóng mã số thuế, phần mềm nội nghiệp của Chi cục Thuế sẽ tự động cập nhật vào WEBGIS, phòng Tài chính - Kế hoạch sẽ có ngay thông tin để thực hiện thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo qui định.

- Dữ liệu luôn đủ: khi hộ kinh doanh vừa thành lập đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì theo quy định pháp luật phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trước khi hoạt động như: giấy phép bán lẻ rượu (kinh doanh bán lẻ rượu), giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá), giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (kinh doanh nhà hàng, ăn uống…) khi đó WEBGIS sẽ tự động cập nhật dữ liệu ngay trên hệ thống, các phòng chuyên môn có thể trích xuất thông tin hộ kinh doanh theo ngành, lĩnh vực mình đang quản lý để xem và hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện theo đúng quy định giúp dữ liệu luôn đầy đủ. Ví dụ: khi có 01 hộ kinh doanh thành lập, với ngành nghề kinh doanh ăn uống, sử dụng thức uống có cồn thì hộ kinh doanh phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện An toàn thực phẩm tại phòng Y tế, đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại phòng Kinh tế; ngay khi 02 cơ quan trên hoàn thành kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ các phần mềm nội nghiệp, dữ liệu này sẽ được cập nhật ngày vào phần thông tin của hộ kinh doanh trên WEBGIS hoặc là nếu họ không thực hiện thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện thì 02 cơ quan trên cũng đã có dữ liệu và hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định.

- Dữ liệu luôn đúng: ngay khi WEBGIS cập nhật thông tin hộ kinh doanh mới đăng ký thành lập, các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân 10 phường sẽ có ngay thông tin dữ liệu, trích xuất và thực hiện công tác hậu kiểm đối với hộ kinh doanh để kiểm tra xem thực tế hộ kinh doanh có tồn tại đúng với ngành nghề, địa điểm đã đã ký hay không, qua đó giúp dữ liệu luôn chính xác.

Lãnh đạo và các đơn vị sẽ được cấp tài khoản và phân quyền trích xuất thông tin hộ kinh doanh trên WEBGIS thay vì phải trao đổi bằng văn bản, chờ thời gian giải quyết của cơ quan quản lý phần mềm nội nghiệp.

Tính năng thống kê, phân loại, trích xuất sữ liệu hộ kinh doanh giúp lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 thấy được tổng hợp tình hình hoạt động hộ kinh doanh, các cơ quan chuyên môn quản lý đánh giá theo thực trạng, cụ thể:

- Thống kê, phân loại theo thuộc tính: tất cả đều có thể trích xuất thông tin, có biểu đồ minh họa kèm theo hoặc có thể trích xuất các thông tin như: ngành nghề kinh doanh, tình trạng hoạt động kinh doanh, tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế, thời gian thành lập hộ kinh doanh, các giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.

- Thống kê, phân loại theo không gian: các đơn vị có cái nhìn tổng thể thực trạng hộ kinh doanh theo khu vực, tuyến đường, ô phố, các khu vực bị hạn chế kinh doanh.

Song song đó, bên cạnh việc giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh theo hướng thông minh, hiện đại, WEBGIS còn có thêm hai tiện ích giúp người dân thuận tiện trong việc đăng ký thành lập kinh doanh (việc truy cập thông tin WEBGIS của người dân chỉ hạn chế xem một số thông tin cơ bản mô tả thuộc tính (bảng hiệu, ngành nghề, địa chỉ), không gian bản đồ số hộ kinh doanh để bảo đảm tính bảo mật và không có quyền cập nhật, chỉnh sửa), cụ thể:

- Tra cứu tên bảng hiệu trước khi đăng ký kinh doanh (hạn chế trùng lặp tên bảng hiệu).

- Quét ô phố hình tròn theo bán kính tùy chọn để người dân có cái nhìn tổng thể, khách quan về số lượng hộ kinh doanh hiện có trong ô phố mình dự kiến kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, cơ quan nhà nước, trường học, cơ sở y tế đang trú đóng trong ô phố đã chọn, qua đó giúp người dân có thể đưa ra quyết định đầu tư, thành lập hộ kinh doanh tại địa điểm phù hợp, tăng khả năng tiếp cận khách hàng tiềm năng, kinh doanh hiệu quả hơn.

Như vậy, với việc thống kê hộ kinh doanh theo thuộc tính (ngành nghề, tình trạng hoạt động, vốn kinh doanh, số lao động…) và theo không gian (địa điểm, ô phố, tuyến đường, bán kính…) chưa thực hiện được, phải rà soát, thống kê, mất thời gian và cập nhật thường xuyên rất khó do phải làm thủ công; phần mềm nội nghiệp riêng biệt, không liên thông, thiếu thống kê, phân loại đánh giá tình hình hộ kinh doanh một cách tổng thể nên việc cập nhật, báo cáo với lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận khi có sự vụ, sự việc diễn ra rất mất thời gian. Sau khi triển khai thực hiện giải pháp “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (WEBGIS) quản lý hộ kinh doanh theo thời gian thực” trên địa bàn Quận 1 đã giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh theo hướng thông minh, hiện đại; chia sẻ, trao đổi và tích hợp dữ liệu từ kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ phần mềm nội nghiệp của phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 1 vào WEBGIS làm cơ sở phục vụ công tác hoạch định, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1; chia sẻ, trao đổi dữ liệu dùng chung giữa các phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân 10 phường nhằm tạo sự thuận tiện, giảm chi phí và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của dữ liệu; giúp thống kê, tổng hợp, trích xuất dữ liệu theo từng ngành nghề hoặc có thể bổ sung tính năng theo yêu cầu quản lý của các đơn vị chuyên môn để phục vụ công tác quản lý nhà nước, trích xuất dữ liệu hộ kinh doanh luôn bảo đảm sống, sạch, đúng, đủ. Đồng thời, WEBGIS còn tích hợp thêm hai tiện ích giúp người dân thuận tiện trong việc đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

- Hiệu quả:

Để thực hiện thành công giải pháp nêu trên, bên cạnh việc chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức Quận 1 với chất lượng cao, đạt chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp vị trí việc làm, lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu sáng tạo, tổ chức thực hiện các mô hình, giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh theo hướng thông minh, hiện đại.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Ủy ban nhân dân Quận 1 tuyên truyền, hướng dẫn người dân biết, dễ dàng tiếp cận và có thể tự thao tác thực hiện việc tra cứu tên bảng hiệu, quét các ô phố hình tròn. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh.

Giải pháp “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (WEBGIS) quản lý hộ kinh doanh theo thời gian thực” trên địa bàn Quận 1 đã mang lại hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh và tiện ích cho người dân, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan nhà nước và chỉ số cải cách hành chính của Quận 1, cụ thể:

Thứ nhất, đối với cơ quan quản lý nhà nước:

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh theo hướng thông minh, hiện đại, chuyển đổi số.

- Tất cả các đơn vị đều có thông tin hộ kinh doanh để quản lý, liên thông, chia sẻ, trích xuất danh sách theo từng yêu cầu, cập nhật kịp thời, nhằm tạo sự thuận tiện, giảm chi phí và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của dữ liệu. Bảo đảm dữ liệu luôn “sống, sạch, đúng, đủ”.

- Hệ thống được cập nhật tự động từ các phần mềm nội nghiệp, không mất thời gian xử lý dữ liệu và cán bộ, công chức không thao tác thêm bất kỳ bước nào.

- Thống nhất được số liệu quản lý để tham mưu tốt cho lãnh đạo cơ quan hoạch định các chính sách. Lãnh đạo luôn nắm thông tin kịp thời, chính xác và biết được trách nhiệm quản lý tại các cơ quan chuyên môn.

- Các mô tả trường thông tin, mô tả không gian, cá biểu mẫu thống kê, so sánh sinh động, dễ hiểu.

- Có thể mở rộng, nâng cao tính năng theo từng nhiệm vụ chuyên môn quản lý; bồi đắp, làm giàu kho dữ liệu số của hộ kinh doanh.

Thứ hai, đối với người dân: 

- Giúp người dân thuận tiện trong việc đăng ký thành lập kinh doanh, theo đó người dân có thể tra cứu tên bảng hiệu trước khi đăng ký kinh doanh để tránh trùng lặp, bị trả hồ sơ đăng ký kinh doanh.

- Quét ô phố hình tròn theo bán kính tùy chọn để người dân biết được số lượng hộ kinh doanh hiện có trong ô phố mình dự kiến kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, cơ quan nhà nước, trường học, cơ sở y tế đang trú đóng trong ô phố đã chọn, qua đó giúp người dân có thể đưa ra quyết định đầu tư, thành lập hộ kinh doanh tại địa điểm phù hợp, tăng khả năng tiếp cận khách hàng tiềm năng, kinh doanh hiệu quả hơn.

Thứ ba, đối với cán bộ công chức nhà nước: 

Giúp cán bộ, công chức có thể chủ động truy cập, cập nhật dữ liệu, số liệu... mọi lúc, mọi nơi và có nhiều thông tin dữ liệu hộ kinh doanh từ các đơn vị khác thay vì mất thời gian làm văn bản đề nghị cung cấp. Ví dụ: khi một đoàn kiểm tra của Quận 1 tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh, Đoàn kiểm tra luôn yêu cầu các hộ kinh doanh xuất trình tất cả các loại giấy tờ, giấy phép có liên quan trước khi tiến hành kiểm tra nghiệp vụ. Khi có WEBGIS mọi thông tin giấy tờ của hộ kinh doanh đã được tích hợp, cập nhật thường xuyên, cán bộ, công chức chỉ cần truy cập để biết được tình trạng pháp lý của hộ kinh doanh.

- Thời gian áp dụng vào thực tiễn từ ngày: 26/12/2022.
	

	13. 
	Hội thi Góc phố ngày Tết trên địa bàn Quận 1 (Giải pháp nâng cao hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa nhằm góp phần xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình)
Ủy ban nhân dân Quận 1 (chủ trì). Đơn vị phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1, Quận đoàn Quận 1 cùng sự tham gia của Nhân dân trên địa bàn Quận 1.
Ủy ban nhân dân Quận 1
	- Nội dung: 

Hội thi “Góc phố ngày tết” được tổ chức lần đầu tại Quận 1 vào năm 2021. Các tác phẩm dự thi tập trung vào khai thác và thể hiện sự sáng tạo trong việc trang trí các góc phố, tạo ra một không gian đón Tết đẹp mắt và ấn tượng. Các đơn vị tham gia hội thi không chỉ phải có khả năng sáng tạo và nghệ thuật trong việc lên ý tưởng, trang trí sắp xếp các nguyên vật liệu, đồ vật, cờ, hoa, biểu ngữ, pano, băng rôn, khẩu hiệu, ánh sáng, đèn lồng, mà còn đổi mới trong trang trí, từ việc sử dụng vật liệu tái chế, thân thiện môi trường, sáng tạo ra các góc tết mới lạ và độc đáo, đồng thời vẫn đảm bảo tính mỹ thuật, an toàn, sử dụng lâu bền; lựa chọn vị trí phù hợp tại khu dân cư, mặt tiền hoặc bên trong lên ý tưởng, mua nguyên vật liệu, có khi tận dụng những vật liệu tái chế cung nhau trang trí góc tết. Các góc phố, con đường, tuyến hẻm, trụ sở cơ quan, đơn vị được trang hoàng rực rỡ, màu sắc; những góc hẻm xưa kia vốn là những bãi rác, điểm đen về tệ nạn xã hội, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đã được được chuyển hóa trở nên sạch đẹp đầy sức sống với sự chung sức, chung lòng, quyết tâm của chính quyền địa phương, của các cô, chú khu phố, tổ dân phố và người dân trên địa bàn. Hội thi khơi gợi sự sáng tạo của Nhân dân đối với việc xây dựng khu phố, tổ dân phố sạch đẹp và huy động trí tuệ, cơ sở vật chất, lan tỏa các hoạt động có ý nghĩa trong cộng đồng, qua đó góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

- Hiệu quả: 

Ban tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của Nhân dân tại 66 khu phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận với 66 tác phẩm tham gia dự thi năm 2021, 65 tác phẩm dự thi năm 2022 và 122 tác phẩm dự thi năm 2023. Các clip dự thi giới thiệu quá trình chuẩn bị, tổ chức trang trí và hoàn thành “góc phố Ngày Tết” của các khu phố. Nội dung các clip thể hiện nét đẹp, đặc trưng văn hóa của khu phố, của địa phương và của dân tộc; giới thiệu những kết quả đạt được của Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng; các hoạt động đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” hướng tới mục tiêu xây dựng Quận 1 “An toàn - Văn minh - Phát triển - Nghĩa tình”. Hội thi “Góc phố ngày Tết” được tổ chức góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Qua đó, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận của xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động phong trào của địa phương; giới thiệu, quảng bá ý nghĩa về Ngày Tết cổ truyền - nét đẹp văn hóa truyền thống đặc trưng của dân tộc, tạo cảnh quan tươi đẹp, không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, hiện đại của người dân Quận 1 đến với du khách trong và ngoài nước, thể hiện tinh thần lạc quan, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong trạng thái “Bình thường mới”; góp phần nâng chất hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn quyết tâm phấn đấu lập nhiều thành tích, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội hàng năm.  

Trên trang tin tuyên truyền Trái tim Thành phố của quận, Hội thi đã thu hút hơn 150.000 lượt tiếp cận thông tin, 2.000 lượt chia sẻ và hơn 73.000 lượt tương tác. Với nguồn lực chủ yếu do người dân trong khu phố chung tay đóng góp, người góp sức, người góp tiền, người góp cành mai, chậu hoa… Hội thi không chỉ thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo Nhân dân mà còn thu hút được sự quan tâm của các cơ quan báo đài như: Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh; Báo Tiền Phong, Báo Người Lao động,, trang tin của Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh… đưa tin. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, người dân Thành phố Hồ Chí Minh hạn chế ra đường, Hội thi là một điểm sáng trong chuỗi hoạt động chào đón Tết Nguyên đán đảm bảo công tác phòng, chống dịch covid-19.

- Thời gian áp dụng vào thực tiễn từ ngày: Tết nguyên đán – Tân Sửu năm 2021
	

	14. 
	Phòng tư vấn học đường trực tuyến/ trực tiếp dành cho học sinh Quận 3

Tâc giả: Phạm Đăng Khoa

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3
	- Nội dung:

- Ngành giáo dục và đào tạo Quận 3 đang ra sức xây dựng trường học hạnh phúc với 3 tiêu chí lớn: An toàn – Yêu thương – Tôn trọng, do đó, ngoài việc nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục học sinh thì nhiệm vụ xây dựng môi trường giáo dục an toàn, đảm bảo sự phát triển toàn diện đồng đều ở các mặt Đức – Trí – Thể - Mỹ cho học sinh là cực kỳ quan trọng. 

- Hiện nay, tình hình học sinh gặp nhiều khó khăn về sức khỏe tinh thần, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19 lại càng đặt ra nhu cầu cấp thiết phải chăm sóc không chỉ sức khỏe thể chất mà còn là sức khỏe tinh thần cho học sinh, giúp học sinh yên tâm học tập, trưởng thành trong môi trường giáo dục an toàn, trong những trường học hạnh phúc trên địa bàn Quận 3.

- Nhu cầu được lắng nghe, chia sẻ, hướng dẫn không chỉ về tâm lý mà còn về những khó khăn trong học tập, trong giao tiếp của học sinh là có thật và ngày càng lớn, đòi hỏi ngành giáo dục và đào tạo phải có một kênh lắng nghe thông tin học sinh, kịp thời giúp đỡ học sinh vượt qua khó khăn, yên tâm trưởng thành từng ngày. Qua đó, góp phần giáo dục, định hướng cho học sinh; mặt khác, giải tỏa căng thẳng cho học sinh, góp phần phòng tránh bạo lực học đường. 

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Phối hợp cùng doanh nghiệp xây dựng trang web:

www.quan3.tamlyhocduong.org và app trên CH Play (nền tảng Android) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ytuongviet.pgdq3&pli=1 để cung cấp các bài viết về tâm lý lứa tuổi học sinh, trắc nghiệm tâm lý, hướng nghiệp và đặc biệt là học sinh có thể đăng nhập và trao đổi trực tuyến (chat) với đội ngũ chuyên gia tâm lý (người thật): đối với những vấn đề không quá quan trọng, chuyên gia hỗ trợ học sinh ngay trong quá trình chat trực tuyến; đối với những vấn đề khó khăn hơn, chuyên gia sẽ mời học sinh gặp trực tiếp tại 1 trong 5 phòng tư vấn học đường trực tiếp (tùy học sinh đang ở cụm trường nào).
- Học sinh đăng nhập bằng tài khoản được cung cấp bởi Phòng Giáo dục & Đào tạo Quận 3 để có thể sử dụng đầy đủ các tính năng của hệ thống (phụ lục 1). Học sinh đăng nhập lần đầu và thay đổi mật khẩu để bảo mật thông tin cuộc trò chuyện trên thiết bị truy cập.

- Học sinh không phải là học sinh Quận 3 hoặc chưa đăng nhập sẽ vẫn được tư vấn trực tuyến (chat với chuyên gia tâm lý) nhưng có giới hạn và sẽ được giới thiệu để đặt lịch hẹn với chuyên gia, và chỉ dùng được một số tính năng cơ bản.

2. Thành lập 5 phòng tư vấn học đường trực tiếp: (có chuyên gia tư vấn tâm lý chuyên nghiệp trực), phục vụ cho học sinh các trường lân cận theo mô hình “chia cụm” để kịp thời hỗ trợ học sinh các trường chưa có điều kiện xây dựng phòng/góc tư vấn học đường tại trường. Khi có nhu cầu, học sinh sẽ liên lạc để được gặp trực tiếp chuyên gia tâm lý. Mỗi địa chỉ tư vấn tâm lý hỗ trợ học sinh của các trường Tiểu học, THCS lân cận.

Phòng Tâm lý học đường Số 1 -

Tại Trường THCS Colette (10 Hồ Xuân Hương, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3)

Phòng Tâm lý học đường Số 2 –

Tại Trường THCS Bạch Đằng (386/42 Lê Văn Sĩ, Phường 14, Quận 3)

Phòng Tâm lý học đường Số 3 –

Tại Trường THCS Hai Bà Trưng (295 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3)

Phòng Tâm lý học đường Số 4 – Tại Trường Tiểu học và THCS Tây Úc (43 Nguyễn Thông, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3)

Trung tâm Tham vấn, trị liệu tâm lý Ý Tưởng Việt (225/23a Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3)

3. Xây dựng chuỗi bài viết và video clip cung cấp nhận thức về chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho học sinh

- Học sinh được cập nhật thường xuyên các bài viết và video clip liên quan đến việc hướng dẫn học sinh tự chăm sóc sức khoẻ tinh thần của mình. Các chủ đề được đăng tải cụ thể như: Áp lực học tập, rối loạn cảm xúc, rối loạn lo âu, giới tính và sức khoẻ sinh sản, bạo lực học đường,... 

- Nội dung của các bài viết được biên soạn và chịu trách nhiệm về chuyên môn bởi Chi hội Tâm lý học Trường học Ý Tưởng Việt. Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 giám sát và chỉ đạo nội dung, duyệt nội dung trước khi bài viết được đăng lên trang web và phần mềm trên điện thoại thông minh.
4. Xây dựng hệ thống giáo dục hướng nghiệp

- Học sinh có thể đọc các bài viết và xem những video clip chuyên biệt về chủ đề định hướng nghề nghiệp, cụ thể như: Nhận thức về thế giới nghề nghiệp; phát thảo họa đồ nghề; giải quyết vấn đề tâm lý trong lựa chọn nghề nghiệp tương lai; phân tích xu hướng nghề của bản thân; lập kế hoạch tự hướng nghiệp ngắn hạn và dài hạn;…

- Học sinh được thực hiện các bài trắc nghiệm hướng nghiệp. Kết quả trắc nghiệm hướng nghiệp của từng học sinh được hệ thống lưu trữ và được trích xuất để gửi báo cáo về nhà trường vào cuối mỗi năm học.


5. Thực hiện trắc nghiệm tâm lý trực tuyến

- Học sinh được thực hiện các bài trắc nghiệm trực tuyến thuộc các nhóm: Trắc nghiệm trí tuệ, trắc nghiệm nhân cách, trắc nghiệm lâm sàng,… Một số trong các trắc nghiệm được tự động chấm điểm và trình bày kết quả, một số trắc nghiệm khác cần diễn giải và phân tích kết quả bởi chuyên gia tâm lý học đường.

- Các bài trắc nghiệm được tổng hợp, biên soạn, chịu trách nhiệm về chuyên môn bởi Chi hội Tâm lý học Trường học Ý Tưởng Việt.

6. Thực hiện tư vấn tâm lý học đường trực tuyến cho học sinh thông qua hình thức nhắn tin trực tuyến với chuyên gia tâm lý
- Học sinh có thể nhắn tin trực tuyến (chat) với chuyên gia tâm lý  để chia sẻ, tâm sự, trình bày những vấn đề tâm lý đang gặp phải để được chuyên gia tâm lý tư vấn, hỗ trợ.

- Khung thời gian tư vấn: Từ 8 giờ đến 21 giờ các ngày trong tuần (trừ chủ nhật).

- Đối với những trường hợp học sinh có các vấn đề tâm lý phức tạp hoặc cần can thiệp chuyên sâu, chuyên gia tâm lý sẽ giới thiệu học sinh đến một trong các địa chỉ tư vấn tâm lý trực tiếp trên địa bàn Quận 3 hoặc nếu cần thiết, sẽ giới thiệu đến cơ sở thăm khám, trị liệu chuyên nghiệp.

7. Đặt lịch tư vấn tâm lý tại các trung tâm tư vấn trên địa bàn Quận 3

- Học sinh Quận 3 có thể đặt lịch trên hệ thống tư vấn tâm lý trực tuyến, đồng thời trình bày ngắn gọn vấn đề tâm lý cần hỗ trợ và cung cấp địa chỉ email, số điện thoại liên lạc để được nhận phản hồi. 

- Học sinh Quận 3 được miễn phí tư vấn tâm lý học đường trực tiếp.

- Đối với các vấn đề tâm lý không quá phức tạp chuyên gia có thể gọi điện thoại để tư vấn trực tiếp hoặc hướng dẫn sử dụng tính năng tư vấn trực tuyến (chat). Chuyên gia chỉ nhận lịch tư vấn đối với các trường hợp gặp phải các vấn đề khó khăn tâm lý nhẹ và vừa. Đối với các vấn đề tâm lý nặng hoặc đã có chẩn đoán sẽ được giới thiệu sang Trung tâm Tham vấn, trị liệu tâm lý Ý Tưởng Việt để được hỗ trợ điều trị từ các Nhà tâm lý học lâm sàng.

 KẾT QUẢ
Tổng số trường hợp học sinh được tư vấn tâm lý trong tháng 02 năm 2023 mà web quan3.tamlyhocduong tiếp nhận là 44 trường hợp. 

Bảng thống kê số lượt tư vấn tâm lý cho học sinh theo khối lớp:

Khối

Số lượt/Tỉ lệ

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Ngoài Quận 3

Tổng

Số lượt

7

4

20

12

1

44

Tỉ lệ (%)
15.9

9

45.5

27.3

2.3

100%

Đa số các trường hợp học sinh chủ động nhắn tin đến nhờ được trợ giúp, đến các trường trong địa bàn quận 3, cụ thể: Bàn Cờ, Lương Thế Vinh, Hai Bà Trưng, Phan Sào Nam, Lê Lợi, Đoàn Thị Điểm, Lê Quý Đôn, Bạch Đằng... 

Ngoài ra có một số trường hợp phụ huynh sử dụng tài khoản của con để được tư vấn và đã được chuyên viên hỗ trợ cách thức liên hệ trực tiếp phù hợp.

- Hiệu quả:

1. Đối với Gia đình – Nhà trường – Xã hội
- Ứng dụng hiệu quả CNTT trong công tác quản trị trường học, góp phần xây dựng trường học thông minh.

- Xây dựng được 1 kênh thông tin gần gũi với từng học sinh, giúp nhà quản lý giáo dục các cấp kịp thời có hướng hỗ trợ học sinh.

- Củng cố được mối quan hệ Gia đình – Nhà trường – Xã hội trong công tác chăm sóc học sinh toàn diện, giữ vững được lòng tin của Gia đình và Xã hội đối với Nhà trường.

- Mô hình thể hiện rõ tính hiệu quả của công tác xã hội hóa giáo dục: vận động được mọi nguồn lực trong (đội ngũ giáo viên, cha mẹ học sinh) và ngoài nhà trường (doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân) để chăm sóc cho học sinh.

- Nâng cao uy tín của ngành giáo dục và đào tạo Quận 3.

- Giải quyết được bài toán thiếu cơ sở vật chất, nhân lực cho hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần học sinh.

- Góp phần giáo dục toàn diện học sinh, xây dựng trường học hạnh phúc trên địa bàn Quận 3.

2. Tác động đối với xã hội 

- Mô hình minh họa rõ công tác xã hội hóa giáo dục: vận động tâm lực, nhân lực, trí lực, vật lực, tài lực cho hoạt động chăm sóc, giáo dục học sinh.

- Mô hình đáp ứng xu thế giáo dục thông minh, chuyển đổi số trong giáo dục và trong các hoạt động khác của thành phố.

3. Tính ưu việt, lợi thế cạnh tranh của công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm:

- Ứng dụng hiệu quả CNTT: web, app. Phù hợp xu thế và sở thích của học sinh hiện nay.

- Vận động được đội ngũ chuyên gia tư vấn tâm lý hỗ trợ.

- Đáp ứng đúng và hiệu quả nhu cầu phát triển toàn diện của học sinh.

- Thực hiện đúng chủ trương của ngành giáo dục và đào tạo, tiệm cận với giáo dục khu vực và thế giới.

4. Đánh giá sự phát triển trong tương lai của công trình nghiên cứu, giải pháp:

- Mô hình có thể được mở rộng để phục vụ học sinh thành phố Hồ Chí Minh hoặc cả nước trong thế giới phẳng.

- Mô hình là tiền đề để khuyến khích trường học Việt Nam mạnh dạn thành lập phòng/góc tư vấn học đường, có đội ngũ chuyên nghiệp để hỗ trợ học sinh
- Thời gian áp ụng vào thực tiễn từ ngày: 01/01/2023
	

	15. 
	Xây dựng khung hệ thống dữ liệu thông tin trên địa bàn thành phố Thủ Đức
 - Tác giả:

1. Nguyễn Trần Phú Thịnh, Trưởng phòng KH&CN, Trưởng nhóm.
2. Đinh Thị Thanh Thủy;

3. Phạm Thùy Linh;

4. Lâm Sơn Huyền;
5. Nguyễn Đăng Hải.

Đơn vị: Thành phố Thủ Đức
	- Nội dung: Xây dựng Khung hệ thống dữ liệu thông tin trên địa bàn thành phố Thủ Đức giúp quản lý dữ liệu của các lĩnh vực tập trung, thống nhất để dùng chung cho các phòng ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức. Khung hệ thống dữ liệu có sự tích hợp với kho dữ liệu dùng chung của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời phục vụ công tác quản lý nhà nước, kết nối các sở ban ngành chuyên môn.

 Đánh giá tác động

- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, khung hệ thống dữ liệu thông tin trên địa bàn thành phố Thủ Đức là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong quản lý, thống kê, báo cáo, ra quyết định của lãnh đạo. Khung hệ thống dữ liệu được xây dựng giúp tối ưu các dịch vụ công, hiện đại hóa và đơn giản hóa các thủ tục hành chính góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Đối với doanh nghiệp và người dân, khung hệ thống dữ liệu thông tin cho phép khai thác các thông tin pháp lý, thông tin quy hoạch xây dựng, đô thị. Tùy vào mức độ phát triển của hệ thống có thể cho phép các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính theo các cấp độ khác nhau như xin cấp phép xây dựng, cung cấp thông tin quy hoạch

Hiệu quả: Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan:
Xây dựng Khung hệ thống dữ liệu thông tin trên địa bàn thành phố Thủ Đức đóng góp trong việc đưa ra mô hình mẫu, tiến tới hình thành khung pháp lý, dự thảo quy định pháp lý, tiêu chuẩn công nghệ, kỹ thuật áp dụng phục vụ xây dựng, tích hợp và chia sẻ dữ liệu; Thiết lập danh mục dữ liệu và cấu trúc cơ sở dữ liệu cho các phòng ban thuộc thành phố Thủ Đức. Điều này sẽ góp phần giúp các công trình, dự án liên quan khác thực hiện theo.
Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu:
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các phòng ban chuyên môn thuộc Ủy ban đều là các đơn vị trực tiếp tham gia xây dựng Khung hệ thống dữ liệu thông tin trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Bên cạnh đó, các phòng ban quản lý thuộc thành phố Thủ Đức thực hiện vận hành, cập nhật và khai thác dữ liệu dùng chung sau khi ứng dụng được thông qua.
Đối với kinh tế - xã hội và môi trường:
Kết quả nghiên cứu là cơ sở ban đầu được áp dụng tại Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức về xây dựng, vận hành, cập nhật và khai thác dữ liệu GIS trên địa bàn thành phố nhằm góp phần vào công tác cải cách hành chính, giảm các quy trình thủ tục, đưa lại hiệu quả cao, thông tin chính xác cho các cấp quản lý cũng như doanh nghiệp và người dân.
- Thời gian áp ụng vào thực tiễn từ ngày: Từ tháng 12/2022 

	

	16. 
	Ami – Nền tảng số cho khu đô thị thông minh 

- Tác giả:

1. Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Phó Trưởng phòng KH&CN , Trường nhóm; 
2. Tăng Thành Tín;

3. Ngô Quốc Cường;
4. Võ Ngọc Sen; 
5. Nguyễn Trần Mai Ngọc.
Đơn vị: Thành phố Thủ Đức
	- Nội dung: Ứng dụng drone vào công tác quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Thủ Đức góp phần giải quyết các vấn đề đã và đang tồn tại trong công tác quản lý hành chính nhà nước gặp nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng khi thực thi công vụ; đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông
- Hiệu quả:

Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức đã trang bị 44 thiết bị drone và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng drone trên địa bàn thành phố Thủ Đức (theo Quyết định số 7249/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức).

Đối với các hoạt động xử lý lấn chiếm lòng lề đường, trước khi thực hiện chiến dịch lực lượng chức năng sử dụng drone thu thập dữ liệu (video và hình ảnh hiện trường) toàn cảnh trong một phạm vi cho phép với cao độ trong khoảng 30m đến 50m về hoạt động đang diễn ra tại khu vực chỉ định. Kết hợp với việc chụp ảnh từng đối tượng vi phạm làm cở sở xử lý.
Đối với công tác giám sát xây dựng trái phép, việc sử dụng drone mang lại hiệu quả một cách rõ ràng, giúp cán bộ chuyên môn tiết kiệm thời gian khảo sát thực địa, không cần phải đến trực tiếp hiện trường mà có thể theo dõi thông qua quan sát không ảnh từ trên cao kết hợp định vị GPS đối chiếu với tọa độ trên phần mềm quản lý đất đai, cán bộ chuyên môn có thể kiểm tra được vị trí có được phép xây dựng hay không và kịp thời tham mưu cho lãnh đạo địa phương phương án giải quyết.

· Đánh giá tác động

· Đối với các cơ quan quản lý nhà nước là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong quản lý, thống kê, báo cáo, ra quyết định của lãnh đạo; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước tại địa phương, xây dựng chính quyền hiện đại.

· Khi thực hiện hiệu quả việc áp dụng drone trong công tác quản lý hành chính nhà nước kết hợp với công tác tuyên truyền rộng rãi đến người dân, giúp người dân hiểu rõ và hạn chế vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an nình trật tự trên địa bàn. Đồng thời đây cũng là một động thái cảnh báo đối với các đối tượng chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội… 

· Hiệu quả triển khai

· Đối với lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan:
Ứng dụng drone vào công tác quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Thủ Đức từng bước nâng cao công tác quản lý nhà nước; đặc biệt trong quản lý xây dựng, an ninh trật tự. Hỗ trợ lực lượng chức năng thực hiện nhiệm thuận lợi, tối ưu về nhân lực và vật lực trong công tác quản lý hành chính nhà nước.

Đối với các lĩnh vực khác:
Ứng dụng drone vào thu thập, xử lý dữ liệu, xuất kết quả mô hình 3D đối với các công trình văn hóa lịch sử, tôn giáo… phục vụ công tác nghiên cứu, phát triển du lịch, kinh tế địa phương

Thời gian áp ụng vào thực tiễn từ ngày:  tháng 7/2022 
	

	17. 
	Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

- Nhóm Tác giả liên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Y tế:

1. Ông Lê Văn Thinh;
2. Ông Nguyễn Hữu Hưng;
3. Bà Trần Thị Kim Thanh;
4. Bà Hoàng Thị Diễm Tuyết;
5. Ông Phạm Quốc Hùng;
6. Bà Trương Lê Mỹ Ngọc;
7. Ông Nguyễn Văn Tính;
8. Ông Trần Minh Thái;
9. Ông Nguyễn Hiệp Trí;
10. Bà Phan Thanh Thanh;
11. Bà Trần Thị Hoàng Mai;
12. Ông Phạm Hữu Nhân

Bà Nguyễn Thị Huyền Nhung.
	- Nội dung:

Bạo lực giới gây ra hậu quả nặng nề đối với nạn nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, bao gồm việc suy yếu sức khỏe thể chất và tâm thần, tổn thất về tài chính, gây thiệt hại về kinh tế cho toàn xã hội. Những hậu quả này sẽ kéo dài trong suốt cuộc đời của người bị bạo lực và có thể duy trì sang các thế hệ tương lai. Mặc dù cả nam giới cũng bị ảnh hưởng bởi bạo lực giới nhưng hầu hết nạn nhân của bạo lực giới là phụ nữ, trẻ em và các nhóm thiểu số về giới khác. Trẻ em lớn lên trong gia đình có bạo lực bị tác động tâm lý nặng nề và có nguy cơ lặp lại hành vi bạo lực hoặc trở thành nạn nhân cam chịu bạo lực trong tương lai.

Xuất phát từ lý do trên, thành phố xây dựng “Mô hình thí điểm một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” để trợ giúp cho những người bị bạo lực thông qua việc được thăm khám và điều trị y tế tại Bệnh viện Hùng Vương, hỗ trợ tâm lý ban đầu và xác định nhu cầu trợ giúp, từ đó kết nối, chuyển gửi tới các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ thiết yếu trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo họ được bảo vệ, đồng thời tiếp cận với dịch vụ kịp thời, sớm hồi phục và ổn định cuộc sống.

- Hiệu quả:

Thay vì phải đi đến nhiều nơi để tìm kiếm sự hỗ trợ, phụ nữ và trẻ em bị bạo lực chỉ cần đến Mô hình “một cửa” để được chăm sóc y tế, tư vấn tâm lý và pháp lý. Nếu cần nơi tạm lánh khẩn cấp, nhân viên Công tác xã hội Bệnh viện Hùng Vương (đầu vào của Mô hình) sẽ chuyển gửi nạn nhân tới Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên thành phố, địa chỉ tại số 14 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp (Thành phố Hồ Chí Minh) để chăm sóc và nuôi dưỡng, can thiệp trị liệu và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu khác theo nhu cầu.

Việc vận hành Mô hình tuân thủ nguyên tắc “Công khai nơi tiếp nhận. Bí mật thông tin, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người bị bạo lực và người gây bạo lực phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình” để người bị bạo lực dễ dàng tiếp cận dịch vụ; đồng thời, được đảm bảo an toàn trước những người gây bạo lực, xâm hại cũng như việc không tiết lộ các thông tin về nhân thân liên quan. Từ kết quả triển khai thí điểm Mô hình, tham mưu cho thành phố cụ thể hóa các tiêu chuẩn dịch vụ, trong đó có các dịch vụ của nhà tạm lánh hỗ trợ người bị bạo lực giới một cách phù hợp.

- Thời gian áp dụng vào thực tiễn từ ngày: 07/12/2022
	

	18. 
	Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông phục vụ học viên thông qua thiết bị phát sóng trực tiếp 

- Nhóm tác giả thuộc Cơ sở Cai nghiện ma túy Bố Lá thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

1. Ông Nguyễn Ngọc Bắc;
2. Ông Hồ Tuấn Anh;
3. Ông Nguyễn Hữu Long.
Đơn vị: Sở Lao Động thương binh và Xã hội Thành phố
	- Nội dung:

Thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn phát triển số, ứng dụng mạnh mẽ nền công nghệ thông tin và truyền thông trong quá trình quy hoạch phát triển thành phố hướng tới mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thi văn minh bậc nhất. Chính vì thế, nhu cầu cao nhất của con người là được tiếp cận thông tin và tham gia nhiều hoạt động giao lưu, giải trí, đặc biệt là tại các trung tâm học tập cộng đồng, các cơ sở xã hội…khó khăn lớn nhất của đơn vị là trong thời đại công nghệ thông tin lại không thể ứng dụng hết thế mạnh, nhu cầu được tiếp nhận thông tin của học viên lại bị hạn chế bởi không gian và điều kiện để tổ chức các hoạt động truyền thông. Nhóm tác giả chúng tôi nhận thấy cần thiết phải có giải pháp mới để khắc phục hoàn toàn những khó khăn trên, nâng cao hơn nữa hiệu quả tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ toàn thể học viên, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đưa công tác cai nghiện tại đơn vị ngày càng phát triển, chuyên nghiệp và sáng tạo hơn. 

Chính vì vậy, Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông phục vụ học viên thông qua thiết bị phát sóng trực tiếp được lãnh đạo đơn vị ký quyết định công nhận và áp dụng thử từ tháng 04/2020, kết quản sau nhiều lần thực hiện đã nhận sự nhiệt tình ủng hộ, đánh giá cao vể nội dung thực hiện cũng như chất lượng hiệu quả mang lại.

- Hiệu quả:

Từ tháng 4/2020, Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông phục vụ học viên thông qua thiết bị phát sóng trực tiếp được đưa vào hoạt động thử, ban đầu gặp không ít khó khăn do đây là công trình xuất phát từ một nhóm tác giả là viên chức của đơn vị, do hàng ngày thường tiếp cận và quản lý học viên bằng những kinh nghiệm, giao tiếp chủ động trực diện với nhau bằng nghiệp vụ quản lý nên ít khi thực hiện công việc trên máy móc và điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin còn hạn chế. Khi thực hiện công trình dòi hỏi phải có thời gian tìm hiểu và thực hành nhiều trên phần mền và các thao tác cu thể. Đa số học viên tại cơ sở cai nghiện được bố trí không gian sinh hoạt tập trung, hạn chế về hình thức vui chơi giải trí, các học viên có khoảng cách khác nhau về độ tuổi, sức khỏe và trình độ nhận thức, nhiều học viên mới đi cai lần đầu…nên còn thụ động, chưa hiểu hết ý nghĩa tinh thần to lớn khi được tham gia xem các chương trình giao lưu trực tiếp…. 

Tuy nhiên sau thực hiện nhiều lần và dần đi vào ổn định, trong các chương trình đầu có kế hoạch cụ thề, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng đặc biệt các nội dung chương trình đều được công khai trước nên không những gây được sự hứng thú của học viên, quy trình thực hiện của nhân viên phụ trách củng đơn giản hóa góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động, qua đó tuyên truyền sâu rộng, tuyền tải bài học ý nghĩa, đánh trực tiếp vào tâm lý của học viên nên giúp học viên nhận thức đúng hơn về hiệu quả của công tác cai nghiện.

Từ những phân tích và thống kê về kết quả thực hiện công trình từ tháng 4/2020 cho đến nay, có thể thấy đây chính là công trình giải pháp được xây dựng dựa trên giá trị con người, đề cao nhận thức của mỗi cá nhân để xây dựng tinh thần đoàn kết tập thể to lớn. Từ các điểm mới và đánh giá tác động của công trình, chúng tôi nhận định đây chính là giải pháp truyền thông góp phần mang lại lợi ích về xã hội, nâng cao hiệu quả quy trình quản lý học viên cai nghiện tập trung, cải thiện được hình thức quản lý truyền thống tại các cơ sở cai nghiện nói riêng và góp phần nâng cao nhận thức đúng đắn của toàn xã hội trên góc nhìn về công tác cai nghiện ma túy, phòng, chống tệ nạn xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh nói chung

- Thời gian áp ụng vào thực tiễn từ ngày: 30/4/2020
	

	19. 
	Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về Luật phòng, chống ma túy cho người nghiện và thân nhân người nghiện ma túy 

- Nhóm tác giả thuộc Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy Bình Triệu thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

1. Bà Đặng Thị Ngọc Linh;
2. Bà Bùi Thị Hoa;
3. Ông Nguyễn Văn Hùng;
4. Bà Đặng Thị Nhàn.
Đơn vị: Sở Lao Động thương binh và Xã hội Thành phố 
	
	- Nội dung:

Công trình thực hiện đã giúp cho người nghiện và thân nhân người nghiện ma túy được nghe, biết về Luật phòng, chống ma túy, cách nhận biết một số loại ma túy phổ biến, tác hại, hiểm họa của ma túy, thuốc gây nghiện, chất hướng thần mới, hệ lụy của vấn nạn ma túy, đối với đời sống và xã hội. Tuyên truyền phổ biến, quán triệt về nghĩa vụ, trách nhiệm của học viên và thân nhân gia đình người nghiện ma túy trong công tác phòng chống ma túy.

Đồng thời, phổ biến, quán triệt về nghĩa vụ, trách nhiệm của người dân, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác về tệ nạn ma túy; tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh giác của người dân trước những hành vi, thủ đoạn của tội phạm ma túy, chủ động cung cấp thông tin về tội phạm nói chung và tội phạm về ma túy nói riêng cho lực lượng chức năng, góp phần cùng toàn xã hội chung tay đẩy lùi hiểm họa ma túy, vì một cộng đồng khỏe mạnh, an toàn.

Bên cạnh đó, thông qua Công trình, Cơ sở đã chia sẻ, giải đáp những câu hỏi đáp pháp luật, liên quan đến công tác phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội. 

Từ đó, mỗi một học viên đang cai nghiện ma túy tại Cơ sở, thân nhân người nghiện ma túy, có trách nhiệm cùng chung tay vận động người thân và nhân dân có các biện pháp phòng, chống; tránh xa ma túy, đẩy lùi tệ nạn ma túy, ra khỏi cuộc sống. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần kéo giảm tội phạm, đồng thời góp phần giữ gìn, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói chung; tại Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu nói riêng.

- Hiệu quả:

Việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma túy đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy, nhận thức của học viên và đông đảo người dân trong xã hội về tác hại của ma túy và trách nhiệm của cá nhân được nâng lên; công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy đã có sự đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức, nâng cao sự hiểu biết của học viên, thân nhân gia đình học viên về kiến thức Luật phòng, chống ma túy, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

· Thời gian áp ụng vào thực tiễn từ ngày: 20/9/2022
	

	20. 
	Mô hình “Phú Nhuận đồng hành” cùng doanh nghiệp

- Nhóm tác giả:
Ủy ban nhân dân quận phú Nhuận


	( Nội dung:

Ứng dụng “Phú Nhuận đồng hành” cùng doanh nghiệp là kênh tương tác, thông tin hai chiều, trao đổi trực tuyến giữa Chính quyền với doanh nghiệp, nhằm kịp thời thông tin, phổ biến quy định pháp luật, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên các lĩnh vực. Song song đó tư vấn quy trình thủ tục hành chính, các đề xuất, kiến nghị hợp pháp, hợp lý trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến quản lý nhà nước của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Cũng thông qua Ứng dụng này, các nội dung hỗ trợ, tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật, các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm được cập nhật thường xuyên để doanh nghiệp biết và chủ động thực hiện đúng quy định, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như tạo cơ hội cho doanh nghiệp mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh, quảng bá sản phẩm.

Mục tiêu tổng quát và lâu dài của Mô hình là nâng cao hiệu quả công tác đối thoại Chính quyền với Nhân dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đồng thời tìm kiếm các giải pháp, mô hình ứng dụng công nghệ thông tin thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị để cải tiến phương thức làm việc, nâng cao ý thức và trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước từ quận đến phường trong việc phục vụ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hướng tới mục tiêu lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, hộ kinh doanh là thước đo chất lượng, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức.

- Ứng dụng gồm 2 nội dung chính: (1) Tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, (2) Trao đổi thông tin trực tuyến với doanh nghiệp.

( Hiệu quả:

Mô hình “Phú Nhuận đồng hành” cùng doanh nghiệp đã đem lại những hiệu quả thiết thực, khi vận hành phương thức tương tác trực tuyến, thường xuyên giữa cơ quan quản lý hành chính với doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhằm thực hiện tốt ba chức năng cơ bản là: (1) Chức năng phục vụ doanh nghiệp, hộ kinh doanh: tự động nhận thông báo khi có thông tin từ cơ quan chính quyền; gửi các thông tin cần phản ánh, trao đổi; theo dõi kết quả xử lý. (2) Chức năng phục vụ cán bộ, công chức: tự động nhận thông báo khi có thông tin phản ánh, trao đổi từ doanh nghiệp; cập nhật nội dung xử lý, trao đổi; theo dõi, báo cáo kết quả xử lý. (3) Chức năng phục vụ lãnh đạo: giám sát, theo dõi kết quả xử lý; chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở. Điểm đặc biệt của Ứng dụng chính là sự chủ động tương tác, quan tâm doanh nghiệp của chính quyền.
- Tác động đối với xã hội của công trình nghiên cứu: Ứng dụng có tính thiết thực, sát với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong giai đoạn hiện nay nên đã nhận được quan tâm, đồng thuận và sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn. Qua đó, từ ngày 09/9/2022 đến nay, đã có 7.352 người dùng Ứng dụng, trong đó có 3.022 doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Bước đầu đã tiếp nhận và giải quyết 324 phản ánh, kiến nghị. Các cơ quan chuyên môn thuộc quận đã đăng tải 48 tin bài tuyên truyền, hướng dẫn đến cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh. 
- Tính ưu việt, lợi thế cạnh tranh của công trình: Việc vận hành Ứng dụng “Phú Nhuận đồng hành” cùng doanh nghiệp đã góp phần tạo kênh tương tác thông tin hai chiều, trao đổi trực tuyến giữa chính quyền với doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

- Hiệu quả mang lại như: rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính hoặc liên thông giải quyết cho doanh nghiệp (giảm 33,3% thời gian liên thông cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (từ 3 ngày xuống còn 2 ngày, Giảm 50% thời gian cấp Giấy phép bán lẻ rượu (từ 10 ngày theo quy định xuống còn 5 ngày); giảm 46,7% thời gian cấp Giấy phép bán lẻ thuốc lá (từ 15 ngày xuống còn 7 ngày); giảm 53,3% thời gian cấp Giấy giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (từ 15 ngày xuống còn 6 ngày); giảm 66,7 % thời gian thực hiện thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, tạm ngừng, chấm dứt, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (từ 3 ngày xuống còn 1 ngày), giảm 27,3% thời gian cấp phép xây dựng từ 11 ngày xuống còn 8 ngày làm việc); thực hiện số hóa, triển khai và sử dụng hiệu quả các phần mềm (phần mềm Quản lý Chợ, phần mềm Quản lý văn bản và Chỉ đạo điều hành, phần mềm Dashboard phục vụ điều hành trên thiết bị di động); Mô hình “Ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, Đề án 06 và thanh toán điện tử tại từng khu phố”…

( Thời gian áp dụng vào thực tiễn từ ngày: Ứng dụng “Phú Nhuận đồng hành” cùng doanh nghiệp đã được xây dựng và đưa vào vận hành chính thức từ ngày 09/9/2022.
	

	21. 
	Mô hình “Ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, Đề án 06 và thanh toán điện tử tại từng khu phố”

- Nhóm tác giả:
Ủy ban nhân dân quận phú Nhuận


	( Nội dung:

Việc xây dựng mô hình giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến cũng như các nội dung của Đề án 06 có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng xã hội số, công dân số. 

Mô hình được triển khai tại 60 Điểm trên đại bàn 13 phường. Mỗi Điểm được trang bị tối thiểu 02 máy vi tính có kết nối đường truyền Internet tốc độ cao; trong tháng đầu ra quân (7/2022), hoạt động các buổi tối thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm (từ 17g30 đến 20g30) và sáng thứ Bảy (từ 8g00 đến 11g00) hàng tuần; hiện nay duy trì hoạt động trong ngày thứ bảy (cả ngày). Ủy ban nhân dân phường sẽ phân công công chức, tình nguyện viên phụ trách để tuyên truyền và hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo đúng nhu cầu thực tế phát sinh. Đồng thời, Ủy ban nhân dân quận cũng phân công 12 cán bộ công chức là lãnh đạo và công chức chuyên môn của các phòng ban phụ trách kết nối trực tiếp với các điểm nhằm hỗ trợ xử lý về mặt thủ tục, văn bản, kỹ thuật… trong quá trình vận hành, đảm bảo hiệu quả tối ưu khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các điểm. Bước đầu, các điểm sẽ triển khai thực hiện 48 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến (20 thủ tục do Ủy ban nhân dân và 28 thủ tục do Công an quận, phường thực hiện). Đồng thời từng bước mở rộng các thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định chung của Trung ương, Thành phố khi được tích hợp và đưa vào vận hành, sử dụng. 

Mục tiêu trước mắt trong năm 2022 là mỗi gia đình sẽ có ít nhất 01 thành viên có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Mục tiêu lâu dài là giúp người dân, doanh nghiệp thay đổi nhận thức, thói quen thực hiện các dịch vụ hành chính công từ trực tiếp sang trực tuyến. 

Tính đến ngày 30 tháng 12 năm 2022: đã có 39.190 lượt người đại diện cho 45.068 hộ dân trên địa bàn được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện (đạt 91,65%) và hướng dẫn người dân đăng ký được 30.353 tài khoản dịch vụ công.

- Tính mới, tính sáng tạo của công trình: Yếu tố quyết định sự thành công khi đưa mô hình này vào thực tiễn là vai trò của người đứng đầu từ ý tưởng, quyết tâm chính trị, huy động sức mạnh của cả hệ thống, đặc biệt là kêu gọi được sự đóng góp, đồng hành từ cộng đồng doanh nghiệp trong việc trang bị hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, máy vi tính… Nhờ sự chung sức, đồng lòng của toàn hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở, ban điều hành khu phố, tổ dân phố, lực lượng tình nguyện viên, mô hình đã được triển khai đồng loạt tại 60 điểm ở khắp các khu dân cư trên địa bàn quận. Đây là Mô hình thiết thực, sát với nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, góp phần từng bước hoàn thiện chính quyền điện tử, xây dựng xã hội số, công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các dịch vụ hành chính công.

( Hiệu quả:

Đây là một trong những giải pháp, cách làm hay, nổi bật nhằm tuyên truyền, đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức về chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, qua đó kêu gọi được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, toàn thể người dân, doanh nghiệp đối với việc thực hiện Đề án 06 và dịch vụ công trực tuyến. Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán điện tử nhằm triển khai cụ thể các hoạt động xuống từng địa bàn dân cư, tạo sự gắn kết giữa cán bộ, công chức với Nhân dân; nâng cao ý thức và trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp, tổ chức hướng tới mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước; kêu gọi sự chủ động tham gia của toàn hệ thống chính trị quận, phường và Nhân dân trên địa bàn. 

Mô hình đã mang lại những hiệu quả thiết thực gắn với các nội dung triển khai thực hiện về chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, Đề án 06 và thanh toán điện tử: Ý nghĩa, tầm quan trọng, các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy xây dựng chính quyền số, thực hiện chuyển đổi số, thúc đẩy kinh tế số, xây dựng xã hội số trong giai đoạn hiện nay. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để thực hiện thủ tục hành chính và ứng dụng thanh toán điện tử khi thực hiện thủ tục hành chính (sự cần thiết, lợi ích và các hình thức thực hiện). Các nội dung triển khai thực hiện Đề án 06, lợi ích, quyền lợi của người dân, doanh nghiệp và điều kiện khi thực hiện Đề án 06. Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Đề án 06 và thanh toán điện tử: Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trước mắt tập trung ưu tiên 21 thủ tục thuộc 05 lĩnh vực cấp quận và 06 thủ tục hộ tịch cấp phường, đồng thời từng bước mở rộng đến các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công Thành phố (sau khi Thành phố đưa vào vận hành chính thức). 
- Tác động đối với xã hội của công trình: Góp phần từng bước hoàn thiện chính quyền điện tử, xây dựng xã hội số, công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doa nh nghiệp trong thực hiện các dịch vụ hành chính công.
Mô hình được triển khai trên quy mô rộng lớn, 60 Điểm đều khắp trên địa bàn 13 phường với 1.159 nhân sự tham gia (Ban chỉ đạo quận, phường; Tổ công tác Khu phố, tình nguyện viên; trong đó có 215 cán bộ chiến sĩ công an). Đặc biệt là toàn bộ máy tính tại các điểm hướng dẫn đều từ nguồn xã hội hóa thông qua đóng góp, ủng hộ của doanh nghiệp, trường học và người dân trên địa bàn.

( Thời gian áp dụng vào thực tiễn từ ngày:  Ứng dụng “Ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, Đề án 06 và thanh toán điện tử tại từng khu phố” đã được xây dựng và đưa vào vận hành chính thức từ ngày 01/7/2022.
	

	22. 
	Mô hình: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng quận Phú Nhuận (Phần mềm quản lý công tác Thi đua – Khen thưởng).

- Nhóm tác giả:

Ủy ban nhân dân quận phú Nhuận


	( Nội dung:

Phần mềm quản lý công tác Thi đua – Khen thưởng là công cụ tác nghiệp giúp tự động hóa thực hiện các công việc nghiệp vụ thuộc quy trình và thủ tục xét duyệt thi đua, khen thưởng, đồng thời là công cụ quản lý và xây dựng kho cơ sở dữ liệu số các thông tin dữ liệu về thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận. 
Phần mềm cho phép cấu hình động các điều kiện xét duyệt và các form, biểu mẫu yêu cầu để hoàn thiện các hồ sơ xét duyệt đối với từng danh hiệu. Giúp kết xuất báo cáo nhanh gọn, giảm bớt gánh nặng trong quá trình lưu trữ và tham vấn tài liệu. Tuân thủ hoàn toàn theo Luật Thi đua – Khen thưởng và các quy định pháp luật liên quan. Phần mềm giúp việc tra cứu thông tin về thi đua, khen thưởng một cách chính xác, nhanh chóng, hạn chế sai xót. Nâng cao chất lượng quản lý, rút ngắn thời gian xử lý công việc của cán bộ phụ trách. Tham mưu lãnh đạo kịp thời khen thưởng động viên các tập thể, cá nhân đạt thành tích, giúp tạo hiệu ứng tích cực trong quá trình thực hiện nhiện vụ. 
- Tính ưu việt của giải pháp phần mềm Thi đua – Khen thưởng: Tự động dự báo thành tích cao hơn có thể đạt được của các tập thể, cá nhân và các tiêu chí còn thiếu trong năm tiếp theo. Giúp cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp cận đầy đủ, kịp thời các quy định, nội dung, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.
- Tính mới, tính sáng tạo của giải pháp: tính năng đặc biệt quan trọng nhất của Phần mềm là “Dự báo thành tích”, có thể dự báo trước những Danh hiệu thi đua và Hình thức khen thưởng của tập thể, cá nhân có thể đạt được và các tiêu chí còn thiếu trong những năm tiếp theo. Đây là tính năng ưu việt, nổi bật của Phần mềm, dựa vào đó tập thể và cá nhân có thể biết được thành tích cao hơn tiếp theo sắp đạt được và luôn cố gắng phấn đấu, chủ động trong trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; kích thích cá nhân, tập thể hăng say hoạt động, phát huy hết tài năng của mình trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị, vững mạnh toàn diện; hạn chế tối đa được những sai xót trong rà soát, cập nhật thành tích cũng như việc đề nghị khen thưởng của tập thể, cá nhân.
( Hiệu quả:

Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thành tích thi đua công khai, kết quả khen thưởng công bằng, minh bạch. Lãnh đạo và cán bộ quản lý thi đua có thể tra cứu dữ liệu về thành tích đã đạt được của các tổ chức, cá nhân mọi lúc, mọi nơi, có thể theo dõi quá trình thay đổi thông tin của mỗi cá nhân, tập thể trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào cơ quan cho đến nghỉ hưu. 

Các đơn vị quản lý hồ sơ nhân sự, quản lý công tác thi đua khen thưởng sẽ hoạt động hiệu quả hơn, giảm chi phí, thời gian, công sức lưu trữ hồ sơ, thuận tiện trọng việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ thi đua khen thưởng.

Thông tin, hồ sơ thi đua, khen thưởng của cá nhân, tập thể được lưu trữ đầy đủ dưới dạng dữ liệu số và có thể tra cứu sử dụng một cách nhanh chóng, chính xác. Mặt khác, việc sử dụng phần mềm còn góp phần làm giảm thời gian, nhân lực làm các công việc tổng hợp, thực hiện nhanh các báo cáo thống kê, từ đó tham mưu tốt hơn trong công tác theo dõi, quản lý khen thưởng.

Sử dụng Phần mềm quản lý công tác Thi đua – Khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, đã khắc phục được những hạn chế về việc đăng ký, bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm tại các cơ quan, đơn vị; công tác rà soát thành tích đã đạt được để làm cơ sở bình xét, đề nghị công nhận thành tích cao hơn; việc tổng hợp số liệu thi đua, khen thưởng hằng năm của các cơ quan, đơn vị; công tác lưu trữ kết quả thành tích về các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của tập thể, cá nhân đã đạt được trong quá trình công tác. 

Việc tra cứu các văn bản hướng dẫn, các quy định, quyết định khen thưởng; trích xuất báo cáo thống kê về thành tích được thực hiện nhanh chóng, tiện lợi khi tham mưu cho lãnh đạo. 
Từ lúc triển khai sử dụng phần mềm đến nay, Ủy ban nhân dân quận đã rà soát, tổng hợp, đề xuất và khen thưởng cho 652 tập thể, 637 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các hoạt động, phong trào. Khen thưởng các danh hiệu thi đua trong Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021, 2022: 

+Huân chương Lao động hạng II cho 03 tập thể; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể, 11 cá nhân; Cờ thi đua xuất sắc 12 tập thể; Công nhận 118 tập thể Lao động xuất sắc; Bằng khen UBND Thanh phố 65 tập thể và 308 cá nhân; Công nhận 215 “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2021; 287 “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2022. 

+ Kết quả đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2022: Đối với tập thể có 110 cơ quan, đơn vị tại các Cụm, khối thi đua thuộc quận đăng ký (trong đó: Lao động tiên tiến: 110; Lao động xuất sắc: 110; Cờ thi đua Thành phố: 98; Cờ thi đua Chính phủ: 48). Cá nhân người đăng ký Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 03, Chiến sĩ thi đua thành phố: 147.

( Thời gian áp dụng vào thực tiễn từ ngày: Giải pháp “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng quận Phú Nhuận” (Phần mềm quản lý công tác Thi đua – Khen thưởng) đã được xây dựng và đưa vào vận hành chính thức từ ngày 28/7/2022. 


	

	23. 
	Thí điểm trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử

Đồng tác giả:

- Ông Trần Thế Thuận – Giám đốc Sở.

- Ông Võ Trọng Nam – Phó Giám đốc Sở.

- Ông Lâm Ngô Hoàng Anh – Chánh Văn phòng Sở.

- Bà Ngô Tố Quyên – Phó Chánh Văn phòng Sở.

- Bà Đoàn Thị Lệ Quyên – Chuyên viên.

Sở Văn Hóa và Thể thao
	- Nội dung:

Trước đây, việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa và Thể thao được thực hiện song song giữa 02 hình thức: xử lý theo quy trình giấy truyền thống và theo quy trình điện tử thông qua Phần mềm Một cửa điện tử của Sở nên đôi khi còn thiếu đồng bộ trong thao tác thực hiện; gây lãng phí ngân sách, thời gian, công sức khi in hồ sơ giấy để xử lý theo quy trình giấy và khi thực hiện các thao tác khác ở cả 02 hình thức nêu trên …

Với mục tiêu tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dân, cắt giảm các thao tác rườm rà mà vẫn đảm bảo bảo mật thông tin và đáp ứng các quy định của pháp luật, Sở Văn hóa và Thể thao đã nghiên cứu và đưa vào vận hành giải pháp “Thí điêm trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử”. Theo đó, khi có hồ sơ TTHC mới trên Phần mềm, Chuyên viên Tổ Tổng hợp sẽ chuyển tập tin dự thảo kết quả giải quyết TTHC do các phòng tham mưu (kèm theo hồ sơ TTHC) vào Thư mục trong lưu trữ đám mây (Cloud) được đồng bộ với thiết bị máy tính bảng có sử dụng bút điện tử và có kết nối mạng internet của Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo Sở sẽ xem xét và ký duyệt trực tiếp bằng chữ ký điện tử trên các tập tin kết quả giải quyết TTHC này thông qua các thiết bị máy tính bảng có sử dụng bút điện tử; sau đó, Chuyên viên Tổ Tổng hợp sẽ cập nhật các tập tin kết quả giải quyết TTHC có chữ ký của Lãnh đạo Sở lên Phần mềm và chuyển đến Tổ Văn thư – Lưu trữ để làm thủ tục phát hành. Sau khi nhận tập tin kết quả giải quyết TTHC có chữ ký điện tử của Lãnh đạo Sở, Tổ Văn thư – Lưu trữ sẽ thực hiện cấp số, ngày phát hành, tạo và gắn QR code, ký chữ ký số cá nhân của Lãnh đạo Sở và chứng thư Số của Cơ quan vào tập tin kết quả giải quyết TTHC, sau đó phát hành kết quả giải quyết TTHC điện tử có gắn QR code thông qua hộp thư điện tử của tổ chức, cá nhân.

- Hiệu quả:

+ Tiết kiệm ngân sách bởi giảm chi phí in ấn giấy tờ;

+ Rút ngắn thời gian và thao tác thực hiện khi xử lý hồ sơ;

+ Nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác phục vụ người dân;

+ Việc lưu trữ hồ sơ cũng trở nên tiện lợi, dễ tra cứu.

+ Công tác quản lý Nhà nước được thực hiện nhanh, thuận lợi hơn.

+ Đảm bảo tính pháp lý của kết quả giải quyết TTHC điện tử theo quy định của pháp luật.

+ Các cơ quan thanh-kiểm tra dễ dàng kiểm tra, xác thực nguồn gốc kết quả giải quyết TTHC thông qua việc quét QR code có gắn trên kết quả TTHC.

+ Về phía người dân: không phải lo lắng về tình trạng mất, quên hay hư hỏng giấy tờ; đồng thời, dễ dàng tra cứu và kiểm tra tính xác thực của kết quả giải quyết TTHC thông qua việc quét QR code có gắn trên kết quả TTHC.

- Thời gian áp ụng vào thực tiễn: từ ngày 26 tháng 9 năm 2022.
	

	24. 
	“Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc F0 (người mắc COVID-19) điều trị tại nhà”

- Tác giả: Nguyễn Lê Trọng Tâm.

Chánh Thanh tra huyện Hóc Môn (Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị trấn Hóc Môn).
	Nội dung:

Ứng dụng có thể lấy số điện thoại từ danh sách F0 và tự động gọi điện thoại thăm khám sức khỏe hàng ngày với F0. Thông qua tương tác với F0 bằng lời nói hoặc bấm phím, ứng dụng sẽ thông báo kết quả sức khỏe cơ bản của F0 cũng như tình hình cấp phát thuốc. Nếu F0 có biểu hiện sức khỏe không tốt, hệ thống sẽ thông báo để nhân viên y tế trực tiếp đến nhà thăm khám. Ngoài ra ứng dụng có thể lập trình và phát triển nội dung thăm hỏi F0, hoặc có thể tự động nhắc nhở uống thuốc theo giờ lập trình, nhắc nhở tập thể dục hoặc có thể cùng lúc gọi trên 2.000 người mời đi tiêm ngừa; thông báo lịch xét nghiệm. Và mọi thao tác đều tự động hóa hoàn toàn, người quản lý có thể giám sát việc chăm sóc F0 từ xa thông qua máy tính hoặc điện thoại thông minh.
Hiệu quả:

Khả năng triển khai nhân rộng: Sáng kiến có thể ứng dụng tại các pháo đài phòng, chống dịch của phường - xã - thị trấn trên địa bàn thành phố để có thể chăm sóc F0 một cách tốt nhất. Ngoài ra sáng kiến không chỉ áp dụng được với ca bệnh COVID-19 mà còn đối với các loại bệnh khác như Sốt xuất huyết.

Ngoài ra cũng có thể lập trình để máy tính tự gọi điện thoại nhắc người dân đi tiêm ngừa trong các chiến dịch tiêm ngừa của địa phương. Bên cạnh đó cũng có thể thiết lập những thông tin tuyên truyền về an ninh trật tự, dịch bệnh,...để máy tính tự điện thoại cho người dân, thông qua đó thông tin được truyền đến người dân một cách nhanh chóng.

Địa bàn Thị trấn hiện có 3.442 trường hợp F0 thực hiện cách ly tại nhà theo hướng dẫn của ngành y tế. Công tác cung cấp, theo dõi, quản lý các thuốc điều trị cho các trường hợp F0 cách ly tại nhà được thực hiện tốt. Hàng ngày Trạm Y tế lưu động phối hợp Đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thị trấn tiếp nhận, xử lý 100% thông tin phản ánh của các ca bệnh và theo dõi, trao đổi thông tin, thăm hỏi, tư vấn cho các trường hợp F0 tại nhà; trong đó có 3.031 F0 được theo dõi, trao đổi thông tin, thăm hỏi, tư vấn thông qua Ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Mỗi F0 được Ứng dụng tự động điện thoại theo dõi, trao đổi, thăm hỏi tư vấn 02 lần, lần 1 vào ngày thứ 3 khi phát hiện bệnh, lần 2 trước ngày xét nghiệm hoàn thành điều trị 01 ngày.
Ngoài ra, Ứng dụng đã tự động điện thoại mời tiêm vắc xin Covid-19 cho hơn 6.000 trường hợp.

Thời gian áp ụng vào thực tiễn từ ngày 01/10/2021 đến nay: 

Sáng kiến trên đã được Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn công nhận vào năm 2021 và được Ủy ban nhân dân thị trấn Hóc Môn nói riêng và một số đơn vị bạn nói chung triển khai trong chăm sóc F0 tại nhà tại các địa phương trên địa bàn huyện Hóc Môn.
	

	25. 
	“Xây dựng phần mềm quản lý dân cư Thị trấn Hóc Môn”

Tác giả: Nguyễn Lê Trọng Tâm.

Chánh Thanh tra huyện Hóc Môn (Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị trấn Hóc Môn).
	Nội dung:

Sử dụng dữ liệu thu thập qua đợt chi an sinh lần 1, 2, 3 và nguồn cung từ cảnh sát khu vực ở 8 khu phố đã giúp Ủy ban nhân dân Thị trấn quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, phù hợp với điều kiện của thực tế một cách dễ dàng.

Phần mềm chạy trên nền tảng website nên dễ sử dụng bằng điện thoại và máy tính, không cần phải cài đặt phức tạp. 

* Các chức năng cho nhóm quản lý:

· Phần mềm được phân quyền truy cập dữ liệu theo từng nhóm đối tượng quản lý tương ứng với từng nhóm đối tượng được quản lý như: Chủ tịch ủy ban, công an, công chức văn hóa xã hội, quân sự… mỗi cá nhân được cấp tài khoản riêng nên đảm bảo tính bảo mật tối đa thông tin người dân và sử đúng công năng của dữ liệu.

· Số hóa quy trình công chứng Căn cước công dân như:

·  Nhận đăng ký trực tuyến từ người dân. In và công chứng từ hồ sơ cá nhân của người dân đã cập nhật trên tài khoản của họ.

·  Xét duyệt và đặt lịch hẹn cho người dân. Tránh tình trạng chờ đợi, tắc nghẽn quy trình khi hồ sơ nhiều.

* Các chức năng dành cho cư dân:

· Đăng nhập dễ dàng bằng tên và số căn cước công dân. Dễ dàng cập nhật và bổ sung thông tin cá nhân chính xác của cư dân. Chính nguồn dữ liệu được cập nhật liên tục này sẽ phục vụ cho quá trình quản lý thông tin cư dân qua mạng, dễ dàng trích xuất được các nguồn thông tin theo nhiều.

· Cập nhật hình ảnh thẻ Căn cước công dân của cư dân nhằm mục đích:

·  Số hóa thông tin cư dân chính xác phục vụ các chính sách công lâu dài như: điểm danh, kiểm kê cư dân theo các đợt tập trung, hạn chế tình trạng điểm danh và kiểm kê qua giấy.

·  Đăng ký, đặt lịch nhận công chứng Căn cước công dân qua mạng. Hạn chế tình trạng để người dân chờ đợi, tiết kiệm thời gian đi in ấn cho người dân.

Hiệu quả:

Quản trị viên có thể xem các thống kê cụ thể về:

·  Tổng số cư dân trên địa bàn.

·  Số lượng thanh niên trong độ tuổi NVQS.

·  Số lượng người dân ở từng nhóm đối tượng cụ thể hơn như: Người trong độ tuổi lao động, người cao tuổi, trẻ dưới 18 tuổi…

Việc thống kê các dữ kiện này giúp nhóm đối tượng quản lý có thể xem nhanh các các dữ kiện mà đưa ra các quyết định, phương pháp, quy trình, dịch vụ công hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn.

· Quản lý văn bản hành chính, phát hành văn bản hành chính lên giao diện của người dân giúp người dân tìm kiếm và sử dụng văn bản dễ dàng.

· Quản lý các bài viết, thông báo, video tuyên truyền và phát hành lên giao diện của người dân giúp người dân để người dân tiếp cận với thông tin chính thống tốt hơn.

· Quản lý các ý kiến đóng góp từ người dân để phản hồi và đưa ra các biện pháp xử lý nhanh và hợp lý.

· Dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu người dân được cập nhật liên tục và chính xác, hệ thống hoàn toàn có thể xây dựng thêm các chức năng mở rộng khác như: điểm danh, đăng kí tiêm vắc xin,…

· Thông qua phần mềm người dân đồng thời có thể gửi phản ánh, kiến nghị tới chính quyền cũng như nhận những thông tin tuyên truyền từ chính quyền gửi đến người dân.

Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân Thị trấn đã nhận đăng ký 642 hồ sơ trực tuyến từ người dân thông qua phần mềm; từ việc đăng ký trực tuyến, Ủy ban nhân dân Thị trấn đặt lịch hẹn giải quyết hồ sơ cho 86 trường hợp người dân; tránh tình trạng chờ đợi, tắc nghẽn quy trình. Từ phần mềm, nắm được quy mô dân số với 20.561 cư dân; trong đó trích lọc, nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2023 trên địa bàn Thị trấn là 789 thanh niên; trích lọc 1.374 người dân thuộc dân tộc thiểu số và nhiều thông tin dữ liệu khác. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân Thị trấn đã gửi hơn 100 bài viết, thông báo, video tuyên truyền và phát hành lên giao diện của người dân giúp người dân để người dân tiếp cận với thông tin chính thống tốt hơn.

Thời gian áp dụng vào thực tiễn từ ngày 01/01/2022:

- Đã áp dụng tại Ủy ban nhân dân Thị trấn Hóc Môn vào năm 2022.
	

	26. 
	Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý, chăm sóc tại nhà đối với người bệnh bị nhiễm Covid-19 (F0) và quản lý chi an sinh cho người dân đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Hóc Môn
- Tác giả:

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn


	- Nội dung:

1.1 Hệ thống phần mềm “Quản lý, theo dõi và chăm sóc F0”

Công tác quản lý chăm sóc F0 tại nhà đã được Ủy ban nhân dân huyện triển khai một cách đồng bộ và hiệu quả bằng các giải pháp cụ thể thông qua lưu đồ như sau:

Cụ thể:

· Huyện thiết lập Sở chỉ huy tại từng xã, có trang bị đầy đủ trang thiết bị (máy tính kết nối mạng; điện thoại thông minh, điện thoại di động, điện thoại bàn). Trưng dụng lực lượng giáo viên Mầm non, Tiểu học trên địa bàn tăng cường mỗi xã 20 người để tổ chức trực tại Sở chỉ huy từng xã (24/24). Nhiệm vụ của các giáo viên tại các Sở chỉ huy là căn cứ vào danh sách các trường hợp F0 mới vừa nhiễm bệnh để gọi điện thăm hỏi, động viên sức khỏe bệnh nhân, đồng thời điều tra các thông tin về người bệnh theo mẫu quản lý chăm sóc F0 phiên bản 2.0 của Sở Y tế nhưng được tự động hóa trên phần mềm quản lý theo dõi chăm sóc F0.

· Sau khi gọi điện nhập liệu vào Phần mềm quản lý theo diện chăm sóc F0, phần mềm sẽ tự động quản lý toàn bộ thông tin người dân bị F0 và dữ liệu của bênh nhân (bệnh án điện tử, lịch sử theo dõi sức khỏe): thông tin bệnh nhân, sức khỏe (bệnh nền, vắc xin, triệu chứng), tình trạng sức khỏe hàng ngày… trên địa bàn huyện.

· Hệ thống tự động đánh giá mức độ ca bệnh theo nhóm nguy cơ để phân tầng, phân công cho các lực lượng tham gia chăm sóc F0 giải pháp chăm sóc kịp thời, chia sẻ áp lực cho đội ngũ nhân viên y tế bị quá tải.

· Theo dõi chăm sóc động viên sức khỏe cho bệnh nhân Covid-19 thường xuyên hàng ngày. Nhắc lịch gọi điện theo dõi, chăm sóc cho bệnh nhân định kỳ tùy vào tình trạng diễn biến của bệnh (nhẹ: 03 ngày/ 1 lần; trung bình nặng: 01 ngày/ 1 lần hoặc khi người dân liên lạc khẩn cấp).

· Thống kê tổng hợp kịp thời số liệu ca nhiễm bệnh phát sinh, mức độ nặng, nhẹ cần quan tâm, số trường hợp chưa phát thuốc điều trị theo tình trạng bệnh nhân.

· Trao đổi trực tuyến từ lãnh đạo cấp huyện đến cấp xã, nhân viên y tế, lực lượng chăm sóc F0 từ ấp, tổ nhân dân với hàng ngàn tài khoản đến từng ca bệnh. Thông tin được cập nhật xuyên suốt theo thời gian thực, để có hướng xử lý nhanh nhất, kịp thời quản lý toàn bộ thông tin người dân trên địa bàn thuộc diện được nhận hỗ trợ theo quy định.

· Theo dõi xử lý kịp thời, cấp cứu kịp thời, giảm ca chuyển nặng.

· Quản lý cập nhật các ca F0 đã được điều trị khỏi.

1.2 Hệ thống Phần mềm “Quản lý chi an sinh” cho các đối tượng gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19
· Hỗ trợ cán bộ xã/thị trấn, ấp, tổ nhân dân (hàng ngàn tài khoản) trong việc chi hỗ trợ 01 cách nhanh nhất và không có sai sót: quản lý dòng tiền người đi chi (dòng tiền nhận từ ngân sách xã), tra cứu danh sách người được hỗ trợ (thông qua tên và Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân) lưu giữ thông tin người được chi (thông tin giấy tờ, hình ảnh, địa điểm chi). Đơn giản việc chi trả, tạo thuận lợi nhất cho các xã/thị trấn trong việc thực hiện chi trả, không phải mất nhiều thời gian, nhanh chóng đúng kế hoạch chỉ đạo của Tp.HCM, hỗ trợ kịp thời cho người dân khó khăn trong mùa dịch.

· Tự động phát hiện thông tin chi trùng đối tượng, phát hiện một người nhưng khai nhiều địa bàn xã/thị trấn, khai không đúng sự thật.

· Dashboard thể hiện tức thì tiến độ chi hỗ trợ (theo đợt, theo địa bàn quản lý, theo kế hoạch): đơn vị xã/thị trấn, số người đã được phê duyệt, số người đã được chi.

· Hệ thống gồm 02thành phần chính: (1). Ứng dụng trên thiết bị thông minh (app); (2). Phần mềm vận hành trên máy tính (web). Hệ thống này sử dụng cơ sở dữ liệu chung toàn huyện.

2.1 Ứng dụng trên thiết bị thông minh (app)

- Phục vụ thường trực UBND huyện, các xã/thị trấn và lực lượng chăm sóc F0 theo dõi, chỉ đạo và quản lý thông tin F0 một cách kịp thời trên môi trường mạng.

- Phục vụ thường trực UBND huyện và các xã/thị trấn để giám sát theo dõi tiến độ chi an sinh theo quyết định phê duyệt của UBND huyện; phục vụ cán bộ chi an sinh của 12 xã/thị trấn trong việc kiểm tra đối tượng cần chi, phát hiện đã chí, chi trùng, thực hiện công tác chi theo qui định; thông báo trực tuyến kế hoạch chi, địa điểm, thời gian đến tất cả người dân trên địa bàn, thực hiện các trao đổi trên môi trường mạng.
2.2 Phần mềm vận hành trên máy tính (web):hỗ trợ cán bộquản lý cập nhật thông tin người dân được hỗ trợ, thu hồi các đối tượng không được phép hỗ trợ, theo dõi báo cáo - thống kê, chiết xuất các báo cáo theo qui định và hỗ trợ quản trị hệ thống: tạo tài khoản, cập nhật thông tin người dùng, phân quyền.

- Hiệu quả:

1. Ứng dụng phần mềm “Quản lý, theo dõi và chăm sóc F0”

Phần mềm này giúp cho lãnh đạo từ huyện đến lãnh đạo các phòng ban, lãnh đạo các xã – thị trấn nắm được tình hình sức khỏe, bệnh án của người bệnh từ đó có chỉ đạo sâu sát đến lực lượng y tế quan tâm công tác chăm sóc, thăm hỏi, giảm tình trạng trở nặng của bệnh nhân.

Trong giai đoạn trước khi sử dụng lực lương gọi điện thoại hỏi thăm và phần mềm chăm sóc F0: thì số ca nhập viện và tử vong khá nhiều [Nguyên nhân do lực lượng y tế tại chỗ khá ít, không thể xác định được đối tượng nào có nguy cơ để chăm sóc nên xảy ra tình trạng quá tải (mỗi xã chỉ só hơn 10 nhân viên y tế và phải chăm sóc gần 1.000 F0 tại nhà), dàn trải, không trọng tâm trọng điểm, đối tượng cần chăm sóc (nguy cơ, nặng) thì không được chăm sóc, đối tượng nhẹ thì chăm sóc. Do quá tải đối với lực lượng y tế tại chỗ nên nhiều trường hợp chuyển biến nặng (vì không được theo dõi, chăm sóc kịp thời) nhập viện thì đã muộn. Cùng với đó, Bệnh viện phải chăm sóc rất nhiều bệnh nhân khác, điều kiện chăm lo ăn uống, bồi bổ sức khỏe tại bệnh viện không bằng ở nhà, cộng với tâm lý lo sợ nên nhiều bệnh nhân đã tử vong]. Việc huy động lực lượng thăm hỏi kết hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập phần mềm đã đem lại hiệu quả vô cùng thiết thực: đó là giảm ca nhập viện, giảm ca tử vong, giảm tải cho nhân viên y tế (nếu phải chăm sóc cho 7.000 - 8.000 F0 tại nhà). Cùng với đẩy mạnh việc tiêm vắc xin, chỉ trong vòng 1 tháng (từ đầu tháng 12 đến cuối tháng 12), huyện Hóc Môn từ 1 địa bàn vùng đỏ, số ca nhiễm, số ca tử vong nhiều đã trở thành vùng xanh sớm nhất của Thành phố, có ca nhiễm, số ca tử vong thấp. Tính cả giai đoạn chống dịch, huyện Hóc Môn có quy mô dân số gần 600.000 dân, nhưng tỷ lệ tử vong thấp hơn mức trung bình của Thành phố.
2. Phần mềm quản lý chi an sinh

Hệ thống trên được triển khai đưa vào sử dụng ngày 03/10/2021 đã phát huy được hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo và điều hành, giúp Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn hoàn thành công tác chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo thời gian quy định, đã hỗ trợ kịp thời cho người dân có hoàn cảnh thật sự khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Thông tin được trình bày rõ ràng, cung cấp tức thì, trực quan và có trọng tâm, tạo thuận lợi cho người sử dụng chi trực tiếp và công tác quản lý tiến độ chi hỗ trợ đúng đối tượng, có lưu trữ thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra sau này. 

Số lượng hồ sơ người dân đã được quản lý trên phần mềm: 612.028 (bao gồm dân cư trú và tạm trú trên địa bàn huyện), đã tự động phát hiện và tổ chức thu hồi 3.448 trường hợp chi sai đối tượng, chi trùng, …

Tiết kiệm hơn 50% nguồn lực và thời gian trong việc chi hỗ trợ các đợt theo chỉ đạo của Tp. HCM (đã có sẵn cơ sở dữ liệu, kết xuất tức thì thông tin chi trả, hình ảnh chi trả, loại bỏ và phát hiện tức thì các trường hợp khai nhiều địa bàn xã/thị trấn, khai không đúng sự thật, không phải mất công sức rà soát đối chiếu, hạn chế tối đa khiếu nại, chi đúng đối tượng theo qui định). Đã giúp huyện Hóc Môn là địa phương duy nhất của Thành phố cập nhật số liệu, dữ liệu đầy đủ, chính xác lên hệ thống dữ liệu phần mềm Thành phố.

Phần mềm thiết kế đơn giản, thao tác dễ dàng, dể sử dụng, chỉ cần có thiết bị thông minh: Điện thoại, máy tính bảng có kết nối 3G là có thể sử dụng, không cần phải đào tạo và tập huấn.

Do xuất phát từ thực tiễn tình hình bùng phát dịch tại địa phương nên các ứng dụng được hỗ trợ để lãnh đạo huyện chỉ đạo, điều hành phòng chóng dịch một cách khoa học, chặt chẽ và hiệu quả.

Đánh giá sự phát triển trong tương lai của công trình nghiên cứu, giải pháp tiếp tục sử dụng trong việc quản lý, kiểm soát chi cho các đối tượng được nhận hỗ trợ hàng tháng như diện chính sách, có công, bảo trợ xã hội. Đồng thời sử dụng nguồn cơ sở dữ liệu đã được lưu trữ để kết nối, chia sẽ dữ liệu quản lý dân cư trên địa bàn huyện, để tích hợp vào hệ thống Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử gắn với đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính, để thiết lập kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân phục vụ việc số hóa giải quyết hồ sơ hành chính, bảo đảm nguyên tắc người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần cho cơ quan hành chính nhà nước, phục vụ lộ trình bổ sung dữ liệu phục vụ công tác quản lý chuyển đổi số, nhất là việc quản lý toàn diện các hộ gia đình khi triển khai thực hiện sáp nhập tổ nhân dân, tổ dân phố...
- Thời gian áp ụng vào thực tiễn từ ngày …:

Đã được áp dụng tại huyện Hóc Môn từ tháng 10 năm 2021
	

	27. 
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý an toàn thực phẩm và nguồn gốc hàng hóa nhập vào tại Chợ Bình Thới 

- Tác giả:

1. Ông Châu Kiến Quang;
2. Ông Trần Ninh Đông;
3. Ông Lưu Tấn Đạt;
4. Ông Nguyễn Đắc Thắng.
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	- Nội dung:


Nghiên cứu, cải tiến quy trình và xây dựng yêu cầu về giải pháp quản lý an toàn thực phẩm và nguồn gốc hàng hóa nhập vào tại Chợ Bình Thới theo hướng đơn vị quản lý chợ chủ động giám sát nguồn gốc và lượng hàng nhập vào chợ của thương nhân. Tiến hành chuẩn hóa quy trình, biểu mẫu số liệu, biểu mẫu báo cáo thực hiện ở các khâu; phân tích chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng sử dụng tại các đơn vị liên quan để tiến hành ghi nhận, nhập liệu, số hóa dữ liệu, xây dựng công cụ quản lý về: Ban Quản lý chợ, thương nhân chợ, hóa đơn chứng từ hàng hóa, số lượng hàng hóa nhập vào; công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy;… 


Các chức năng chính của công cụ quản lý: 


+ Chức năng cập nhật hàng hóa: Người kiểm soát hàng hóa vào chợ (Bảo vệ) sẽ tiến hành ghi nhận và chụp lại hóa đơn chứng từ của hàng hóa mà thương nhân nhập vào chợ. 


+ Dashboard xem thống kê tình hình hoạt động tại chợ: Xem nhanh số lượng hàng hóa nhập vào chợ theo thời gian thực (ngày, tuần, tháng, năm); Tình hình các nhân viên của chợ thực hiện nhiệm vụ; Thống kê thương nhân của chợ theo ngành hàng.


+ Xem danh sách thương nhân tại chợ.


Các thao tác thực hiện thuận tiện cho nhân viên Ban quản lý chợ khi chỉ cần có điện thoại thông minh và cài vào để làm thiết bị nhập dữ liệu. Người nhập chỉ cần chọn đối tượng cần nhập và ghi nhận vào bằng cách chụp lại chứng từ nguồn gốc hàng, nhập số liệu hàng hóa đưa vào theo từng hộ kinh doanh.


Dữ liệu tự thống kê và được nhân viên chợ cập nhật biến động hàng ngày góp phần hỗ trợ nhanh cho Ban Quản lý chợ Bình Thới, Phòng Kinh tế trong công tác theo dõi, báo cáo, tổng hợp tình hình hoạt động của các thương nhân tại chợ.

- Hiệu quả: 



Dữ liệu tự thống kê và được nhân viên chợ cập nhật biến động hàng ngày góp phần hỗ trợ nhanh cho Ban Quản lý chợ Bình Thới, Phòng Kinh tế trong công tác theo dõi, báo cáo, tổng hợp tình hình hoạt động của các thương nhân tại chợ. Góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ của chợ, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của nhân viên Ban quản lý chợ trong xây dựng và quản lý an toàn thực phẩm, quản lý nguồn gốc hàng hóa nhập vào chợ.

Hình thành cơ sở dữ liệu quản lý thực phẩm an toàn, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa tại chợ. Kho dữ liệu dùng chung, được chia sẻ rộng rãi (trừ những dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước) phục vụ công tác của Ban Quản lý chợ, tiểu thương và phát triển kinh tế - xã hội.


Rút ngắn thời gian cho nhân viên ban quản lý chợ khi giảm việc ghi chép và lưu trữ giấy tờ và chuyển sang lưu trữ thông tin điện tử. Giảm báo cáo giấy. Dễ dàng tra cứu, ghi nhận các thông tin kịp thời và đẩy đủ. Thương nhân tại chợ không phải mất thời gian để ghi chép, lưu trữ giấy tờ phục vụ việc kiểm tra của cơ quan chức năng.


Tạo sự an tâm cho người tiêu dùng khi mua sắm tại chợ. Góp phần xây dựng uy tín, thương hiệu của chợ Bình Thới trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, xây dựng chợ đảm bảo an toàn thực phẩm theo kế hoạch chung của thành phố để thu hút người dân đến mua sắm tại chợ.


Ban quản lý An toàn thực phẩm thành phố đã đánh giá công tác xây dựng chợ đảm bảo an toàn thực phẩm tại chợ Bình Thới và Ban quản lý chợ đã nộp hồ sơ đề nghị công nhận chợ đảm bảo an toàn thực phẩm tại Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo hướng dẫn của Ban quản lý An toàn thực phẩm thành phố trong năm 2022.

- Thời gian áp dụng vào thực tiễn: Tổ chức vận hành thử nghiệm giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý an toàn thực phẩm và nguồn gốc hàng hóa nhập vào tại Chợ Bình Thới bắt đầu từ ngày 26 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Sử dụng đến hiện nay.
	

	28. 
	Cẩm nang số “Những nội dung cần biết và thực hiện sau khi được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh”

- Tác giả:

1. Ông Châu Kiến Quang;
2. Ông Trần Ninh Đông;
3. Ông Lưu Tấn Đạt;
4. Ông Phạm Bá Đức.
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	- Nội dung:


Cẩm nang số là tài liệu dùng phổ biến, hướng dẫn Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh những việc cần biết và thực hiện sau khi được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh; những thông tin cần thiết, hữu ích trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh mà Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Hộ kinh doanh. 


Người sử dụng dễ dàng tra cứu thông qua việc đọc và quét mã QR code để xem nội dung cần biết và thực hiện liên quan đến 6 nội dung cơ bản ban đầu trong Cẩm nang số như: 


+ Cơ quan Thuế để nộp hồ sơ khai thuế lần đầu. Thực hiện thủ tục đăng ký Bảo hiểm xã hội. Liên hệ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện đăng ký lao động (đối với đơn vị sử dụng lao động có giao kết hợp đồng lao động với người lao động).


+ Treo bảng hiệu của đơn vị tại địa điểm đăng ký kinh doanh.


+ Thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận/Giấy phép đủ điều kiện đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.


+ Xác lập bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có nhu cầu).


+ Các chính sách hỗ trợ dành cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh (cập nhật theo quy định hiện hành).


+ Tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo hoặc chấm dứt hoạt động, giải thể đơn vị.


Giúp người dân kịp thời, chủ động liên hệ về các thủ tục hành chính. Góp phần trong hoạt động đổi mới sáng tạo khu vực công: Đổi mới phương thức truyền thông, thông tin của cơ quan nhà nước đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã; đổi mới cách thức tiếp cận thông tin của cá nhân, tổ chức trên địa bàn quận thông qua hình thức tài liệu điện tử.

- Hiệu quả:


Hình thành cơ sở dữ liệu chung nhất về những việc cần biết và thực hiện sau khi được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh nhằm chia sẻ rộng rãi để hỗ trợ các cá nhân, tổ chức trên địa bàn quận thông tin cần thiết phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh. Tăng cường tính trách nhiệm, chủ động của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thông tin tuyên truyền, hướng dẫn về các thủ tục hành chính, chính sách hỗ trợ của nhà nước đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh thông qua việc các đơn vị chủ động cập nhật tài liệu khi có sự điều chỉnh, thay đổi về quy định pháp lý, thủ tục hành chính. Dễ dàng phổ biến tài liệu, lưu trữ và theo dõi; dễ dàng bổ sung thêm những lĩnh vực và nội dung cần thiết để thông tin, hướng dẫn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.


Hộ kinh doanh ngay khi nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại quận sẽ biết cần phải thực hiện tiếp các thủ tục hành chính tại các cơ quan nào. Liên hệ đúng các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành để thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần rút ngắn thời gian đi lại. Nắm rõ quy định trong hoạt động sản xuất kinh doanh để áp dụng.


Tài liệu cũng là cẩm nang để hỗ trợ công chức, chuyên trách kinh tế tại phường trong việc phổ biến, hướng dẫn về các chính sách hỗ trợ dành cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh.

- Thời gian áp ụng vào thực tiễn từ ngày 21 tháng 11 năm 2022.
	

	29. 
	Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý tài nguyên tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Rừng ngập mặn Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Bùi Nguyễn Thế Kiệt

 Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ


	- Nội dung:

+ Sử dụng hiệu quả chức năng của máy định vị GPS và các phầm mềm liên quan (Mapsource, Base Camp) phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng.
+ Ứng dụng phần mềm MapInfo quản lý và giám sát theo dõi diễn biến tài nguyên rừng ngập mặn trong hệ thống ô định vị.
+ Ứng dụng phần mềm Google Earth để kiểm tra và truy xuất các dữ liệu về điểm, đường, vùng của các khu vực, đối tượng cần theo dõi, giám sát diễn biến tài nguyên rừng.
+ Ứng dụng phần mềm Envi và Mapinfo xây dựng bộ ảnh viễn thám theo dõi công tác phục hồi, phát triển rừng của Khu Dự trữ Sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ.

+ Ứng dụng phần mềm Locus Map cài đặt trên điện thoại thông minh (Smart phone) để sử dụng các chức năng tương tự như máy định vị GPS.
- Hiệu quả:
Các ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS vào trong công tác quản lý, bảo vệ rừng góp phần giải quyết các vấn đề:

+ Nắm bắt số liệu kịp thời, đảm bảo hiệu quả và hạn chế các sai sót trong công tác theo dõi, quản lý, bảo vệ rừng. 

+ Tạo cơ sở dữ liệu góp phần báo cáo kịp thời, chính xác và hỗ trợ nhà quản lý đưa ra các kế hoạch/đề án quản lý và phát triển tài nguyên rừng phù hợp và đạt yêu cầu so thực trạng hiện hữu.

+ Về sử dụng máy định vị GPS và các phần mềm: Tất cả các dữ liệu bản đồ số được xây dựng trên các phần mềm chuyên ngành khác nhau (Envi, ArcGIS, Microstation…) sẽ được kết xuất và chuyển dữ liệu vào máy định vị GPS để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng ngoài thực địa. Qua đó, việc sử dụng các dữ liệu bản đồ của các cơ quan, tổ chức liên quan ngoài lĩnh vực ngành Lâm nghiệp để phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ của chủ rừng được thuận lợi và hiệu quả hơn.
+ Về ứng dụng phần mềm MapInfo: Cung cấp dữ liệu không gian (bản đồ) và phi không gian (thông tin, số liệu) về các đối tượng (độngvật/thực vật rừng) nhằm thực hiện hiệu quả công tác giám sát, theo dõi diễn biến rừng, đặc biệt là công tác bảo tồn đa dạng sinh học và đánh giá khả năng lưu giữ/hấp thụ carbon của cây rừng. Cụ thể: dữ liệu bản đồ vị trí phân bố cây rừng trong hệ thống ô định vị; Tính toán độ tàn che của rừng thay thế phương pháp vẽ trắc đồ bằng thủ công; các bản đồ chuyên đề về đa dạng sinh học tại các tiểu khu trong Rừng phòng hộ Cần Giờ.
+ Về ứng dụng phần mềm Google Earth: Mô hình hóa hiện trạng rừng trực quan trên phần mềm; hệ thống hóa cơ sở dữ liệu các công trình cơ sở vật chất phục vụ quản lý và phát triển Rừng; Giám sát và theo dõi kịp thời các biến động về tài nguyên rừng (diện tích rừng bị thiệt hại do sâu bệnh, sạt lở bờ sông…). Phần mềm này rất phổ biến, dễ cài đặt nên việc báo cáo, chia sẻ dữ liệu cho các nhà quản lý, kỹ thuật viên quản lý, cán bộ kỹ thuật là rất thuận tiện. Đặc biệt, số liệu chuyển đổi số liệu giữa ngành Lâm nghiệp và ngành Tài nguyên không bị sai lệch về tọa độ địa lý khi cùng dùng phần mềm này.

+ Về ứng dụng phần mềm Envi: Với việc các nguồn ảnh viễn thám được cung cấp miễn phí tại các trang website www.global.usgs.gov của trung tâm NASA (Hoa Kỳ).   Xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng tài nguyên rừng trên toàn bộ diện tích Rừng ngập mặn Cần Giờ được cập nhật liên tục qua chu kỳ 05 năm, 10 năm. Làm cơ sở đánh giá diễn biến tài nguyên và xây dựng kế hoạch quản lý trong tương lai.

+ Về ứng dụng phần mềm Locus Map: Sử dụng phần mềm trên máy điện thoại thông minh (Smart phone) thay thế đầy đủ các chức năng cơ bản của một máy định vị GPS. Đối với các đơn vị chưa được trang bị máy định vị GPS, việc sử dụng điện thoại với chức năng như máy định vị sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, tuần tra bảo vệ tài nguyên.

- Thời gian áp ụng vào thực tiễn từ ngày: 01/01/2018 đến nay.
	

	30. 
	GRAC – Phần mềm chuyển đổi số quản lý rác thải và ứng dụng sống xanh sao la
Đơn vị dự thi:

Công ty Cổ phần Công nghệ GRAC
	- Nội dung:

Phần mềm giúp chuyển đổi số dữ liệu của hộ gia đình và chủ nguồn thải trên địa bàn TP.HCM và TP. Thủ Đức, hỗ trợ Quận Huyện quản lý tốt hơn trên cloud server:

-
Quản lý hộ gia đình và chủ nguồn thải: quản lý số lượng theo nóc gia, phân loại khách hàng là hộ gia đình hoặc chủ nguồn thải, áp dụng giá tiền rác theo đúng quy định.

-
Quản lý đơn vị thu gom và người thu gom: hỗ trợ đơn vị quản lý các đơn vị có trên địa bàn, phương tiện thu gom rác từng tuyến thu gom của từng thành viên/công nhân thuộc đơn vị thu gom trên địa bàn, kịp thời xử lý các tình trạng đi sai tuyến thu gom, bỏ điểm thu, tranh chấp,…

-
Quản lý số lượng hợp đồng: Hỗ trợ tính năng thống kê và nhập/xuất các hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt của hộ gia đình và chủ nguồn thải (theo đúng quy định) cho tài khoản của cơ quan Ủy ban nhân dân Phường/Xã và tài khoản Doanh nghiệp hiện đang quản lý các hộ gia đình và chủ nguồn thải đó.

-
Quản lý địa chỉ phân loại rác tại nguồn: hỗ trợ đánh dấu và thống kê danh sách các địa chỉ phân loại rác tại nguồn, có thể xuất/nhập danh sách theo từng địa bàn quản lý.

-
Quản lý khiếu nại, đặt lịch thu gom: Mỗi cơ quan quản lý và đơn vị thu gom có thể thấy và xử lý các yêu cầu đặt lịch, khiếu nại tại địa chỉ yêu cầu/khiếu nại. Phần mềm nhận dạng và phân khu vực theo địa chỉ người dân yêu cầu/khiếu nại.

-
Quản lý giá tiền thu gom, tiền vận chuyển và tiền xử lý rác: Sau khi hộ gia đình và chủ nguồn thải thực hiện thanh toán tiền rác (áp dụng 01 trong 02 hình thức: tiền mặt và điện tử). Grac sẽ tự động cập nhật lên hệ thống, qua đó hiển thị các lịch sử thanh toán và hình thức thanh toán tiền rác của hộ gia đình và chủ nguồn thải.quan, sinh động. 

-
Người dân, hộ gia đình, chủ nguồn thải có thể thanh toán tiền rác online qua các cổng thanh toán Momo, Viettel Money. Được giảm giá tiền rác thanh toán qua các chương trình khuyến mãi thường xuyên của các đơn vị thanh toán.
- Hiệu quả:
-
Các địa phương đã và đang áp dụng sử dụng phần mềm:
STT

TỈNH/

THÀNH PHỐ

ĐỊA PHƯƠNG

DÂN SỐ

(Người)

ĐƠN VỊ ÁP DỤNG PHẦN MỀM

1

HỒ CHÍ MINH

Quận 3

196.320

- UBND Quận, UBND 12 phường

- Công ty dịch vụ công ích Quận 3

- Hợp tác xã môi trường Quận 3

2

Quận Tân Bình

461.898

- Hợp tác xã môi trường Quận Tân Bình

3

Quận Gò Vấp

635.988

- UBND Quận

- UBND 16 phường

- Hợp tác xã môi trường Quận Gò Vấp

4

Quận Bình Thạnh

487.988

- UBND 20 Phường
5

Huyện Bình Chánh

705.508

- UBND 16 Xã
6

Quận 4

187.168

- Phường 1, 2, 3, 4

7

Quận 1

194.632

- Phường Tân Định

8

Thành phố Thủ Đức

1.013.795

· Địa bàn 34 Phường

- Các địa phương đã được giới thiệu phần mềm, dự kiến đưa vào áp dụng trong vài tháng tới cho 12 Quận/Huyện của TP. Hồ Chí Minh (2023): Quận 10, Quận 11, Quận 12, Huyện Hóc Môn, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận Phú Nhuận, Quận Bình Tân. Ngoài ra, phần mềm đang được giới thiệu tại các tỉnh lân cận như: Bình Dương, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bến Tre, Tây Ninh,...

- Dự án vẫn đang hỗ trợ cho 350 nhóm người thu gom trên các địa bàn thuộc dự án

- Dự án đến hiện tại nhận được khoảng 70.000 lượt xem mỗi tháng trên fanpage của dự án

- Số lượt trao đổi đồ cũ được trao đổi/cho, tặng qua app, fanpage: 300 lượt/tháng

- Thời gian áp dụng vào thực tiễn từ ngày: cuối năm 2021
	

	31. 
	Giải pháp: Bộ công cụ quản lý chợ

- Tác giả:

+ Sở Khoa học và Công nghệ  TPHCM;

+ Phòng Kinh tế quận Bình Thạnh;

+ Phòng Kinh tế quận Phú Nhuận.

 
	I. NỘI DUNG

Chợ truyền thống là mô hình có từ lâu đời, đã tạo nên những nét riêng, những yếu tố lịch sử; đặc biệt chợ là một phần không thể thiếu của người dân Thành phố.  Tại các chợ, công tác lưu trữ còn thủ công; hồ sơ, tài liệu lưu trữ từ rất lâu, đã bị cũ, chữ số không rõ ràng…. Bên cạnh đó, trong quá trình  hoạt động có sự thay đổi của nhân sự quản lý, đơn vị quản lý (thay đổi mô hình quản lý). Do đó, khi cần tra cứu, báo cáo, thống kê hồ sơ liên quan (như pháp lý chợ, điểm kinh doanh, thương nhân….) mất nhiều thời gian, phụ thuộc vào hồ sơ giấy, chưa đáp ứng kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu đột xuất của lãnh đạo, chưa có sự thống nhất về số liệu và thông tin giữa các cấp quản lý. Đồng thời thông tin việc theo dõi thu chi cũng rất khó khăn.

Đối với phần mềm quản lý chợ hiện nay trên thị thường, chủ yếu quản lý riêng lẻ, độc lập từng chợ, chợ nào quản lý chợ đó và không có sự kết nối giữa cơ quan quản lý và Ban quản lý chợ với nhau. Vì vậy, để mang tính hiệu quả hơn, nhóm Tác giả đã cùng tham gia xây dựng và triển khai phần mềm “Bộ công cụ quản lý chợ” nhằm đáp ứng quản lý tập trung tất cả các chợ lại với nhau, có sự kết nối giữa cơ quan quản lý và Ban quản lý các chợ trên địa bàn. Nhưng đồng thời vẫn đảm bảo được sự quản lý riêng lẻ của Ban quản lý từng chợ.

Công cụ không chỉ đơn thuần hỗ trợ tác nghiệp cho việc quản lý các tiểu thương tại chợ mà còn giải quyết được nhiều khó khăn cho cơ quan quản lý, Ban quản lý chợ trong công việc như: Quản lý số liệu, tổng hợp số liệu, thống kê báo cáo, kiểm tra đối chiếu dữ liệu, tìm kiếm và tra soát số liệu, giám sát công việc, giám sát các nguồn thu chi của chợ. Thông qua công cụ quản lý chợ, giúp giảm được thời gian tính toán, tìm kiếm dữ liệu, giảm được sai sót khi nhập liệu, dễ dàng thống kê dữ liệu, và quan trọng hơn phần mềm sẽ giúp minh bạch hóa số liệu, báo cáo.

“Bộ công cụ quản lý chợ” được triển khai trên nền tảng online (web), Ứng dụng trên thiết bị di động (App mobile) cho Phòng Kinh tế và Ứng dụng trên thiết bị di động App mobile cho Thương nhân.

II. HIỆU QUẢ

- Làm cơ sở ban đầu để hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước ứng dụng các mô hình, giải pháp khoa học và công nghệ trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại các chợ trên địa bàn các quận huyện và Thành phố Thủ Đức.

- Phòng Kinh tế quận Bình Thạnh và Phòng Kinh tế quận Phú Nhuận đã áp dụng “Bộ công cụ quản lý chợ” và triển khai hướng dẫn sử dụng đến các đơn vị quản lý chợ trên địa bàn, cụ thể:

+ Thường xuyên phối hợp, kiểm tra, giám sát các đơn vị quản lý chợ cập nhật dữ liệu trong suốt quá trình quản lý chợ trên địa bàn (xây dựng thống nhất lộ trình, thời gian nhập dữ liệu; hàng tháng có văn bản ghi nhận kết quả thực hiện và nhắc nhở, đôn đốc các đơn vị quản lý chợ việc triển khai thực hiện; mời các đơn vị quản lý chợ họp định kỳ tháng để ghi nhận thông tin, tình hình quản lý và cập nhật vào app quản lý chợ trên địa bàn).

+ Việc triển khai thực hiện và áp dụng “Bộ công cụ quản lý chợ” có tác động tích cực trong công tác quản lý hoạt động tại các chợ cũng như góp phần thực hiện kịp thời truy xuất, cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực thương mại nói chung và công tác quản lý chợ nói riêng tại địa phương.

+ Kết quả đến nay, nhập liệu đạt 100% (pháp lý điểm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn), thuận lợi trong việc báo cáo định kỳ hàng tháng và báo cáo giá cả theo tuần.

+ Giúp thống kê, báo cáo các điểm kinh doanh, thương nhân, nguồn thu, nguồn chi, giá cả hàng hóa, tình hình hoạt động chợ,… một cách minh bạch theo ngày/tuần/tháng hoặc theo một khoảng thời gian cụ thể, qua đó, giúp Phòng Kinh tế và Đơn vị quản lý chợ có thể nắm bắt được đầy đủ tình trạng hoạt động của chợ để có những giải pháp phù hợp trong công tác quản lý và phát triển chợ.

+ Giúp thương nhân theo dõi thông tin hợp đồng thuê điểm kinh doanh/sử dụng dịch vụ tại chợ, thời hạn thuê, xem vị trí điểm kinh doanh trống, các khoản nộp, gửi thông tin phản ánh.

+ Giảm thiểu chi phí cho toàn bộ hệ thống bao gồm chi phí về thời gian, nhân sự, hệ thống lưu trữ hồ sơ giấy, văn phòng phẩm…

III. THỜI GIAN ÁP ỤNG VÀO THỰC TIỄN: Từ tháng 6 năm 2022 đến nay.
Dự kiến mô hình sẽ được triển khai rộng rãi cho tất cả các Quận, Huyện và Thành phố Thủ Đức.
	

	32. 
	Công cụ phần mềm đánh giá thẩm định đề tài sáng kiến và quản lý sáng kiến website http://sangkien.saigonco-op.com.vn
Nhóm tác giả: Nguyễn Anh Đức; Danh Quý; Hà Thị Thúy Vân; Trần Trung Hiếu; Võ Quang Thy; Võ Phúc Hạ.

- Đơn vị: Sài gòn Coop
	- Nội dung: Với quy mô hoạt động của Saigon Co.op trải dài 43/63 tỉnh thành Việt Nam. Hàng năm, số lượng đề tài sáng kiến đăng ký về Liên hiệp khoản từ 500 đến 1000 đề tài, với nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc đánh giá thẩm định phân loại đề tài sáng kiến trên nhiều nội dung lĩnh vực khác nhau và việc lưu trữ hồ sơ lớn (hình ảnh, bản vẽ, phần mềm, tool, ứng dụng,...). Đòi hỏi  nhu cầu phải ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý các sáng kiến này, vừa để đảm bảo công tác quản lý được chặt chẽ, việc kiểm tra đề tài sáng kiến bị trùng lắp ý tưởng, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Do đó, xây dựng bộ công cụ phần mềm quản lý sáng kiến điều hành công tác quản lý, thống kê, báo cáo trong quá trình xét duyệt. Việc ứng dụng phần mềm chung góp phần thực hiện số hóa dữ liệu thuận tiện trong công tác quản lý sáng kiến trên toàn hệ thống, phục vụ cho công tác thi đua khen thưởng 

Giao diện phần mềm đánh giá thẩm định đề tài và quản lý đề tài sáng kiến trên website http://sangkien.saigonco-op.com.vn/
1. Đăng ký dự thi đề tài trên website: Đơn vị thực hiện import tất cả các nội dung đề tài dự thi trên website sáng kiến theo từng đợt thi đua. Mỗi đơn vị được cấp mã đăng nhập và mật khẩu riêng (để bảo mật thông tin tài liệu khi đăng ký dự thi đề tài sáng kiến, giải pháp của đơn vị).

2. Đánh giá thẩm định trên website: Phòng ban đánh giá thẩm định trực tiếp trên website. Đề tài sẽ được lọc dữ liệu liên quan chuyển đến Phòng ban phụ trách thẩm định đề tài, nhắc báo thời gian và số lượng đề tài cần thẩm định. 

Ví dụ: Đề tài liên quan đến chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý nước thải => Chương trình phần mềm sẽ thực hiện chuyển đến Phòng Quản lý chất lượng để đánh giá nhận xét.

Đề tài sau khi được đánh giá nhận xét lần 01 được lưu vết và đơn vị tra cứu thông tin để biết được kết quả quy trình đánh giá. Từ đó, đơn vị có thể bổ sung thông tin kịp thời khi Phòng ban yêu cầu bổ sung chứng từ và nội dung liên quan đến đề tài để chứng minh hiệu quả.

3. Kết nối qua mail – nhắc báo đề tài chưa thẩm định, đề tài đến hạn đánh giá chưa trả lời: Mỗi đề tài dự thi sẽ được kết nối trực tiếp qua hệ thống nhắc báo liên kết mail của đơn vị và mail của Phòng ban đánh giá đề tài. Có thể điều chỉnh quy định thời gian thẩm định đề tài, thực hiện cải cách thủ tục hồ sơ. Đơn vị có thể theo dõi quy trình phản hồi thẩm định.

4. Trang văn thư điện tử: Bên cạnh, phần mềm quản lý sáng kiến có có chức năng các trang thư mục con (Thông báo, báo cáo năm, Quyết định,...) hai chiều (Liên hiệp gửi văn bản và ngược lại Phòng ban đơn vị gửi báo cáo, danh sách, Quyết định)

5. Chức năng lọc danh sách: sau khi các đề tài dự thi được đánh giá. Phần mềm sẽ có khả năng xuất file (suất file theo tiến độ thời gian)

6. Quản lý danh sách mã đơn vị, địa chỉ mail, người phụ trách, số điện thoại. Nếu trong trường hợp, Phòng ban đơn vị có thay đổi nhân sự phụ trách thi đua khen thưởng, hệ thống sẽ điều chỉnh.

7. Chức năng so sánh tên đề tài bị trùng: trong trường hợp nếu đơn vị dự thi các đề tài mà đã được công nhận cho những năm trước, hệ thống sẽ so tên đề tài nhằm giúp bộ phận thi đua xem xét đánh giá đối chiếu đề tài. Tránh trường hợp đã được công nhận và lấy bài dự thi cho năm sau.

- Hiệu quả:
Thứ nhất, cơ sở dữ liệu có thể được ứng dụng cho nhiều lĩnh vực quản lý và hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý, thống kê.

Thứ hai, giao diện thân thiện người dùng, có thể hiển thị tốt trên nhiều loại thiết bị (máy tính để bàn, laptop, máy tính bảng, điện thoại di động…) giúp thuận tiện trong trình bày, báo cáo về hiện trạng các đơn vị trên toàn hệ thống. 

Thứ ba, phần mềm cơ sở dữ liệu lâu dài (tất cả các tài liệu gồm đề tài sáng kiến, báo cáo, văn thư…). Thực hiện lưu trữ một cách khoa học, đầy đủ, toàn diện, khả năng tra cứu nhanh chóng kịp thời. Phòng/ban có thể thao tác cập nhật thẩm định sáng kiến nhanh, hiệu quả. Quyền được xem tài liệu thẩm định đề tài sáng kiến (admin và các Phòng/ban chuyên môn). 

Thứ tư, phần mềm sẽ tự động nhắc báo qua mail phòng/ban khi có đề tài cần thẩm định, đến hạn trả đề tài. Giao diện dễ thực hiện trên máy tính hoặc điện thoại thông minh. Thực hiện trao đổi văn bản 02 chiều: Từ văn bản đến của Liên hiệp và chiều gửi báo cáo văn bản của cơ sở. 

Thứ năm, bảo mật thông tin, dung lượng gửi file không giới hạn. Quản lý thời hạn, ngày giờ đơn vị gửi bài dự thi (deadline theo trình tự). Tối ưu hóa việc phân quyền người sử dụng, theo từng Phòng/ban/đơn vị, từng văn bản đề tài. Khả năng lưu vết, kiểm soát tất cả các hoạt động nhờ hệ thống thông báo thông minh. 

Thứ sáu, công tác quản lý được chặt chẽ, tránh những trùng lặp, tăng cường hiệu quả, hạn chế thời gian rà soát vừa đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Thứ bảy, Đây là giải pháp có thể hỗ trợ trong công tác quản lý văn bản đề tài cho các quận/huyện Thành phố, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số của Thành phố.

Thứ tám, Chương trình có thể lọc dữ kiện dữ liệu data với dung lượng lớn, số lượng bài dự thi, kết quả đánh giá nhận xét, đợt thi đua, số lượng từng tác giả dự thi, đánh giá tỷ lệ đóng góp sáng kiến của mỗi đề tài dự thi.

- Thời gian áp dụng vào thực tiễn: từ ngày 01 tháng 04 năm 2021 đến nay
	

	33. 
	Tổ chức kỳ thi kiểm tra năng lực công chức Quận 10

- Tác giả:

Ủy ban nhân dân Quận 10

1. Nguyễn Thị Thu Hường - Chủ tịch UBND Quận 10

2. Đoàn Xuân Minh Hòa - Trưởng Phòng Nội vụ Quận 10

3. Nguyễn Vinh Đoàn -Chuyên viên Phòng Nội vụ Quận 10


	- Nội dung: Với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, trình độ chuyên môn và năng lực trong bối cảnh thực hiện công cuộc chuyển đổi số, xây dựng chính quyền đô thị. Ủy ban nhân dân Quận 10 xin chủ trương Thường trực Quận ủy Quận 10 về tổ chức kỳ thi kiểm tra năng lực công chức Quận 10 nhằm đánh giá năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả kỳ thi làm căn cứ cho việc đánh giá, phân loại công chức cũng như làm căn cứ để lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm cho cán bộ, công chức tại quận. Vì những lý do đó, Quận 10 đã “Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực công chức Quận 10”.
Ban tổ chức kỳ thi đã triển khai như sau:

- Đối tượng tham gia: Công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 và Ủy ban nhân dân 14 phường;

- Công chức được đánh giá qua việc làm bài thi trắc nghiệm trên Cổng thông tin điện tử (do Quận 10 xây dựng), bài thi của mỗi công chức gồm 3 phần:

Phần 1: Kiến lý luận chính trị gồm 15 câu;

Phần 2: Kiến thức chung quản lý nhà nước gồm 15 câu;

Phần 3 : Kiến thức chuyên ngành gồm 20 câu;

Tổng cộng 50 câu (tổng 100 điểm); mỗi câu 2 điểm; điểm thi của công chức đạt từ 50 điểm trở lên.

Qua kết quả kỳ thi sẽ làm căn cứ cho việc đánh giá, phân loại công chức cũng như làm căn cứ để lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm cho cán bộ, công chức tại quận.

- Hiệu quả:

Kết quả kỳ thi là động lực tạo sự chuyển biến về tinh thần của công chức quận, phường trong việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và tư duy trong giải quyết công việc, chủ động nghiên cứu các quy định pháp luật mới nhằm đáp ứng công việc chuyên môn cũng như đề ra các sáng kiến, sáng tạo để áp dụng tốt trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị của quận, phường. Đồng thời làm căn cứ đánh giá, phân loại cán bộ, công chức cuối năm cũng như làm căn cứ để quy hoạch, đề bạc cán bộ, công chức, viên chức tại quận, phường. Điển hình trong năm 2022, Ủy ban nhân dân Quận 10 đã bổ nhiệm 07 công chức làm lãnh đạo quản lý tại các cơ quan chuyên môn thuộc Quận và Ủy ban nhân dân 14 phường.

- Thời gian áp ụng vào thực tiễn từ: Tháng 8 năm 2020 đến nay đã tổ chức 2 kỳ kiểm tra.
	

	34. 
	Mô hình Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 03 Không “Không tiền mặt, Không khách hàng giao dịch tại trụ sở, Không giấy tờ”

- Tác giả: Tập thể Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Giám đốc KBNN TPHCM
	- Nội dung:

a) Giải pháp thực hiện “Không tiền mặt”
Ủy nhiệm 100% các khoản thu, chi ngân sách nhà nước bằng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng thương mại phối hợp thu và thanh toán song phương điện tử. Các giải pháp cụ thể:

+ Phối hợp thu và thanh toán song phương điện tử với hệ thống ngân hàng thương mại.

+ Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền.

+ Giảm số tiền ủy nhiệm rút tiền mặt qua NHTM bằng chỉ tiêu thi đua cụ thể hàng năm.
b) Giải pháp thực hiện “Không khách hàng giao dịch tại trụ sở”
Triển khai Dịch vụ công trực tuyến KBNN đến đơn vị sử dụng ngân sách, mục tiêu đạt được 100% đơn vị SDNS đăng ký tham gia, 100% đơn vị SDNS sử dụng DVCTT giao dịch với KBNN, 100% các TTHC KBNN triển khai trên DVCTT được đơn vị SDNS sử dụng. Các giải pháp cụ thể:

+ Báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc KBNN TPHCM triển khai cung cấp DVCTT đến đơn vị SDNS.

+ KBNN TPHCM thành lập Đội triển khai và Đội hỗ trợ DVCTT.
+ Tăng cường công tác tuyên truyền.
+ Liên tục nắm bắt các khó khăn vướng mắc của đơn vị SDNS và công chức nội bộ từ các đơn vị KBNN TPHCM trong quá trình sử dụng DVCTT KBNN.

+ Tăng cường đề ra các sáng kiến, cải tiến khắc phục các hạn chế của DVC TT.
c) Giải pháp thực hiện “Không giấy tờ”
Kết hợp với kết quả triển khai DVCTT mức độ 4 đến đơn vị SDNS, KBNN TPHCM áp dụng phòng họp không giấy cho các cuộc họp thông thường. Giải pháp triển khai là KBNN TPHCM ban hành Quyết định quy định áp dụng phòng họp phòng giấy. 
- Hiệu quả:

KBNN TPHCM triển khai các giải pháp trên đến các đơn vị thuộc cơ quan KBNN TPHCM và 22 đơn vị trực thuộc KBNN TPHCM, kết quả:

+ Từ tháng 8/2020, 100% đơn vị SDNS đã đăng ký tham gia DVCTT, các giao dịch điện tử qua DVCTT đạt từ 99,9%; từ tháng 8/2020 đến tháng 12/2022, KBNN TPHCM luôn duy trì kết quả 100% đơn vị SDNS đăng ký tham gia DVCTT, 100% TTHC KBNN đã triển khai trên DVC được đơn vị SDNS thực hiện giao dịch, không còn các giao dịch trực tiếp tại trụ sở (trừ các đơn vị thuộc khối an ninh quốc phòng).

+ Từ tháng 6/2020, KBNN TPHCM đã ủy nhiệm 100% các khoản thu chi NSNN bằng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng thương mại phối hợp thu và thanh toán song phương điện tử. Từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2022 duy trì kết quả không còn phát sinh thu chi tiền mặt tại trụ sở KBNN. Qua triển khai phong trào thi đua và thực hiện chỉ đạo theo Chỉ thị số 06/CT-UBND, tỷ lệ tiền mặt ủy nhiệm chi qua ngân hàng đến hết tháng 11/2022 đã giảm 48,3% so với cùng kỳ tháng 11/2021, cụ thể đến hết tháng 11/2021 tiền mặt chi qua ngân hàng là 11.981 tỷ đồng, đến hết tháng 11/2022 tiền mặt chi qua ngân hàng là 6.197 tỷ đồng. KBNN TPHCM đã vận động đơn vị giao dịch mở được 533 thẻ tín dụng để phục vụ các khoản chi tiêu công không dùng tiền mặt. 

Trong năm 2022, cơ quan KBNN TPHCM và 22 đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai phối hợp thu với các NHTM gồm ACB, VPBank, SHB, LienVietpostBank. Hiện nay, KBNN TPHCM có tổng số 14 NHTM đã thực hiện phối hợp thu: Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank, MB, MSB, HDBank, OCB, SeaBank, Techcombank, ACB, SHB, VPBank, Lienvietpostbank; trong đó chỉ một số NHTMCP Nhà nước có sở hữu vốn thực hiện thanh toán song phương điện tử với KBNN TPHCM. 
 Ngày 22/12/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 74/2022/TT-BTC quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính, tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư này đã cho phép các tổ chức thu phí, lệ phí được mở tài khoản chuyên thu phí, lệ phí tại các tổ chức tín dụng để người nộp tiền có thể thực hiện nộp phí, lệ phí theo hình thức không dùng tiền mặt.
+ Từ tháng 6/2021, KBNN THCM ban hành quy định phòng họp không giấy, áp dụng cho các cuộc họp thông thường do KBNN TPHCM tổ chức và các cuộc họp của các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN TPHCM; cùng với triển khai thành công DVC TT, số hóa 100% hồ sơ tài liệu kiểm soát chi, KBNN TPHCM hiện nay cơ bản không còn giấy tờ bản giấy.

Tác động đối với xã hội của giải pháp
* Đối với tổ chức và người dân: Các đơn vị SDNS Nhà nước, thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử với KBNN TPHCM qua DVC TT đã mang lại hiệu quả lớn, trong đó có một số hiệu quả có thể định lượng được như:

- Tiết kiệm thời gian đi lại giữa cơ quan đơn vị và trụ sở giao dịch; giúp giảm chi phí nhiên liệu là xăng xe.

- Tiết kiệm chi phí là giấy tờ, mực in để in ấn các hồ sơ, chứng từ.

- Tăng tính công khai minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính, sử dụng ngân sách nhà nước, giảm rủi ro cho chủ tài khoản và kế toán trưởng, công chức của đơn vị trong sử dụng ngân sách nhà nước.

- Tăng kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin của công chức và Lãnh đạo đơn vị SDNS. 

* Đối với công chức và các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN TPHCM

- Đối với DVCTT: Công chức KBNN TPHCM đã thay đổi được thói quen kiểm soát chi bằng phương thức truyền thống sang phương thức điện tử; rèn luyện thêm kỹ năng sử dụng ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ, giúp thích ứng với thực tế KBNN và chính quyền TPHCM đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số. Đã góp phần xây dựng hình ảnh KBNN TPHCM văn minh, hiện đại, sáng tạo trong khai thác, ứng dụng hiệu quả CNTT trong hoạt động nghiệp vụ và hoạt động nội bộ.

- Đối với việc chấm dứt phát sinh thu chi NSNN bằng tiền mặt tại trụ sở, KBNN TPHCM đã giảm được nhân sự trực tiếp thực hiện các thủ tục thu chi NSNN bằng tiền mặt, giúp giảm công tác kiểm, đếm, quản lý kho tiền mặt mỗi ngày và định kỳ. Nhân sự của KBNN TPHCM chỉ tập trung thực hiện công tác kiểm soát hạch toán các khoản thu NSNN được chuyển về từ đơn vị phối hợp thu NSNN, hạch toán các khoản thu vào NSNN được kịp thời, chính xác. 

- Do triển khai thành công giải pháp không thu chi tiền mặt tại trụ sở, cơ quan KBNN TPHCM và 22 đơn vị trực thuộc không có tiền trong kho, KBNN TPHCM đã xây dựng, trình và được KBNN phê duyệt phương án 01 bảo vệ chuyên trách trực vào ban đêm và triển khai nhân rộng đến KBNN các tỉnh, thành phố trên cả nước. Việc triển khai sắp xếp chỉ 01 bảo vệ chuyên trách trực vào ban đêm đã giúp KBNN TPHCM thực hiện sắp xếp, sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả hơn, 10 công chức làm công tác bảo vệ có bằng tốt nghiệp đại học đã được bố trí vào vị trí nhân viên, chuyên môn nghiệp vụ và lưu trữ, góp phần giải quyết tình trạng thiếu nhiều biên chế ở các đơn vị.

* Đối với Thành phố Hồ Chí Minh 

- KBNN TPHCM là cơ quan trực thuộc KBNN, thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, KBNN TPHCM phục vụ tốt tổ chức, người dân trên địa bàn bằng những cải cách hành chính hiệu quả góp phần vào đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh. Với DVCTT đã góp phần thay đổi thói quen trong giao dịch từ phương thức thủ công sang phương thức điện tử của công chức và đơn vị SDNS; đối với giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt cũng đã góp phần thay đổi thói quen trong sử dụng tiền mặt, định hình tư duy giảm dùng tiền mặt mỗi ngày trong các giao dịch thu chi NSNN nói riêng và các giao dịch trong cuộc sống hàng ngày.

Đặc biệt, khi Thành phố Hồ Chí Minh trải qua 02 năm phòng chống đại dịch Covid-19, giai đoạn dịch bệnh bùng phát mạnh từ tháng 7/2021 đến tháng 9/2021, thực hiện giãn cách xã hội, với kết quả triển khai thành công DVC TT, phối hợp thu và thanh toán song phương điện tử với ngân hàng thương mại, các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giao dịch điện tử với các đơn vị KBNN TPHCM qua DVC TT, tiền từ ngân sách nhà nước vẫn đến được với đơn vị giao dịch, với người dân được kịp thời, KBNN TPHCM đã là hậu phương vững chắc, đóng góp to lớn nhưng thầm lặng vào công tác phòng chống đại dịch Covid-19 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian áp dụng vào thực tiễn: Từ tháng 6/2020 đến nay.
	

	35. 
	Nâng cao hoạt động quản lý nhà nước trong việc quản lý, bảo vệ sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học nhằm xây dựng mảng xanh Thành phố theo hướng chuyển đổi số và nâng cao sự phục vụ của cơ quan Nhà nước đối với người dân, tổ chức, học sinh, sinh viên đến Vườn thực vật tham quan, học tập.

- Tác giả: Ban Quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ Chi


	- Nội dung: Nhờ áp dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, Vườn thực vật Củ Chi hiện chỉ có 6 viên chức và người lao động vẫn quản lý tốt được 40,01ha không để xảy ra vụ cháy rừng nào và quản lý tốt được 10.454 cây (bao gồm hơn 600 loài cây khác nhau và có 40 loài thực vật quý hiếm thuộc sách đỏ Việt Nam, 5 loài thực vật nằm trong danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm). Các nhà khoa học, học sinh, sinh viên, người dân đến nghiên cứu, tham quan, học tập sẽ nhận biết được tên Tiếng Việt, tên Latinh, Họ, nguồn gốc sưu tập và đặc điểm cây như hoa, quả, công dụng, vị trí cây thuộc phân khu nào và có bao nhiêu cây trong Vườn thực vật...bằng cách nhìn vào bảng tên cây, hồ sơ lưu trữ, mã Qr cho cây, và bản đồ số hóa quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ Chi đang thực hiện.

- Hiệu quả: Từ những kết quả bước đầu đã đạt được trong việc xây dựng, hình thành Vườn Thực vật Củ Chi, năm 2014, Vườn thực vật Củ Chi được Thủ tướng Chính phủ công nhận là một cơ sở bảo tồn thực vật thuộc khu vực Đông Nam Bộ, nằm trong danh mục các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước quy hoạch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 theo Phụ lục II, Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ ngày 08 tháng 01 năm 2014 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Ngày 21 tháng 2 năm 2023, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ Chi đã vinh dự nhận giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IV - năm 2021 tại Quyết định số 520/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ Chi đã treo bảng tên cây, tạo hồ sơ lưu trữ, tạo mã Qr cho cây, và đang xây dựng bản đồ số hóa quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ Chi khi đi ngoài thực địa, chỉ cần có điện thoại thông minh và quét mã Qr thì Cán bộ quản lý Vườn Thực vật, người dân, học sinh, sinh viên, các nhà khoa học... sẽ nhận biết được tên Tiếng Việt, tên Latinh, Họ, nguồn gốc sưu tập và đặc điểm cây như hoa, quả, công dụng, vị trí cây thuộc phân khu nào và có bao nhiêu cây trong Vườn thực vật...
Rất nhiều nhà khoa học từ Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tự nHiên, Hội Nam Y Việt Nam, các Trường trên địa bàn Thành Phố đến tham quan, nghiên cứu, học tập. 

- Thời gian áp dụng vào thực tiễn từ năm 2014.
	

	36. 
	Chuyển đổi Trung tâm kiểm soát dịch Covid-19, phục hồi kinh tế và dịch vụ hành chính công trở thành Trung tâm điều hành đô thị thông minh Quận 7

- Tác giả:

1. Ông Hoàng Minh Tuấn Anh;
2. Ông Lê Văn Thành;
3. Ông Phạm Hồng Lộc;
4. Đoàn Đức Thắng.
	- Nội dung:

Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, Quận 7 đã xây Trung tâm điều hành kiểm soát dịch Covid-19, khôi phục kinh tế bằng ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ phòng chống dịch đã đạt nhiều kết quả thiết thực từ đó góp phần đẩy lùi dịch bệnh và tình hình kinh tế trên địa bàn quận đã hồi phục nhanh chóng.
Một số ứng dụng công nghệ thông tin Trung tâm điều hành kiểm soát dịch Covid-19, khôi phục kinh tế:

1. Thông tin về tình hình F0: Thống kê, phân tích tình hình ca nhiễm F0 trong ngày, trong tuần theo từng phường và quận, dữ liệu sẽ được đồng bộ từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM và được cập nhật tại các phường khi phát hiện ca nhiễm F0.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



2. Thông tin về tình hình điều trị và năng lực y tế được cập nhật tại các cơ sở điều trị hằng ngày để phân tích số liệu F0 đang điều trị tại nhà, điều trị tại khu cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế; cung cấp thông tin trạm y tế 10 phường, Tổ y tế lưu động; thông tin các giường bệnh, máy ICU, Oxy.
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3. Thông tin về tình hình tiêm vắc-xin: Thống kê phân tích số liệu tiêm chủng mũi 1, mũi 2, mũi 3, mũi 4 theo độ tuổi theo từng phường và quận
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4. Bản đồ thông tin đánh giá cấp độ dịch theo Nghị Quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ theo từng phường và quận dựa theo các dữ liệu tiêm vắc xin, số ca nhiễm, năng lực điều  trị hệ thống sẽ tự cập nhận trạng thái đánh giá vùng có nguy cơ theo phân loại cấp độ dịch

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



5 .Thông tin về tình hình phục hồi kinh tế: Thống kê phân tích số liệu về hộ kinh doanh, doanh nghiệp trong và ngoài Khu chế xuất, tình hình sử dụng lao động, tình hình thu ngân sách theo từng ngày, tháng quý, năm trước dịch và sau dịch
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6. Thông tin về anh sinh xã hội: Thống kê  kết quả thực hiện và tiến độ thực hiện chính sách theo các đợt trợ cấp của thành phố và của quận theo từng phường và quận
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7. Thông tin về camera giám sát: Thông tin về hình ảnh giám sát kiểm soát dịch tại 7 trạm cửa ngõ, hình ảnh về các điểm ùn tắc giao thông, chợ tự phát.
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8.Thông tin về tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị: Thông kê phân tích tình hình giải quyết phản ánh kiến nghị của người dân thông qua tổng đài 1022 của thành phố, nguồn tiếp nhận từ đường dây nóng, cổng dịch vụ công quốc gia của từng phường và quận. Xây dựng 2 tổng đài tự động có sử dụng trí tuệ nhân tạo (IA), tổng đài với (đầu số: 73004999) đề hằng ngày gọi điện thăm khám F0 và tiếp nhận các cuộc gọi từ F0 tổng đài này hỗ trợ rất nhiều cho nhân viên y tế tại các trạm y tế tại quận thay vì phải tiếp nhận thông tin trực tiếp từ người dân, tổng đài (đầu số: 73020499) tiếp nhận xử lý phản anh kiến nghị của Quận.

[image: image8.png]@ AnyDesk 964854816 x|+ - x
B EA | 964854816

‘_;a. TIEP NHAN THONG TIN - XU LY VA PHAN HOI THONG TIN FPT
TONG DAI CHAM SOC FO Yo TGNG QUAN XU LY PHAN ANH A g+ TINH HINH XU LY PHAN ANH THEO PHUGNG Yoo
{ () TONG DAI CHAM SOC FO - 7300 4999 ] " oo o

800
700
240% 600
500

Téng s6
6329

Hoén thenh: 5225
Trong hen: 25
Héthan 1079

403 304

15
s %y Inm

M Di xir 1y [ Trong han xir Iy [ Hét han xi Iy

Haan thanh

Trong han 200

Hat han o
[ L.

B255% o

TONG DAI TIEP NHAN Yoo TINH HINH XU LY PHAN ANH THEO NGAY Yoo TINH HINH XU LY PHAN ANH THEO PHONG BAN Y I
2
2 20
[ () TONG DAITIEP NHAN - 7302 0499 P "
E 16
15 14
5 1 2
" 2 o b
ElE
10 . 08
3 06
0 04
o woll He 0 000 0z o 000 000 000 000

o

S L LAV ST o T a 5 3

“sw*"‘“ o 2 a0 s ¥ TP e pal®T o

N O xir 1y [ Trong hn xi 1y N Hét han xi 1y et han iy

10:51 A

P TipshEemes o o 4 o @® 87°F Rain showers TG | B

I
[
q




[image: image9.jpg]



Lãnh đạo Quận 7 trình bày trước Bí Thư Thành ủy

Tất cả thể hiện trực quan trên màn hình Trung tâm và kết nối với thiết bị di động của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quận, Bí thư Đảng ủy 10 phường. Đây là bước tiến quan trọng, góp phần giúp quận 7 giữ vững vùng xanh và khôi phục kinh tế.

Năm 2022, sau khi đại dịch Covid-19 qua đi, thừa hưởng từ những nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin của Trung tâm kiểm soát dịch Covid-19, khôi phục kinh tế. Quận đã nhận thấy đây là điểm khởi đầu và cơ hội triển khai chương trình chuyển đổi số, làm cơ sở cho quá trình xây dựng Chính quyền số và xây dựng đô thị thông minh. Quận đã đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành với nội dung Tập trung xây dựng Trung tâm Điều hành đô thị thông minh trên để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND Quận với các giải pháp: 

Thứ 1, Nâng cấp ứng dụng di động “Công chức trực tuyến” dành cho lãnh đạo và cán bộ công chức mà trọng tâm là việc cung cấp thông tin chuyên ngành và tác nghiệp xử lý giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Thứ 2, Nâng cấp ứng dụng di động “Quận 7 trực tuyến”  phục vụ cho người dân và doanh nghiệp trong đó trọng tâm là cung cấp thông tin cần biết về đất đai, đô thị, y tế đến người dân, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên thiết bị di động, đánh giái hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Thứ 3, Hệ thống camera giam sát hình ảnh ngoài các camera quận trang bị từ nguồn tài trợ, Quận  7 đã chủ động phối hợp với khu chế xuất Tân Thuận, khu đô thị Phú Mỹ Hưng thực hiện kết nối các hệ thống camera tích hợp về Trung tâm giám sát hình ảnh của quận tăng số lượng camera giám sát và góp phần giảm đầu tư từ ngân sách nhà nước.
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Thứ 4, Xây dựng dữ liệu, số hóa tích hợp các dữ liệu về hộ tịch, bản đồ, số hóa dữ liệu lĩnh vực kinh tế, đô thị, tài nguyên môi trương, y tế, văn hóa xã hội, số hóa tài liệu lưu trữ ở dạng giấy sang khai thác dưới dạng file điện tử kết hơp chữ ký số, giúp cho việc khai thác cung cấp thông tin được nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm thời gian, từng bước hình thành kho dữ liệu dùng chung của quận.

 - Hiệu quả:
Thứ 1, Giải pháp nâng cấp ứng dụng di động “Công chức trực tuyến”
- Tất cả lãnh đạo chủ chốt của quận đều được trang bị máy tính bảng cài đặt ứng dụng “Công chức trực tuyến” để theo dõi tình hình xử lý công việc của đơn vị, tình hình giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng phòng họp không giấy lịch làm việc và các tài liệu đều được lưu trữ trên hệ thống.
- Theo dõi các chỉ đạo điều hành; thống kế đánh giá kết quả giải quyết công việc của các phòng ban chuyên môn đúng hạn hay trễ hạn.
- Có đầy đủ các số liệu về kinh tế, đô thị, y tế, văn hóa xã hội giúp cho công chức có nhiều thông tin trong công tác tham mưu, lãnh đạo có thông tin để ra quyết định trong chỉ đạo điều hành.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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Thứ 2, Giải pháp nâng cấp ứng dụng di động “Quận 7 trực tuyến”
- Công khai minh bạch về thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến kết hợp dịch vụ bưu chính công ích và thanh toán trực tuyến tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại; gửi thông tin kết quả xử lý thủ tục hành chính qua tổng đài SMS, Email; đánh giá mức độ hài lòng, phản ánh kiến nghị về quá trình giải quyết thủ tục hành chính nhằm cung cấp thông tin để quận nâng cao chất lượng dịch vụ. 

- Cung cấp thông tin đến người dân và tổ chức để giám sát về tình hình phòng chống dịch bệnh, các địa điểm hỗ trợ y tế từ chính quyền như bệnh viện, nhà thuốc; các địa điểm kinh doanh lĩnh vực ăn uống được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, thông tin quy hoạch sử dụng đất, thông tin giao thông, đô thị, các trụ nước cứu hỏa, thông tin hộ nghèo.
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DANH SACH CHUC NANG

Tra ctfu hd nghéo

Téng sé: 1316

1. M3 so ho: 27466010005HN
Phudng: Phu'édng Tan Thudn béng

Ho tén chi hé: NGUYEN THI HAI

Dia chi: 123C/16/1 Nguyén Vin Quye, Khu
phé 1,761

S6 nhén khau: 3

Thu nhép binh quan dau ngudi: 43,200,000
Téng chi sé thiéu hut cua ho: 4

2. M3 sd h6: 27466010006HN
Phudng: Phu'édng Tan Thudn béng

Ho tén chu hé: HUYNH VAN THANH

Pia chi: 123C/16/15 Nguyén Vin Quy, Khu
phé'1, T6 1

S6 nhén khau: 6

Thu nhép binh quan dau ngudi: 38,000,000
T6ng chi sé thiéu hut cta hé: 3

3. Ma s ho: 27466010007HN
Phudng: Phu'éng Tan Thuan Péng

Ho tén chd hé: NGUYEN THI QUANG

Dia chi: 4/8E Nguyén Van Quy, Khu phd 1,
762

S6 nhan khau: 5

Thu nhép binh quan dau ngudi: 37,200,000
Téng chi sé thiéu hut cia hé: 4

4. M3 sé hd: 27466010011HN
Phudng: Phu'éng Tan Thuan Péng
Ho tén chu hé: VO MINH TIEN




Thứ 3, Giải pháp mở rộng hệ thống camera giám sát hình ảnh
Trung tâm giám sát hình ảnh của quận tăng số lượng camera giám sát góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội, giữ gìn trật tự đô thị và giảm đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Thứ 4, Giải pháp xây dựng dữ liệu

Quận đã số hóa tích hợp các dữ liệu về các lĩnh vực như kinh tế (số hóa 4.906 cơ sở kinh doanh, 38.883 doanh nghiệp, 22 hợp tác xã, 9 chợ, siêu thị, 3 trung tâm thương mại, 165 cửa hàng tiện lợi; lĩnh vực); lĩnh vực đô thị (số hóa tất cả các bản đồ quy hoạch, số hóa 105 chung cư, 458 tuyến đường, 540 hẻm, 410 con sông và rạch, 100 cây cầu, 25 trụ nước cứu hỏa); lĩnh vực tài nguyên và môi trường (số hóa kế hoạch sử dụng đất, danh mục cây xanh, mảng xanh, điểm thu gom rác); lĩnh vực y tế (số hóa 2503 điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống được cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm, 5 bệnh viện, 266 nhà thuốc, 8 trạm y tế phường, 13 phòng khám đa khoa, 155 phòng khám chuyên khoa); lĩnh vực  văn hóa xã hội (số hóa 1316 hộ nghèo, 641 hộ cận nghèo,130 biển lắp đặt quảng cáo). 

Từ những giải pháp trên trong năm 2022, tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính, đánh giá hài lòng của quận đạt trên 99%, thu ngân sách nhà nước được 5.550 tỷ đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, ngoài ra cũng vinh dự được Thành phố giao nhiệm vụ đón hai đoàn Đảng và Chính phủ cấp cao của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến tham quan mô hình ứng dụng công nghệ thông tin tại Quận.

- Thời gian áp ụng vào thực tiễn từ ngày 01/01/2022 đến nay
	

	37. 
	Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành thủy lợi trên nền thông tin địa lý phục vụ công tác quản lý

- Tác giả:

Chi cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh
	- Nội dung:

Xây dựng cơ sở dữ liệu công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ công tác quản lý, truy cập, khai thác, chia sẻ thông tin; góp phần nâng cao năng lực quản lý, khai thác, vận hành phát triển ngành thủy lợi Thành phố. Xây dựng ứng dụng dành cho điện thoại di động hỗ trợ người dùng khi tác nghiệp tại hiện trường, truy xuất thông tin nhanh và tiện lợi. 

Cụ thể: 

+ Xây dựng dữ liệu của các lớp dữ liệu chuyên đề.

+ Xây dựng phần mềm quản lý khai thác công trình thủy lợi.

+ Xây dựng Phân hệ Dịch vụ giao tiếp với các hệ thống bên ngoài cho Hệ thống quản lý thủy lợi trên nền Web để có thể chia sẻ và kết nối với hệ thống bên ngoài (ứng dụng mobile hỗ trợ khai thác thủy lợi, các hệ thống khác của thành phố).

+ Xây dựng, cài đặt, triển khai và đào tạo Ứng dụng mobile hỗ trợ khai thác thủy lợi (iOS & Android).

- Hiệu quả:

- Đối với đơn vị trực tiếp quản lý khai thác công trình thủy lợi

+ Chuyển đổi, số hóa một phần dữ liệu chuyên ngành thủy lợi phục vụ công tác quản lý sang dạng file dữ liệu trên máy tính, máy chủ, đảm bảo an toàn, nhanh chóng, chính xác.

+ Cập nhật, lưu trữ toàn bộ các thông tin liên quan đến khai thác, quản lý công trình thủy lợi được thực hiện thường xuyên theo quy trình kỹ thuật.

+ Giúp cho việc khai thác thông tin, xây dựng các báo cáo được thực hiện nhanh chóng, chính xác thông qua máy tính và mạng Internet.

+ Giúp cho việc đánh giá hiện trạng của công trình thủy lợi thực tế so với thiết kế được thường xuyên, để đưa ra các giải pháp rà soát quy hoạch, thiết kế đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình, trang thiết bị quản lý vận hành, đáp ứng yêu cầu từng giai đoạn phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố.

- Đối với cơ quan quản lý Nhà nước

+ Giúp cho các cơ quan quản lý Nhà nước (Ủy ban nhân dân Thành phố, các Sở ngành, thành phố Thủ Đức, các quận, huyện) có thể tra cứu thông tin nhanh chóng, chính xác về công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố phục vụ chỉ đạo điều hành quá trình vận hành công trình thủy lợi.

+ Giúp cho việc gửi, tiếp nhận báo cáo của các đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác công trình thủy lợi được nhanh chóng, chính xác.

+ Giúp cho việc thanh kiểm tra, thẩm định kỹ thuật quá trình đầu tư nâng cấp, sửa chữa, đánh giá quá trình quản lý khai thác công trình thủy lợi được hiệu quả.

+ Kết quả khai thác trực tiếp thông tin sẽ được thể hiện theo bảng biểu, hình ảnh trên nền bản đồ, cụ thể, chính xác đến vị trí từng công trình thủy lợi.

- Thời gian áp ụng vào thực tiễn từ: tháng 12/2018 (Phần mềm trên nền Web) và 12/2020 (Ứng dụng Mobile)
	

	38. 
	Hệ thống quản lý và thu thập dữ liệu chăn nuôi phục vụ công tác quản lý nhà nước về chăn nuôi và thú y 

- Tác giả: 

1. Võ Lâm Chiêu Dương 

2. Lâm Tuyết Vân
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	- Nội dung: 

Quản lý số liệu, dữ liệu về chăn nuôi (cơ cấu đàn/quy mô đàn heo, trâu bò, dê cừu, gia cầm, chó mèo,..và số liệu tiêm phòng đối với heo, trâu bò, dê cừu, chó mèo); nắm bắt thông tin về tình hình dịch tễ, số lượng vật nuôi đã được tiêm phòng hoặc còn miễn dịch, khu vực đã xảy ra dịch bệnh trước đây, khu vực có xảy ra dịch bệnh, khu vực nguy cơ đối với dịch bệnh,…từ đó có phương án khoanh vùng, xử lý khi dịch bệnh trên gia súc xảy ra
- Hiệu quả:
+  Về hiệu quả kinh tế: Giúp Chi cục thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành trong quản lý nhà nước về chăn nuôi, thú y trên địa bàn Thành phố. Các Trạm Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Chi cục nắm rõ thông tin về tổng đàn/cơ cấu đàn/số tiêm phòng gia súc, gia cầm, chó, mèo,…tình hình dịch bệnh (nếu có). Qua đó, đã tham mưu có hiệu quả cho Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên động vật.

+ Về lợi ích xã hội: Giúp cho các hộ chăn nuôi, nhất là tại các địa bàn chăn nuôi trọng điểm của Thành phố như Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh an tâm, ổn định trong việc phát triển chăn nuôi vì quá trình chăn nuôi, biến động tăng giảm đàn, tình hình tiêm phòng, dịch tễ đã được cơ quan thú y cập nhật, theo dõi thường xuyên thông qua phần mềm thống kê - tiêm phòng. Thông qua đó, gắn kết các hộ chăn nuôi địa phương vào chuỗi sản xuất với vai trò trung tâm là các tổ hợp tác, hợp tác xã tạo liên kết với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đầu vào và doanh nghiệp giết mổ, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; giúp các hộ chăn nuôi yên tâm công tác, gia tăng sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế.
- Thời gian áp dụng vào thực tiễn từ ngày: Từ năm 2009 đến nay
	

	39. 
	Xây dựng tài liệu phân tích công việc của Ủy ban nhân dân phường và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường
Đơn vị: Ủy ban nhân dân Quận 8
	Nội dung:

Tài liệu phân tích công việc Ủy ban nhân dân phường và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường được xây dựng nhằm thống kê, xác định cụ thể 42 lĩnh vực với 302 nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân phường và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Trong đó với từng nhiệm vụ, Bộ tài liệu phân tích và xác định 06 nội dung gồm
1. Cơ sở pháp lý

2. Thời gian giải quyết

3. Yêu cầu công việc

4. Bộ phận/cá nhân tham mưu, giải quyết và phối hợp

5. Trình tư thực hiện

6. Nội dung và Biểu mẫu thực hiện

Qua đó, Bộ tài liệu đã:

- Đã hệ thống hóa được từng nhóm lĩnh vực công tác cụ thể để từng cán bộ công chức có định hướng được chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Đã hệ thống được tất cả các Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn và các văn bản dưới luật.

- Đã xác định công việc được thực hiện một cách liền mạch khi có sự thay đổi nhân sự, cán bộ mới được giao nhiệm vụ sẽ tiếp cận được ngay đối với những nhiệm vụ được phân công, không cần phải thực hiện việc cập nhật hoặc nghiên cứu lại các tài liệu hướng dẫn.

- Giúp lãnh đạo địa phương (Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường) có được một cái nhìn tổng thể về chức năng, nhiệm vụ được giao để có định hướng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

Hiệu quả:
- Việc xây dựng Bộ Tài liệu phân tích công việc Ủy ban nhân dân phường và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường sẽ được dùng làm nền tảng cho việc xây dựng mô hình chuyển đổi số của một phường, qua đó xác định được từng bước đầu tư, xây dựng và phát triển một phường trở thành Phường thông minh và đáp ứng được tiêu chí của  một Chính quyền điện tử ở cấp Phường

- Việc xây dựng Bộ Tài liệu phân tích công việc Ủy ban nhân dân phường và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường là một bước đột phá mới của Ủy ban nhân dân Quận 8 nhằm giúp cán bộ, công chức và người làm việc tại Ủy ban nhân dân phường nắm bắt một cách nhanh nhất quy trình xử lý công việc, các quy định cơ bản của pháp luật thuộc lĩnh vực để giải quyết một nhiệm vụ cụ thể tại địa phương, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương, giảm tải thời gian tra cứu khi có tình huống phát sinh tại địa phương và đặc biệt là việc nối tiếp công việc một cách liền mạch khi có sự thay đổi nhân sự, cán bộ mới được giao nhiệm vụ sẽ tiếp cận được ngay đối với những nhiệm vụ được phân công, không cần phải thực hiện việc cập nhật hoặc nghiên cứu lại các tài liệu hướng dẫn.

- Bộ Tài liệu phân tích công việc Ủy ban nhân dân phường và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường là tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cho Ủy ban nhân dân phường, góp phần tạo sự thống nhất, đồng bộ, đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân phường, tăng tính chủ động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo và cán bộ chuyên môn.
- Đồng thời, trong quý 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân Quận 8 sẽ thực hiện việc mã hóa Bộ Tài liệu phân tích công việc Ủy ban nhân dân phường và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường để các Phòng - Ban chuyên môn cập nhật dữ liệu, văn bản mới và khi cần thi cán bộ công chức có thể vào truy cập được ngay, hạn chế việc phải in lại nhiều lần, gây tốn kém kinh phí và khó khăn trong công tác lưu trữ

Thời gian áp ụng vào thực tiễn từ ngày 01 tháng 6 năm 2022 đến nay.
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